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Cùng với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa, việc đổi 
mới phương pháp học với học sinh là một trong những vần đề cơ bản, 
là một trong những mục tiêu phấn đấu của nhiều thầy cô giáo và học 
sinh. Nhận thức đưực điều đó tác giả xin chân thành giới thiệu đến 
bạn dọc quyển sách: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 8. 

Nội dung quyển sách gồm sáu chương, tương ứng với sáu chương 
trong sách giáo khoa HÓA HỌC 8 hiện hành. Mỗi chương gồm: 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 

Các bài tập trong mỗi dạng toán được sáp xốp từ dề đến khó. 
Sau mỗi dề bài có lời giải chi tiết, rõ r.àng nhằm giúp các em đối chiếu 
lại kết quả sau khi đã tự giải bài toán đó. 

Chúng tôi cố gắng khai thác triệt để các dọng toán khác nhau 
về lí thuyết cũng như bài tập và có nhiều cách giải khác nhau nhằm 
làm phong phú kiến thức cho các em. 

vỏi khoảng 200 trang sách, chưa đủ để chúng tôi thể hiện hết 
đưực ý tưởng và mong ước của mình và có thể còn một số sai sót. Rất 
mong quyển sách đưực quý thầy cô giáo và các em học sinh đón nhận, 
góp ỷ. 


•'ĩár yiú 



CHƯƠNG 


CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 

A. KIỂN THỨC CẦN NHỚ 

I. CHẤT 

d) Vật thể: là những vật tồn tại xung quanh ta. Ví dụ: quần áo, 
giấy dép, sách, bút,... 

Vật thể tự nhiên: mặt trăng, ngôi sao, cây xoài, đồi núi,... 

Vật thế nhân tụo: xo máy, sách, vớ, ti vi, tú lạnh,... 
h) Chất: vật thế được tạo thành từ chất. 

- Chất tinh khiết là chất không có lẫn chất khác hay được tạo 
thành từ cùng một loại phản tứ (nước cất, muôi tinh, ...). 

Hiểu tính chất của chất dể: phân biệt chất này với chất khác, 
tức là đê nhận biết từng chất. 

- Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau gọi là hỗn hợp. 

II. NGUYÊN TỬ 

1. Nguyên tử: là hạt vô cùng nhò (vi mô) và trung hòa về điện. 

'ì. Cấu tạo nguyên tử 

+) Lớp vỏ: được cấu tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích 
âm, chuyển động xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. 
Khối lượng của hạt electron: 9,1.10' 28 gam. 

+) Hạt nhân: được cấu tạo bởi proton (p) và nơtron (n). 

• Mỗi hạt proton mang một điện tích dương, các nguyên tử cùng 
loại có cùng số proton trong hạt nhân. Khối lượng của hạt 
proton: 1.67.10" 24 gam. 

• Điện tích của proton có trị số bằng điện tích của electron nhưng 
ngược dấu và nơtron khùng mang điện. Khối lượng của hạt 
nơtron: 1,675.10' 24 gam. 

— Trong một nguyên tử: sô proton = số olectron. 

3. Nếu hình dung nguyên tử như một quá cầu, tâm là hạt nhân, các 
electron chuyến động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì đường 

0 

kính nguyên tử cực kì bé khoảng 10 l0 m = 1 A . Đế đo kích thước 
nguyên tử, người ta dùng đơn vị Angstron (A ) hay nanomet (nm). 

1 A = 10~ 10 m = 10 8 cm; lnm = 10 9 m => lnm = 10 A 
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4. Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, Iiơtron và 
electron. Vì khối lượng electron rất bé so với khối lượng của 
proton và nơtron nên khối lượng nguyên tử xấp XÍ bàng khối 
lượng của proton và nơtron. 

III. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

1. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng 
sô proton trong hạt nhân. 

2. Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chử cái, 
trong đó chữ cái đầu được viết in hoa gọi là kí hiệu hóa học. 

- Kí hiệu hóa học cho biết: 

• Tên nguyên tố. 

• Chỉ một.nguyên tử của nguyên tô đó. 

• Nguyên tử khôi của nguyên tô. 

3. Nguyên tử khối (NTK) là khối lượng của một nguyên tử tính 
bằng đơn vị cacbon (đvC). lđvC = khối lượng một nguyên tử 
cacbon. 

IV. ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 

1. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tô' hóa học. Có 2 loại: 

• Kim loại: hầu hết ở thể rắn trong điều kiện thường (trừ thủy 
ngân ở thể lỏng), có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. 

• Phi kim: ở điều kiện thưởng, có thế tồn tại cả ba trạng thái: rắn 
(C, p, S); lỏng (Br 2 ); khí (CỈ 2 , 0 2 , N 2 ..). Phi kim không có ánh kim, 
không dẫn diện và dẫn nhiệt... (trừ than chì dẫn điện và dẫn nhiệt 
được nhưng kém). 

2. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 
Gồm hai loại: 

• Hợp chất vô cơ như: H 2 0, H 2 S0 4 , NaCl,... 

• Hợp chất hữu cơ như: CH 4 , C 6 Hi 2 0 6 , C 2 H 6 0... 

3. - Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một sô' nguyên tứ liên 
kết với nhau và thể hiện dầy đủ tính chất hóa học của chất. 

- Phân tử khôi (PTK) là khối lượng của một phân tử tinh bàng 
đơn vị cacbon (đvC), bàng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử 
trong phân tử. 

- Nếu phân tử bị chia nhỏ hơn thì không còn mang tinh chất của chất. 
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V. CÔNG THỨC HÓA HỌC 

Công thức hóa học dùng để biểu diễn phân tử của dơn chất và 
hợp chất. 

Công thức hóa học cho biết: Phân tử chất đó gồm nguyên tử của 
nhừng nguyên tố nào, mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử, phân 
từ khối cùa chất. 

1. (-ông thức hóa học của đơn chất 

Chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố và chỉ sô nguyên tử 
trong một phân tử. 

Ví dụ: 

• Công thức hóa học cùa kim loại: kali, magie, ... là: K, Mg, 

• Công thức hóa học của phi kim: cacbon, lưu huỳnh, ... là: 

c, s, ... 

- Một sô phi kim có công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của 
nguyên tô và chỉ số viết ở chân của kí hiệu hóa học: N'2, H 2 , O3,... 

2. Công thức hóa học của hợp chất 

Gồm ki hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo 
chí sô ở chân mỗi kí hiệu như: A x By hoặc A x ByC z . 

Trong dó: 

• A, B, c là kí hiệu nguyên tố. 

• X, y, z là những số biểu thị số nguyên tử của nguyên tô có 
trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số. 

• Chỉ số 1 quy ước không ghi. 

VI HÓA TRỊ 

1. Hóa trị của một nguyền tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị 
khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) này với một 
số nhất định nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác. 

2 . Qui tắc hóa trị 

Nội dung: “Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị 
của nguyên tố này bàng tích của chỉ sô và hóa trị của nguyên tô 
kia” 
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B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

TÍNH KHỒI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ 

Phương pháp: 

- Ta biết m p = 1,6726.10 24 gcun; lìin = 1,675.10 24 gcun; m, = 9,1095.10 28 gcMU. 

- Nếu gọi m p , m n và m c lần lượt là khối lượng của proton, nơtrom và 
electron. 

=> m ngU yèn tư = nip + m„ + m e 

Vi m e « m p , m„ nên in ng , IYL .„ tứ = m p + m a (bằng khối lượng của hạt nhăn). 

- Khối lượng của nguyên tử được tính theo gam gọi là khôi lượng 
tuyệt đối (KLTĐ). 

=>KLTĐ = M X 1,66.10 24 gain (với M là nguyên tử khối của nguyên tố) 

- Khối lượng tương đối (KLtđ): là khối lượng lớn gấp N lần ìkhối 
lượng tuyệt dối, tính bằng đơn vị cacbon (đvC). 

=> KLtd - N X KLTĐ (N = 6,02.10 23 : số Avogadro). 

Bài I. Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 nơtiron, 
Hãy xác định khối lượng của một nguyên tử nhôm. 

Giải 

Ta có: m p = 13 X l,67.1(r 24 gam = 21/71.10' 24 gam. 

m„ = 14 X 1.675.10- 24 gam = 23,45.1<r 24 gam. 
me = 13 X 9,1.1CT 28 gam = 118.3.10- 28 = 0,01183.1(r 24 gaim. 
Khối lượng nguyên tử nhôm là: 

m p + m tt + me = (21,71 + 23,45 + 0,01183).l(r 24 * 45,172.10 24 giam. 
Bài 2. Biết nguyên tử c có khối lượng bằng 1,9926.10 23 gam. Hãy ttính 
khối lượng của Na, Fe, Al, Cu và Zn. 

Giải 

+) 1 nguyên tử cacbon (12 đvC) có khối lượng là 1.9926.10' 23 gann. 

1 nguyên tử natri (23 đvC) có khối lượng là a gam. 

23x1,9926.10 23 0 on in 23 ” 

a = -—— = 3,82.10 23 gam 

12 e 

+) 1 nguyên tửcacbon (12 đvC) có khối lượng là 1,9926.10' 23 gann. 

1 nguyên tử sắt (56 đvC) có khối lượng là b gam. 

, _ 56x 1,9926.10 23 _ oin .. a _ 

b = - - ——— = 9,3.10 2 gam 

12 
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+ ) 1 nguyôn tửcacbon (12 đvC) có khối lượng là 1,9926.10 23 gam. 

1 nguyên tử nhôm (27 đvC) có khối lượng là c gam. 

„ _ 27 <1,9926.10 " . ._ ù _ 

12 

+) 1 nguyên tử cacbon (12 đvC) có khối lượng là 1,9926.10 23 gam. 

1 nguyên tứ đồng (64 đvC) có khối lượng là d gam. 

,64 x1,9926.10 " ineoina _ 

d = — ----- — 10,63.10 gam 

+) 1 nguyên tửcacbon (12 đvC) có khối lượng là 1,9926.10 23 gam. 

1 nguyên tử kẽm (65 đvC) có khỏi lượng là e gam. 

„ _ 65 X 1,9926.10 1A _ Q ...23 _ 

e = - — 10,79.10 gam. 

Bài 3. Hãy xác dịnh khối lượng của một nguyên tử oxi, lưu huỳnh, 
magie, bari ra đơn vị gam? 

Giải 

+) Khôi lượng của một nguyên tử oxi tính bằng gam là: 

16 X 1,661.10 24 = 26,7.10 24 gam. 

+ ) Khối lưựng của một nguyên tử lưu huỳnh tính bằng gam là: 

32 X 1,661.10 24 = 53.15.10" 24 gam. 

+) Khối lượng của một nguyên tử magie tính bằng gam là: 

24 X 1,661.10 24 = 40.10' 24 gam. 

+) Khối lượng của một nguyên tử bari tính bằng gam là: 

137 X 1,661.10 24 = 227,6.10 24 gam. 

DẠNG TOÁN 2: 

TÌM SỐ PROTON, SÒ NƠTRON VÀ sò ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 

Phương pháp: 

Trong một nguyên tù: tổng sô proton = tổng sô electroh. 

Nếu gọi n, p vù e lần lượt là sô nơtron, proton và electron 
trong nguyên tử (X) thì: 

Tổng sô hụt trong X = n + p + e (1) 

Vì p = e nên: Tổng sô hạt trong X = 2p + n (2) 

Kết hợp (2) với các dữ hiện dề cho để lập hệ phương trình, giải 
hệ phương trình vừa lập => p, n và e. 
phương pháp giai bài táp hoa 
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Nếu đề bài chí cho tổng sổ hạt trong nguyên tử mà khôìig cho 
thềm dữ kiện nào thì ta áp dụng bất dẳng thức: p < n < 15p (3) 
(được phép áp dụng chứ không chửng minh). Lúc này ta kết hựp 
giữa (2) và (3) dể xúc dinh giới hạn của p => p, n và e. 

- Nếu để cho một loại hạt nào dó chiếm bao nhiêu phần trăm 
trong tổng số hạt thì ta áp dụng công thức tính % o kết quả. 

- Số khối (A) của một nguyên tử = nguyên tử khối: tổng ìố hạt 
proton + tổng sô hạt nơtron. 

Bải I. a) Biết tổng sô các loại hạt ( proton, nơtron và electron) trong 
nguyên tử X là 28 và số hạt không mang điện là 10. Hỉy xác 
định số proton trong nguyên tử X? 

b) Biết nguyên tử Y có tổng số các loại hạt là 21, trong đó số hạt 
không mang điện chiếm 33,33%. Xác định cấu tạo của nguyên tử Y? 
Giải 

a) Số proton = số electron = ~ — = 9 

b) Theo đề bài, ta có: 

33,33x21 _ oar _ 21-7 „ 

100 2 
=> Nguyên tử Y có 2 lớp electron. (lớp 1 có 2 electron vè l(ỷp 2 
có 5 electron). 

Bài 2. Biết tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố hóa hcc z là 
40; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 
điện là 12. Xác định cấu tạo của z. 

Giảị 

Gọi p, n, e lần lượt là số proton, nơtron và electron của (Z). 

Theo đề bài, ta có: p + n + e = 40 (1) 

Vì nguyên tử trung hòa điện nên: p = e 
(1)0 2p + n = 40 (*) 

Mà: 2p - n = 12 (**) 

Giải (*) và (**) on = 14op = e = 13 
Bài 3. a) Biết rằng: lđvC = 1.66.10' 24 gam. Nguyên tửz nặng 5,312.10 2 gam. 
Hãy xác định tên và kí hiệu của nguyên tố z? 

b) Một nguyên tử Y có tổng số hạt (proton, nơtron và electnn) là 
28; số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35,7%. Hãy xác định 
cấu tạo của Y. 
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Giải 

a) Ta có : NTK, Zl = , = 32 đvC: lưu huỳnh (S). 

1 , 66.10 

b) Gọi p, n, e lần lượt là số proton, nơtron và số electron trong 
nguyên tứ Y. 

Theo đề bài, ta có: p + n + e = 28 (1) 

Vì nguyên tử trung hòa diện nên p = n 

(1) o 2p + n = 28. Mà: %n = ----- X 100% = 35,7% 

2p + n 

C} X 100% % 35,7% r4> n * 10 => p = 28 10 = 9 = e 

28 2 

Bài 4. a) Cho kí hiệu hóa học sau: 'Ĩ^Au. Hãy xác định sỏ nơtron của 
nguyên tứ trên. 

b) Hãy xác định cấu tạo cúa hạt nhân uran 2 ^u. 

Giải 

a) Ta có: A = n + p (với A là sô khôi hạt nhân) 

=> n = A - p = 197 - 79 = 118 

b) Tương tự a) 

Sô proton = sô electron = 92; sô nơtron là: 238 - 92 = 146 

Bài 5. a) Biết -ị nguyên tử X nặng bằng ^ nguyên tử kali. Xác định tên 
4 ' 3 

và kí hiệu của nguyên tô X? 

b) Nguyên tô X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối 
của oxi. Hãy xác định tên và kí hiệu cùa nguyên tô X? 

Giải 

a) Theo đề bài, ta có: 

-- M x = ị M k o M x = ị M k = ị X 39 = 52 : Crom (Cr). 

4 3 x 3 3 

b) Theo đề bài, ta có: M x = 3,5M 0 = 3,5 X 16 = 56: sắt (Fe). 

Bái 6. Nguyên tử sắt (Fe) có diện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử 
sắt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 
Hãy xác định nguyên tử khối của sắt. 

Giải 

Điện tích hạt nhân bằng 26+ => Sô proton trong hạt nhân là: 26 
Sô hạt mang điện: 26 X 2 = 52 
Số hạt không mang điện: 52 - 22 = 30 
Nguyên tứ khối của Fe là: 30 + 26 = 56 đvC 
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DẠNG TOÁN 3: 

VIÊT Sơ ĐÓ ELECTRON (CẤU TẠO) CỦA MỘT NGUYÊN TỬ 

Phương pháp: 

- Để viết sơ đồ electron của nguyên tử ta dùng các đường tròi 
để biểu diễn. Mỗi vòng là một lớp electron. 

- Qui ước số electron có trong một lớp: 

• Lớp thứ nhất chứa tối đa 2 electron. 

• Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. 

• Lớp thứ ba chứa 8 electron 

• Lớp thứ tư chứa 8 electron. 

Chú ý: Lớp thứ ba, thứ tư chứa hơn 8 electron nhưng trong gùi 
hạn chương trình ta chi dừng lại 8 electron. 

- Mỗi electron biểu thị bàng một dấu chấm tròn dậm. 

Bài 1. Nguyên tử z có 16 proton trong hạt nhân. Hãy vè cấu tạo CUI 
nguyên tử z. 

_ IHmtì 

Vì số p = số e = 16=> lớp 1 có 2 electron, j J 

lớp 2 có 8 electron, lớp 3 có 6 electron. 

Sơ đồ cấu tạo (hình vẽ bên) 

Bàỉ 2. Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: 


Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số llớ) 
electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 

__ Giải 


Nguyên tử 

Heli 

Cacbon 

Nhôm 

Canxi 

Số p trong hạt nhân 

2 

6 

13 

20 

Số e trong nguyên tử 

2 

6 

13 

20 

Sô lớp electron 

1 

2 

3 

4 

Sô e lớp ngoài cùng 

2 

4 

3 

2 
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DẠNG TOÁN 4: 

LẬP CÒNG THỨC PHÂN TỬ CỦA MỘT CHAT DựA VÀO HOÁ TRỊ. 

Phương pháp: 

+ ) Khi biết hoá tri của một nguyên tố (nhóm nguyên tử) và công 
thức hoá học, tìm hoá tri của nguyên tô còn lại. 

Ta gọi a la hoá trị cùa nguyên tỏ cẩn tim, đặt vào công thức hoá 
học rồi áp dụng quy tắc hoá trị dể tìm a. 

+) Khi biết hoá tri của 2 nguyên tô (hoặc một nguyên tố và một 
nhóm nguyên tứ), lập công thức hoá học của chúng. Gọi X, y lần 
lượt là chỉ sô cua chúng, sau dó áp dụng quy tấc hoá trị rồi suy 
ra công thức hoá học. 

X , , , 

Chú ý: Khi lập ti số — ta phái đưa vẻ phân sô tôi gián rồi chọn X, y 

y 

Đê lập nhanh công thức haá học, ta lấy hoá trị của nguyên tố 
(nhóm nguyên tử) này làm chí sô cho nguyên tố (nhóm nguyên tứ) kia, 
sau đó rút gọn sẽ thu được công thức hoú học. 

Bài 1. Viết công thức hóa học và tính phân tứ khối cùa các hợp chất sau: 

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 o. 

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H. 

c) Đồng sunfat, biết trong phán tứ có 1 Cu, 1 s và 4 o. 

Giải 

a) CaO, Mco = 40 + 16 = 56 (đvC). 

b) NH 3 , M n[1j = 14 + 3 = 17 (đvC). 

c) CuS0 4 , M ruSO) = 64 + 32 + 4 X 16 = 160 (đvC). 

Bãi 2. Hãy xác định hóa trị của mồi nguyên tô trong các hợp chất sau đây: 

a) KH, H 2 S, CH 4 . 

b) FeO, Ag 2 0, Si0 2 . 

Giải 

a) K hóa trị I, H hóa trị I 
H hóa trị I, s hóa trị II 
C hóa trị IV, H hóa trị I. 

b) Fe hóa trị II, o hóa trị II 
Ag hóa trị I, o hóa trị II 
Si hóa trị IV, o hóa trị II. 

P1IƯUNG PHÁP GIAI BAI TÁP HÓA HỌC 8 
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Bài 3. a) Một hợp chất X chứa 94,118% lưu huỳnh và còn lại là hiđro. 
Hãy xác định công thức nguyên của hợp chất X. 
b) Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các 
nguyên tố trong hợp chất CuS0 4 . 

Giải 

a) Xác định công thức của X 

Theo đề bài: %s = 94,118% => %H = 100% - 94,118% = 5,882% 

Xét 100 gam X => m s = 94,118 gam và m H = 5,882 gam 

Gọi công thức tổng quát của X có dạng: H x Sy 

T ,Ă. „ . „ _ 5,882.9 4,118 _ , 

Lập tỉ lệ: X : y : V = 2:1 

Vậy công thức nguyên của X là : H 2 S 

b) Ta có: M CuSO< =160 đvC 

= ậẾr X 100% = 40% 

U.SO, 160 

%m s/0ufiO . = — X 100% = 20% 

S/CuSO, 160 

64 

và %m () , CuS( , = ~ X 100% = 40% . 

°' CuS0 ‘ 160 

Bà! 4. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau: ZnCl 2 , 
CuCl, AlCla, biết C1 hóa trị I. 
b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeS0 4 . 

Giải 

a) ZnCl 2 , tacó:lxx = 2xI=>x = II-> Hóa trị của Zn là II 
CuCl, tacó:lxy = lxI=>y = I-> Hóa trị của Cu là I 
AICI 3 , ta có: 1 X z = 1 X III => z = III -» Hóa trị của AI là III. 

b) FeS0 4 , ta có: 1 X k = 1 X II => k = II -> Hóa trị của Fe là II. 
Bàl 5. a) Hợp chất Y chứa 72,414% Fe và 27,586% o. Hãy xác định rông 

thức hóa học của hợp chất Y. Biết công thức nguyên cũng chính 
là công thức phân tử. 

b) Hợp chất z chứa c và o, trong đó cacbon chiếm 27,27% theo 
khối lượng và phân tử khối của z bằng 44 đvC. Xác định số 
nguyên tử của oxi trong hợp chất z. 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẬP IIOa học 8 



Giải 

) Xác định công thức phân tử của Y 
. = 72,414 gam 


Xét 100 gam Y : 


I m () = 27,586 gam. 


Gọi công thức tông quát của Y: Fe x Oy 

T . 1A .. 72,414 27,586 _ rirrDr p V. r» 

Lập tỉ lệ: X : y = : —f“r— = 3:4. => CTPT cùa Y: Fe 3 0 4 . 

K 56 16 


b) Ta có: %c = 27,27% => %0 = 100% - 27,27% = 72,73% 
72.73x44 

=> Số nguyên tứ oxi: = 2. 

B ' 16x100 

Bai 6. a) Hợp chất Y có thành phần phần trăm theo khối lượng các 
nguyên tô là: %Na = 28%, %A1 = 33% và %0 = 39%. Hãy xác 
định công thức phân tử của hợp chất Y? 
b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất Fe 3 0 4 . 

Giải 


a) Xét 100 gam Y => m Na = 28 gam; niAi = 33 gam và m 0 = 39 gam 
Gọi công thức tổng quát của Y là Na x AlyO z 

T iL "í ,1 „ . . „ _ m Na _ m A1 . m 0 _ 28 33.39 , _ 

Lập tỉ lệ: x : y : z = -rr 1 : -rê 1 : = rĩ:„:rr = l:l 2 

F 3 23 27 16 23 27 16 


=> Công thức hóa học của Y: NaA10 2 

11 IU 

b) Fe 3 0 4 gồm 2 oxit: FeO.Fe 2 0 :t 

Bai 7. a) Cho công thức hóa học của hợp chất X có dạng Fe 2 (S0 4 ) a , phân 
tử khối của hợp chất X bằng 400 đvC. Xác định hóa trị cúa sắt 
trong hợp chất X? 

b) Khi phân tích hợp chất Q chứa: 27,273% cacbon và còn lại là 
oxi. Xác định hóa trị của cacbon trong hợp chất Q. 

c) Cho hợp chất oxit của nitơ có dạng N a O b . Hãy xác định hóa 
trị của nitơ trong hợp chất trên? 

Giải 

a) Theo đề bài, ta có: 56 X 2 + 96 X a = 400 => a = 3. Áp dụng 
qui tắc hóa trị => Hóa trị của sắt: III 

* . . 1Â . ’ „ _ 27,273 . 72,727 _ , 0 

b) Lập ti lệ: X : y = = 1 : 2 


=> Công thức của X: CO -2 => Hóa trị của cacbon là IV. 
c) Áp dụng qui tắc hóa trị, ta có: 

Na ổ b =>a.x = b.II =>x = —. 

a 


PÍƯONC. pháp giai bài tập hóa học 
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Bài 8. Oxit của một nguyên tô R có hóa trị V chứa 43,67% R vậ khối 
lượng. Hãy đề xuất công thức phân tử của hợp chất R. 

Giải 

Gọi công thức oxit tống quát có dạng: R2O5 

Theo đề bài, ta có: %m K X —- .— X 100% = 43,67% 

K 2R + 5 X 16 


o 2R + 80 = 4.5798R => R = 31: photpho (P) =s> công thức: p s 0 5 
Bài 9. a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau: 
p (III) và H, c (IV) và s (II), Fe (III) va o. 

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên 
tố và nhóm nguyên tử như sau: Na (I) và (OH) (I), Cu (II) và 
(SO4) (II), Ca (II) và (N0 3 ) (I). 

Giải 

a) Công thức hóa học của: p (III) và H là PH3, c (IV) và s (II) là 
cs 2 , Fe (III) và o là Fe 2 0 3 . 

b) Na (I) và (OH) (I) là NaOH, Cu (II) và (SO4) (II) là CuS0 4 , Ca (II) 
và (NO 3 ) (I) là Ca(N0 3 ) 2 . 

Bãl 10. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố s và o, biết tỉ lệ theo khối lượng 
của s đối với o là 2 : 3 

a) Xác định tỉ số giữa số nguyên tử s và số nguyên tử o có trong 
một phân tử hợp chất. 

b) Xác định phân tử khối của hợp chất trên, biết trong một phân 
tử hợp chất có 1 nguyên tử s. 

Giải 


a) Tính tỉ số giữa số nguyên tử s và 0 

Gọi X, y lần lượt là số nguyên tử s và o trong một hợp chất 

_... , , m s 2 _ 32.X 2 _ X 2 16 1 

Theo đe bài, ta có: -2- = ~ o —— = -2 0 — = ~:*-rr = -“ 

m () 3 16.y 3 y 3 32 3 


b) Tính phân tử khối: 

Phân tử khối của hợp chất trên là: 32 X 1 + 16 X 3 = 80 đvC 
Bái II. Một hợp chất oxit X có dạng R 2 O a . Biết phân tử khối của X là 102 
đvC và thành phần phần trăm theo khối lượng của oxi trong X 
bằng 47,06%. Hãy xác định tên R và công thức oxit của X. 

Giải 

Theo đề bài, ta có: M RA = 2 Mr + 16.a = 102 (1) 


c/.rị 1 a a 

và X 100% = 47,06% (2) 

R 2 O a 102 


16 
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Từ (2) > a = 3, thay vào phương trình (1), ta có: 2.M){ + 16.3 = 102 
> M|< = 27: nhôm (AI) 

Vậv R là kim loại nhôm và công thức Oxit: Aỉ 2 0 3 
Bài 12. Biết X chứa 2 nguyên tô c và H, trong đó cacbon chiêm 85,71% 
theo khối lượng và phân tử khối cùa X nhẹ hơn ^ lần phân tử 

khôi cùa 0_>. Xác định công thức hóa học của X. 

Giai 

Gọi còng thức tổng quát cùa X: C„Hy 
Theo đề bài, ta có: 

Mx = l => M x = ị. 32 = 28 đvC o 12x + y = 28 (1) 
8 ° 8 • 

1 9v 

Và %M( -■> ;;; -'100 = 85,71%- => X = 2, thế vào (1), ta được: 

28 


y = 28 - 12x = 28 - 12.2 = 4. Vậy công thức hóa học của X: C 2 H 4 
Bái 13. Tiến hành phân tích một hợp chất X chứa: 32% C; 6,67%H; 18,67%N 
và 42,66% o theo khối lượng. Hãy xác dinh công thức hóa học của 
hợp chất X, biết trong phân tứ chỉ có một nguyên tứ nitơ. 

Giải 

Gọi công thức tổng quát của X là: C x H v O z N| 

Ị m ( . =32 gam 


•Xét 100 gam X 


m,| 

I m N 
[m„ 


= 6,67 gam 
= 18,67 gam 
= 42,66 gam 


Lập tỉ lệ: 

x . . ^ _ m t . mu m N m 0 _ 32 6,67 18,67 42,66 
x : y : z ' ~ 12 : 1 : 14 : 16 “ 12 : ĩ : 14 : ~Ĩ6~ 

= 1: :1 = 2 : 5 : 1 : 2 

2 2 


Công thức nguyên tứ của X là: (CgHsOaNln 
Vì trong phân tứ X chứa một nguyên tứ nitơ nên n = 1 
Vậy công thức hóa học của X là: C 2 H 5 0 2 N 
Bài 14. Khi phân tích định lượng một chất hữu cơ A, ta có kết quá sau: 
cứ 4 phần khối lượng cacbon thì có một phần khối lượng hiđro 
và 2,67 phần khối lượng oxi. Biết phân tứ khối của A gấp 11,5 
lần phân tứ khối eu ĩ Ht c H -- . -X áedịnh côĩTg-thức hóa học cua A. 

'■" lTOc ,,,I4P<!U1 BAITẢP Ht,A "1 !rung tám ihổng iin thu viék I 17 


I r / TT í/ 



Giải 

Gọi công thức tổng quát của A: C x HyO z 

Theo đề bài, ta có Ma = 11,5 X Mne = 11,5 X 4 = 46 đvC 

Và mc : m H : mo = 12x : y : 16z =4:1: 2,67 

4 * 2,67 _ o - . 

o X : y : z = ~~: 1 : —- =2:6:1 
12 16 


=> Công thức nguyên của A: (C 2 H 6 0) n . 

Mà: Ma = (2 X 12 + 6 +16)n = 46 =5 n = 1 => CTHH của A: C 2 H 6 0 
Bài IS. Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol oxi, thu được 4 mol C0 2 và 
5 mol H 2 0. Hày xác định công thức phân tử của X. 


Giải 


Khi đốt cháy X thu được CO-2 và H 2 0 nên hợp chất X chứa: c, H 
và có thể có oxi. 

Gọi công thức tổng quát của X: C x HyO z (z có thể bằng 0 ). 

Phản ứng: 

C x HyO z + ( x + 4 - I )°2 — J —> xC °2 + I H 2 0 


(mol) 1 -> (x + |-§) 


X 


y 

2 


Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 


n 0 = X + Ị-ỉ-6,5 
4 2 

n m = X = 4 


Giải hệ phương trình, ta được: X = 4; y = 10; z = 0 
Vậy công thức phân tử của X: C 4 H 10 . 

Bài 16 . Biết một hợp chất của nguyên tố A hóa trị II với nguyên tố oxi, 
trong đó nguyên tố oxi chiếm 20% về khối lượng. Hãy xác định 
tên nguyên tỏ A? 

Giải 

A có hóa trị II => Công thức chung của A với oxi là: AO 
Theo đề bài, ta có: 

%0 = — > 100% = 20% o A + 16 = 30 => A = 64. 

A + 16 


Vậy A là kim loại đồng (Cu) 
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Bái 17. Lập CTHIỈ cua các hựp chất với oxi của các nguyên tố sau đây: 

a)K(I) b) Ba (II) c) AI (III) 

(1) Si (IV) e)P(V) g)S(VI) 

Giải 

a) K 2 0 b) BaO c) A1 2 0 3 

đ) Si0 2 e) p 2 0 5 g) SO3 

Bài 18. Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bới các thành phần 
cấu tạo sau và tính phân tứ khối cùa các hợp chất đó: 
a) Pb (II) và NO;, b) Ca và P0 4 c) Fe (III) và C1 

d) Ag và SO4 e) Ba và CO 3 g) Mg và HSO., 

(Pb = 207; Fe = 56; Ca = 40; C1 = 35,5; p = 31; Mg = 24; Ag = 108; 
s = 32; c = 12; o = 16 ; Ba = 137) 

Giải 

a) Pb(NO;j)_> (331 đvC) b) Ca 3 (P0 4 ) 2 (310 đvC) 
c) FeCl 3 (162,5 đvC) d) Ag 2 SO.j (312 dvC) 

e) BaCOa (197 đvC) g) Mg(HS0 4 ) 2 (218 đvC). 

Bài 19. Tính sô nguyên tử hiđro liên kết được với nguyên tử, nhóm 
nguyên tử sau. Viết công thức hóa học của các hựp chất đó. 

S(II); Br(I); N(III); S0 4 (II); N0 3 (I); C0 3 (II); P0 4 (II1); C(IV); 
SiOa(II); P(IIl). 

Giải 

S: 2 (IBS); Br: 1 (IIBr); N: 3 (NH 3 ); S0 4 : 2 (H 2 S0 4 ); N0 3 : 1 (IỈN0 3 ); 
CO.,: 2 <H,C0 3 ); P0 4 : 3 (H 3 P0 4 ); C: 4 (CHU); Si0 3 : 2 (II 2 Si0 3 ); P: 3 (PH 3 ) 
Bải 20. Cho hợp chất z cùa nguyên tố A hóa trị II với nguyên tố oxi, 
biết nguyên tô oxi chiếm 209Ỉ về khối lượng. Hãy cho biết tên 
nguyên tô A là gì? 

Giải 

Gọi công thức tống quát của Z: AO (với A là nguyên tử khối của 
kim loại A). 

Theo đề bài, ta có: 

%0 = - n ~ X 100 « -r-~ X 100 = 20 co A + 16 = 80 
m AO A + 16 

=> A = 80 - 16 = 64 đvC: đồng (Cu) 

Vậv công thức phân tử của Z: CuO. 

PHƯƠNG PHẢH GIAI BAI TAP HOA IIOC 8 
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CHƯƠNG (I 


PHẢN ÚNG HÓA HỌC 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. Sự BIẾN ĐỔI CHẤT 

1. Hiện tượng trong đó chất bị biển đổi (trạng thái, hình dạng, 
kích thước...) mà vẫn giữ nguyên là chất ban dầu dược gọi là 
hiện tượng vật lý. 

2. Hiện tượng trong dó có sự biến dổi. chất này thành chất khúc, 
tức là có SỆ sinh ra chất mới dược gọi là hiện tượng hóa học. 

II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

- Phản ứng hóa học là quá trình biến đối chất này thành chất khác. 

- Trong phồn ưng hóa học chì có liên kết giữa các nguyên tứ thay 
đổi làm cho phán tư này biến đổi thành phân tư khác. 

- Chất tham gia thay chất phản ưng) ghi bên trai. 

-Chất tạo thành thay sản phẩm) ghi bẽn phai. 

Sơ dồ: Tên các chất tham gia -» Tên các chất sán phám. 

+) Điều kiện để xảy ra phản ứng: 

Phán ứng xây ra khi các chất phải tiếp xúc với nhau (diện tích 
tiếp xúc càng lớn thì phản ứng càng dễ xảy ra), đun nóng hoặc 
cần có chất xúc túc,... 

+) Dấu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra: 

Phản ứng xảy ra khi có chất mới tạo thành qua các dấu hiệu: 

• Thay dổi màu sổc 

• Tạo chất bay hơi 

• Tạo.chất kết tủa 

• Tỏa nhiệt hoặc phát sáng. 

III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHÔI LƯỢNG 

Định luật: Trong một phồn ứng hóa học, tổng khối lượng cứa các 
chất săn phẩm bàng tổng khối lượng của các chất tham gia phởn ứng. 
Bicu thức: Im r ác chát sau phim = - m onc chát tham g,a (-'■ dọc là tống) 

Giải thích dịnh luật: Trong một phán ứng hóa học, chỉ có sự 
thay đổi liên kết giừa các nguyên tử, còn số nguyên tứ của cúc 
nguyên tố vẫn giừ nguyên nên khối lượng được bảo toàn. 

Áp dụng: Trong một phan ứng có n chất, nếu biết khối lượng cua 
(n -1) chất thì tính duực khối lượng của chất còn lại. 
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IV. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

1. Sự biếu (liễn pháII ứng hỏa học bàng các công thức hóa học dược 
gọi la phương trình hóa học. 

2. Phương trình hóa học cho biết: 

- Chất phàn ứng và sán phấrn. 

- Ti lệ sô nguyên tử, phân tứ các chất trong phán ứng. Ti lệ này 
đúng bằng hộ sô cùa mỗi chất trong phưưng trình. 

Ví dụ: CaCOy t + 2HC1 > CaCL + cơ 2 + ICO 
Trong phán ứng trôn, ti lộ phân tứ là: 

CaCO.i : HC1 =1:2 

CaCO.ì : MCI : CaClụ : C0 2 : H 2 0 = 1 : 2 : 1 : 1 : 1 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHÒl lượng 

Phươìig pháp: Sử dụng công thức: 

X m ,ac ,a„ = X m <ac chãi tham g,a ( X • là tổng). 

Nêu trong phán ứng có n chất, khi biết khối lượng của (li - 1) 
chất thì tinh dược khối lượng của chất còn lại. 

Bái I. Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phán ứng sau: 

Lưu huỳnh + khí oxi —* khí suníurơ. 

Nếu đốt cháy 48 gam lưu huỳnh và thu được 96 gam khí suníurơ 
thì khối lượng của oxi tham gia phản ứng là bao nhiêu? 

Giải 

Áp dụng định luật bảo toán khối lượng, ta có: 

ưi|,n, huỳnh + m ox ; = Iĩlịihí sunCurơ 

m 0 *i = nikhi «mfiưo - niiuu huỳnh = 96 - 48 = 48 gam. 

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít 0 2 (đktc) thu 
được 2,24 lít C0 2 (đktc) và 3,6 gam H 2 0. Hãy tính khối lượng 
chát ban dầu đem đốt? 

Giải 

Sơ dồ: X + 0 2 > C0 2 + HọO (1) 

Áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (1), ta có: 

4.48 2,24 

m + m n = m,„ + m H „ o m + X 32 = ■— ; X 44 + 3,6 

’■ 1,1 ‘ ụ 22,4 22,4 

o m + 6,4 = 4,4 + 3,6 => m = 1,6 gam. 
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Bài 3. Cho 65 gam kẽm (Zn) tác dụng với dung dịch HC1 thu được 136. 
gam ZnCỈ 2 và 22,4 lít H 2 à đktc. Hãy tính khối lượng HC1 đà 
tham gia phản ứng. 

Giải 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m 7 .H + m H('i = ra zii(i + m H <=> ni tin = m ZllCI + m H - m Zll 
22 4 

m H ci = 136 + X 2 - 65 = 73 gam. 

Bài 4. Cho hỗn hợp 2 muối X 2 S0 4 và YSO4 có khối lượng 22,1 gam tác 
dụng vừa đủ với dung dịch chứa 31,2 gam BaCl 2 , thu được 31,95 
gam kết tủa BaS0 4 . Tính khối lượng của hai muối đem dùng. 
Giải 

* X2SO4 + BaCl 2 -» BaS0 4 ị + 2XC1 
YSO4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + YC1 2 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

ra (X,SO, ♦ YSO, I + m ifaa a = m ilaS0 4 + m hiii muối u.n 

=> m hai muỏi .... = m,XjSo 4 ■» yso 4 ) + m B»n s ~ m Hs.so 4 

= 22,1 + 31,2 - 34,95 = 18,35 gam 

Bàl 8 . Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng (Cu) trong bình chứa khí oxi 
(0 2 ), thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Tính khối lượng oxi 
tham gia phản ứng. 

Giải 

2Cu + Oa -»■ 2CuO 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

m Cu + m 0i - m Cu o => m 0 = m c ,,0 - rhcu = 16 - 12,8 = 3,2 (gam). 

Bài B. Cho 16,25 gam Zn tác dụng với dung dịch axit sunfuric (H2SO4), 
thu được dung dịch chứa 40,25 gam ZnS0 4 và 5,6 lít H 2 (đktc). 
Xác định khối lượng axit H2SO4 cần dùng? 

Giải 

Sơ đồ: Kẽm + axit sunỉuric -> Kẽm sunfat + hiđro 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

mkèm + m ax it suníuric ~^ nikèm sunfat + ơlhiđro 
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<-> m ax „ stm fur.c = m kèmsunfa , + m hl dro m kènl 

= 40,25 + ~~ X 2 - 16,25 = 24,5 (gam) 

22,4 

Bài 7. ('ho 20 gam sắt (III) suníat Fe 2 (S0 4 ) 3 tác dụng với natri hiđroxit 
(NaOH), thu được 10,7 gam sắt (III) hiđroxit Fe(OII) 3 và 21,3 
gam natri sunfat Na 2 S0 4 . Tính khối lượng natri hiđroxit tham 
gia phan ứng? 

Giải 

Sơ đồ: 

Sắt (III) sunfat + natri hiđroxit -> sắt (III) hiđroxit + natri sunfat. 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

m sát (III) sunlat + m natrl ludroxit = nisât (III) hidroxit + m natr i sunfat 
—^ ơlnatri hiđroxit = m sát (III) hidroxit + rn na[r j sunfat - ơlsát (III) sunfat 

= 10,7 + 21,3 - 20 = 12 gam. 

Bài 8. Dẫn 36 gam hỗn hợp khí gồm (CO, H 2 ) đi từ từ qua 139,2 gam 
bột Fe 3 0 4 đun nóng ở rihiệt độ cao, thu được m gam sắt và 74,4 
gam hỗn hợp (C0 2 , H 2 0). Tính khối lượng sắt thu được sau 
phán ứng, biết phản ứng vừa đủ? 

Giải 

Sơ đồ: Fe 3 0 4 + 4CO —► 3Fe + 4C0 2 
Fe 3 0 4 + 4H 2 —> 3Fe + 4II 2 0 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m K O + m lt 0 |ị , = mFe + m (CO H O) 

=> IIlpp = mị.>,0 4 m ioo. IỊ,| ~ ^(OOí. HjO> 

= 139,2 + 36 - 74,4 = 100,8 gam 

Bài 9. Đế đốt cháy hết a gam hợp chất X cần 10,24 gam oxi, thu được 
C0 2 và ỈI 2 0. Dẫn hết sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư 
thì thấy khối lượng bình tăng thêm 15,96 gam, (biết bình đựng 
nước vôi trong hấp thụ cả C0 2 và HjO). Tính khối lượng chất X 
đem dùng. 

Giải 

Sơ đồ: X + 0 2 -> C0 2 + H 2 0 

Vì bình đựng Ca(OH) 2 hấp thụ cả C0 2 và H 2 0 nên khối lượng 
bình tâng chính là khối lượng của co 2 và H 2 0. 
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m x + m f) = m t;0 + m H 0 

=> m.x = a = ra COj + m Hj0 - m 0a = 15,96 -10,24 = 5,72 gam 
Bài 10 . Nung hỗn hợp X gồm CaC0 3 và MgC0 3 theo phán ứng: 

CaC0 3 —> CaO + C0 2 
MgC0 3 —ỉí—» MgO + C0 2 

Nếu đem nung 31,8 gam hỗn hợp X thì thu được 7,84 ;ít C0 2 
(đktc). Xác định khối lượng hỗn hợp oxit thu được sau phản ứng. 
Giải 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

m (CaC(), ♦ MgCO,i S= + m n>, 

^ m (CaO ♦ M(iO> = m (CaCOj + M*ro 3 ) ~ m ro a 

= 31,8 - X 44 = 16,4 gam 
22,4 . 

Bài II. Cho 50,375 gam hỗn hợp z gồm 2 muối NaCl và BaCl 2 phản ứng 
vừa đủ với 93,5 gam dung dịch AgN0 3 . Khi kết thúc phảni ứng 
thu được 64,95 gam hỗn hợp hai muối NaN0 3 và Ba(NOj) 2 và a 
gam kết tủa trắng (AgCl). Tính khối lượng kết tủa thu được. 
Giải 

Sơ đồ: NaCl + AgN0 3 -* AgCÚ + NaN0 3 

BaCl 2 + 2AgN0 3 -> 2AgClị + Ba(N0 3 ) 2 
(NaCl + BaCl 2 ) + 3 AgN0 3 -> 3AgCU + (NaN0 3 + Ba(NG 3 ) 2 ) 
Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

m (N«CnBaCl ỉ ) + m AKNO, = m AKÍ’l + m (NHNO J .BH(NO J i 4 i 
^ m AgCI “ a = + m A((N0 1 - m (NaN0 4 tBH(N0 3 Vn 

= 50,375 + 93,5 - 64,95 = 78,925 (gam) 

Bải 12 . Cho 22,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn tác dụng vừa đui với 
dung dịch có chứa 38,325 gam 1IC1, thu được m gam hồn hợp 
muối A1C1 3 , FeCl 2 , ZnCl 2 và 1,05 gam hiđro. Tính giá trị củta m? 

Giải 

Sơ đồ: 

X (Fe, Al, Zn) + HC1 -> hỗn hợp muối (A1C1 3 , FeCl 2 , ZnCK) + Họ 
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Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

m,|.„. A |. Zn , t m lin - m lAK .| Kl<1 ZnC | , + m n 

-m, A iei K , z „ n ,i = m = m (F( ,, Al4Znl + m Hn - m, F 

= 22,2 + 38,325 - 1,05 = 59,475 gam. 

Bái 13. a) Đế đốt cháy hết 3,36 gam Fe cần 1,44 gam khí oxi. Xác định 
khối lượng oxit sắt (Fe 2 0 3 ) thu dược? 
b) Khi nung đá vôi có phản ứng: CaC0 3 -> CaO + C0 2 
Nêu nung 1 tấn đá vôi thì thu được 560kg CaO và a kg C0 2 . 
Xác định giá trị của a. 

Giải 

a) 4Fe + 30., ———>2Fe 2 0 3 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m Fe o = m 0 + m Fe = 1,44 + 3,36 = 4,8 (gam). 

b) Phản ứng: CaC0 3 —>CaO + C0 2 t 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m caco, = m Ca0 + m C o 2 => m co = 1000 - 560 = 440 (kg). 

Bài 14 Cho 32,4 gam sắt (II) oxit (FeO) tác dụng vừa đủ với 12,6 gam 
cacbon oxit (CO) ở nhiệt độ cao, thu được sắt (Fe) và 19,8 gam 
khí cacbonic (C0 2 ). 

a) Viết sơ đồ phản ứng bằng chữ và kí hiệu hóa học. 

b) Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng. 

Giải 

a) Sơ đồ bằng chữ: 

Sắt (II) oxit + khí cacbon oxit —> sẩt + khí cacbonic 
Sơ đồ bằng kí hiệu hóa học: FeO + co ———> Fe + C0 2 

b) Tính khối lượng sắt thu được: 

Áp dụng định luật báo toàn khối lượng (ĐLBTKL), ta có: 
rnpeo + meo = mp e 4- m t:( , mve = rnp e o + ƠI co ~ ro COí 

= 32,4 + 12,6 - 19,8 = 25,2 (gam) 
Bãi 15 Đốt cháy hoàn toàn 33,6 gam sắt (Fe) trong bình chứa oxi (vừa 
đủ). Đế nguội bình, thu được 46,4 gam oxit sắt từ (Fe 3 0 4 ). Hãy 
tính khối lượng oxi đem dùng cho phản ứng trên. 
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Giải 


Sơ đồ: sắt + oxi -———* oxit sắt từ 
Áp dụng định luật bảo toàn khỏi lượng, ta có: 
m s jt + m 0 x, = nrioxit sát từ 

=> m 0il = m ox „ sát từ - m 3 ẩ, = 46,4 - 33,6 = 12,8 (gam) 

Bái IB. Cho 22,2 gam hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với 
dung dịch HC1 có chứa 38,325 gam HC1, thu được 1,05 gam H 2 
và dung dịch chứa các muối: A1C1 3 , FeCl 2 , ZnCl 2 . 

a) Viết các sơ đồ phản ứng trên 

b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được a gam muối khan. 
Tính a. 

Giải 

a) Sơ đồ phản ứng: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 Í 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 
Zn + 21IC1 ZnCl 2 + H 2 T 

b) Tính a 

Khối lượng muối khan thu được gồm: A1C1 3 , FeCl 2 , ZnCl 2 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

ơlhồn hợp kim loại + ơlHCl = ơlhỏn hợp muối + miudro 
—ơlhòn hợp muóì = ơ = nihôn hợp kim loại + ơlHCl ~ ơlhiđro 

= 22,2 + 38,325 - 1,05 = 59,475 gam 
Bài IT. Đế điều chế nhôm sunfua, người ta đem nung 6,75 gam nhôm với 
15 gam lưu huỳnh. Sau khi phản ứng xong, thu được 18,75 gam 
nhôm sunfua (A1 2 S 3 ). Điều đó có mâu thuẫn với định luật bảo 
toàn khối lượng không? 

Giải 


Phản ứng: 

2 AI + 

3S —!l 

— A1 2 S 3 

( 1 ) 

(gam) 

2 X 27 

3 X 32 

150 


(gamí' 

6,75 -> 

12 

18,75 



Từ ( 1 ) => msdư = 15 - 12 = 3 gam 

Như vậy, theo ( 1 ) cứ 6,75 gam nhôm phản ứng hoàn toàn thì cần 
12 gam s để tạo ra 18,75 gam sản phẩm là hoàn toàn phù hợp 
ĐLBTKL. 
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Bài 18. Mếu đem đốt cháy hoàn toàn 14,08kg quặng pirit sắt (FeS 2 ) cần 
dùng l,28kg oxi, thu được 12,8kg sắt (III) oxit (Fe 2 0 3 ) và khí 
ỉuníurơ (S0 2 ). 

í) Hãy viết sơ đồ chữ và sơ đồ kí hiệu hóa học. 
o) Tinh khối lượng khí sunfurơ thu được 
Giải 

a) Sơ đồ: 

Quặng pirit sắt + oxi ———> Sắt (III) oxit + khí sunfurơ. 
4FeS 2 + 110 2 —2Fe 2 Q 3 + 8S0 2 

b) Tính m S() 

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

m K( . s + m ()> = m Ki .,, + m KO 

» m S() = m Fl . s + m u - m so . = 14,08 + 1,28 - 12,8 = 2,56 (kg) 

Bài 19. Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit 
clohiđric, phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau: 

AI + HC1 -> A1CỈ3 + H 2 T 

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên. 

b) Tính thế tích hiđro thu được (đktc). 

c) Tính khối lượng muối AICI 3 tạo thành sau phản ứng. 

Giải 

Ta có: n A i = “T = 0,2 (mol) 

27 

a) Phương trình phản ứng: 

2A1 + 6IIC1 -> 2 AICI 3 + 3H 2 T (1) 

(mol) 0,2 -» 0,2 0,3 

b) Tính V Hs : 

Từ (1) => n„,= 0,3 (mol) 

Vậy: V Hí = n Hỉ X 22,4 = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít). 

c) Tính khối lượng muối A1C1 3 : 

Từ (1) => n A1( ., 3 = 0,2 (mol) 

Vậy: m Alt .| a = 0,2 X 133,5 = 26,7 (gam). 
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íit (CaO) và khí 


Bải 20. Khi nung đá vôi (CaC0 3 ) thu được canxi ox 
cacbonic (C0 2 ). 

a) Hãy lập phương trình hóa học. 

b) Tính khối lường khí C0 2 sinh ra khi nung l,75kg CaC (>3 và 
thu được 0,98kg CaO. 

c) Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 50,4kg canxi oxit và 39,6kg 
khí cacbonic thì khối lượng CaC0 3 đem nung là bao nhiêu? 

Giải 

a) Phương trình: CaC0 3 —-—> CaO + C0 2 T (1) 

• b) Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), ta có: 
m Ca( o, = m Ca o + ni ( . 0ỉ 

=> m r0j = m t . a( . 0j - m Ca o = 1,75 - 0,98 = 0,77 (kg) 
c) Tính m c . aro đem dùng: 

Tương tự, áp dụng ĐLBTKL cho phán ứng (1), ta có; 
m ( act) 3 = m Cao + m ( 0 = 50,4 + 39,6 = 90 (kg) 

DẠNG TOÁN 2: 

CÂN BẰNG PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 

a) Phương pháp: Đê’ cân bằng một phương trình hoá học, ta 
thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng gồm đầy đủ chất tham gia và sản phẩm. 
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế. 

b) Các phương pháp cụ thể: 

b.l) Phương pháp “hệ số phân số” gồm 2 bước: 

- Bước 1: Đưa hộ sô là các số nguyên hay phân số vào trước 
công thức hợp chất sao cho số nguyên tử các nguyên tố ở 2 vế 
của phương trình bằng nhau. 

- Bước 2: Giữ nguyên phân số hoặc khử mẫu để được phương 
trình hoàn chỉnh. 

Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng hoá học sau: 

Fe 2 0 3 + H 2 —> Fe + H 2 0 

Đưa hệ số 2 vào trước Fe, hệ số 3 vào trước H 2 0. Sau đó lưa hệ 
số 3 vào trước H 2 , ta được phương trình hoàn chỉnh. 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —> 2Fe + 31 LO 
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Ví dụ 2: Cân bằng phan ứng hoá học sau: 

p + KC10 3 1 - * p 2 0 5 + KC1 

Dưa hệ sò vào trước P 2 O 5 , hệ sô 5 vào trước KClOa và hệ số 6 
vào trước P, ta được phương trình hoàn chinh. 

6 P + 5 KCIO 3 —> 3P 2 0 5 + 5KC1 
b.2) Phương pháp “chẩn - lẻ” 

Phương pháp: Xét các hợp chất trước và sau phản ứng. Nêu sô 
nguyên tứ của cùng một nguyên tố trong một số công thức hoá 
học là số chẵn, còn ở công thức khác lại là số lẻ thì phải đặt hệ 
ỉố 2 trước công thức có số nguyên tử là số lẻ, sau đó tìm các hệ 
số còn lại. 

Ví dụ 1: Cân băng phương trình hoá học sau: 

KCIO 3 —í—* KC1 + 0 2 

ĩa thấy số nguyên tử oxi trong 0 2 là số chẩn và trong KCIO 3 là 
số lẻ nên đặt hệ số 2 trước cóng thức KCIO 3 
2 KCIO 3 —» KC1 + 0 2 

Tiếp theo cân bằng số nguyên tử K và Cl, đặt hệ số 2 trước KC1 
2 KCIO 3 -. - 1 -—> 2KC1 + 0 2 

- Cuối cùng cân bằng số nguyên tử oxi nên đặt hệ số 3 trước 0 2 
Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng hoá học sau: 

AI + 0 2 — A1 2 0 3 

Số nguyên tử oxi trong AL 2 O 3 là sô lẻ nôn thêm hệ sô 2 vào 
irước nó. 

AI + 0 2 — 2A1 2 0 3 

Tiếp theo đặt hệ sô 4 vào trước Al: 4AI + 0 2 —* 2 AI 2 O 3 
Cuối cùng cân bàng số nguyên tử oxi nên thêm hộ số 3 trước 0 2 . 

4 AI + 30 2 — 2 AI 2 O 3 
i.3) Phương pháp “đại số” 

- Rước 1: Đưa các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, ... lần lượt vào 
các công thức ơ hai vê cùa phương trình phán ứng. 

- Bước 2: Cân bằng số nguyên tứ ở 2 vế của phương trình băng 
nột hộ phương trình chứa các ẩn: a, b, c, d, e, f,... 

- Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập dê tìm các hệ số. 

- Bước 4: Đưa các hệ sô vừa tìm vào phương trình phản ứng. 

PHIƠNG ỈHAP GIAI HAI TẠP HÓA HỌC 
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( 1 ) 


Ví dụ 1: Cân bằng phản ứng sau: 

Cu + II 2 S0 4 —^—> CuS0 4 + S0 2 + H 2 0 
Bước 1: Điền các hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, ... vào các (hất 
trước và sau phản ứng (1) 

aCu + bH 2 S0 4 dác ——— > cCuS0 4 + dS0 2 + eH 2 0 (1) 
Bước 2: Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hf về 
khối lượng giữa các chất trước và sau phản ứng, (khối lutng 
nguyên tử của mỗi nguyên tô ở 2 vế phải bằng nhau). 


Cu : a = c 

(1) 

s : b = c + d 

(2) 

H : 2b = 2e 

(3) 

0 : 4b = 4c + 2d + e 

(4) 


Bước 3: Giải hệ phương trình băng cách: 

Từ pt (3), chọn e = b = 1 

Từpt (2), (4) và (1) => c = a = d = 4 
2 

Bước 4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứmg ta 
được phương trình hoàn chỉnh: 

4 Cu + H 2 S0 4 —£—i> 4 CuS0 4 + 4 sơ 2 T + H 2 0 
2 2 2 

hoặc: Cu + 2H 2 S0 4 —► CuS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 
Ví dụ 2: Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử sau: 

AI + hno 3 -* A1(N0 3 ) 3 + no 2 t + h 2 0 

Bước 1: Đưa hệ số hợp thức vào phản ứng. 

aAl + bHN0 3 - cA1(N0 3 ) 3 + dN0 2 + eH 2 0 
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử ơ 2 vế của phán ứng, ta 'CÓ hệ 
phương trình: 



AI : a = c 

(1) 


N : b = 3c + d 

(2) 


H : b = 2e 

(3) 


0 : 3b = 9c + 2d + e 

(4) 

Bước 3: 

Từ pt (3), chọn e = 1 

=> b = 


Từ pt (2) và (4) => e = d = 1 
Từ pt (1) và (2) rr> c = a = ^ 
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Hước 4: Đưa hệ sô vừa tìm vào phương trình phán ứng: 

- AI + 2I1NO;, - J AKNO;,)., + NO| + H,0 

Hoậc: AI + 6 HNO 3 - A](NOj ) 3 + 3NO| + 3II 2 0 
Chú ý: Trong quá trình cân bàng không được thay dổi các chi 
sô nguyên tủ trong các công thức hoá hục. 

Bái I. Cân bằng các phán ứng hóa học sau: 

a) Nai + Cl> ■-» NaCl + L 

b) AI + HNOa -> Al(NOa ) 3 + NỮ 2 T + HọO 

c) Cu + H 2 S0 4 -CuS0 4 + S0 2 í + ỉ LO 

d) p + 0 2 —> p 2 0 5 

e) Fe 3 0 4 + CO ———> Fe + CO 2 

Giải 

a) 2NaI + Cl 2 -» 2NaCl + I, 

b) AI + 6 HNO 3 -> A1(N0 3 ) 3 + 3N0 2 t + 3H 2 0 

c) Cu + 2 H .SO 4 —CuSO .1 + S0 2 T + 2 ILO 

d) 4P + 50 2 -——> 2P 2 0 5 

e) Fe 3 0 4 + ‘ICO —^—> 3Fe + 4C0 2 
Bài 2. Cho sơ đồ cùa các phán ứng sau: 

a) Na + 0 2 -* Na 2 0 b) p 2 0 5 + H 2 0 -> H 3 P0 4 

c) HgO -> Hg + 0-2 d) Fe(OH ) 3 -» Fe 2 0 3 + H 2 0 

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, sô 
phân tử của các chất trong mỗi phán ứng. 

Giải 

Phương trinh hóa học. 

a) 4Na + 0 2 -» 2Na 2 0 

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử 0 2 : số phân tử Na 2 0 = 4:1:2. 

b) P 2 0 5 + 3H 2 0 -► 2H 3 P0 4 

Tỉ lệ: số phân tứ p 2 0 5 : số phân tử H 2 0: số phân tứ H 3 P0 4 = 1:3:2. 

c) 2HgO -> 21Ig + 0 2 

Tí lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử 0 2 = 2 : 2 : 1 . 

d) 2Fe(OH ) 3 -> Fe 2 0 3 + 3IỈ 2 0 

Ti lệ: sô phân tử PeíOHh: sô phân tử Fe 2 0 3 : sô phân tứ H 2 0 =2:1:3. 
phương pháp giai bai tap hớa hoc 8 
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Bài 3. Thành phần của thuốc nổ đen gồm: 75% KNO 3 (kali nitrati; 10% 
s (lưu huỳnh) và 15% c (than). Sau khi đốt cháy thu dưo’c khí 
cacbonic (C0 2 ) và khí nitơ (N 2 ). Dẫn sản phẩm khí vào dung dịch 
nước vôi trong Ca(OH ) 2 dư, dung dịch bị đục do tạo cun xi 
cacbonat (CaC0 3 ) và nước. Hãy viết phương trình chừ và phương 
trình hóa học của các hiện tượng mô tả ở trên. 

Giải 

• Phương trình chữ: 

Kali nitrat + lưu huỳnh + than ———> kali suníua + khí cacbonie 

+ khí nitơ 

• Phương trình hóa học: 

2 KNO 3 + s + 3 C — 1 —> K 2 S + 3 C 0 2 T + N 2 T 

• Phương trình chữ: 

Khí cacbonic + dd nước vôi trong canxi cacbonat + nưức 

• Phương trình hóa học: 

' Cơ 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
Bàl 4. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

a) Fe + 0 2 —Fe 3 0 4 b) AI + Cla —!—> A1U 3 

c) AI + Fe 2 0 3 —A1 2 0 3 + Fe d) P 2 0 5 + 11,0 -> H3P0, 

Giải 

a) 3Fe + 20 2 —-—* Fe 3 0 4 

b) 2A1 + 3C1 2 —1—> 2A1CỈ3 

c) 2A1 + Fe,0 3 ——» Aỉ 2 0 3 + 2Fe 

d) P 2 O 5 + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 
Bii B. Cho sơ đồ phản ứng 

a) NH 3 + 0 2 -> NO + ĨI 2 0 

b) s + HNOa -> IỈ 2 S 0 4 + NO 

c) N0 2 + 0 2 + H 2 0 -> HN0 3 

d) FeCl 3 + AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + AgCli 

e) N0 2 + H,0 -> HN0 3 + NO 

0 Ba(N0 3 ) 2 + A1 2 (S0 4 ) 3 -> BaS0 4 ị + A1(N0 3 ) 3 

Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tí lộ sô ngmên tử, 

phân tử của các chất trong mỗi phán ứng. 

PHƯƠNG PIIAP GIAI BAI TAP H)A HOC 8 
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Giải 


a) INH;+ 50, >4N0 + 6H,0 
Ti lộ: 1546 

b) s + 21 INC):, -> 11 SO, + 2 N 0 

Ti lệ: 12 12 

c) 4 NO, + 0-j + 211,0 -> 4 UNO,) 

Ti lê: 4 1 2 4 

d) FeCl 3 + 3AgNO; > Fe(N0,>3 + 3AgClị 

Tỉ lệ: 1 3 1 3 

e) 3NO, + 11,0 -► 211 NO., + NO 

Tỉ lệ: 3 1 2 1 

f) 3Ba(N0 3 ), + AlạSO,), -> 3BaS0 4 ị + 2A1(N0 3 ) 3 

Tỉ lệ: 3 13 2 

Bài B. Thay các chi sô X, y trong các cóng thức hóa học rồi cân bằng các 
phương trình phan ứng. Hãy xác định tỉ lệ số nguyên tử. phân 
tử giữa các chàt trước và sau phan ứng. 

a) CH X + o, > co, ĩ + 11.0 

b) FeCl x + Cl, > F('C’l; 

c) CO + S0 2 -> C0 X + Si 

d) NaOH + CO, -> NallCO, + Na x CO y + H 2 0 
9 ) A1 2 (S0 4 ) 3 + NaOH > AKOHỉyị + Na 2 S0 4 

Giải 

ỉ) CH, + 20, -> CO," + 211,0 
n lệ: 12 12 

J) 2FeCl, + Cl 2 -> 2 Fc*C 1 3 
n lệ: 2 1 2 

:) 2C0 + SO, -> 2 C 0 ,t + s 

n lệ: 2 1 2 1 

]) 3Na011 + 2C0, > NaHCO;, + Na,C0 3 + H,0 

ri lệ: 3 2 1 11 

ỉ) A1,(S0 4 > 3 + 6NaOH > 2Al(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 
Ti lệ: 1 6 2 3 
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Bài 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi thêm điéu kiện 
phản ứng (nếu có): 

a) KMn0 4 -» K 2 Mn 0 4 + Mn0 2 + 0 2 

b) Fe x Oy + CO —> FeO + C0 2 

c) KC 1 Ơ 3 -► KC1 + 0 2 

d) Al(OH ) 3 + H 2 S0 4 -> AI 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 

e) FeS 2 + 0 2 —> Fe 2 0 3 + S0 2 

f) Cu(N 0 3 ) 2 -> CuO + N0 2 + 0 2 

Giải 

a) 2KMn0 4 ———> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

b) Fe x Oy + (y - x)CO — l —> xFeO + (y - x)C0 2 t 

c) 2 KCIO 3 —■£—* 2KC1 + 30 2 T 

d) 2A1(0H ) 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 
c) 4FeS 2 + 110 2 —-—> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 T 
f) Cu(N0 3 ) 2 —£—* CuO + 2N0 2 T + ỈO a T 

Bài 8 . Bổ túc cân bằng các phản ứng hóa học sau: 

a) Fe 3 0 4 + ? —> tsClg + FeCl 2 + ? 

b) NaAlOa + HC1 -> NaCl + ? + ? 

c) H a s + ? -> S 0 2 T + H 2 0 

d) KA10 2 + H 2 S0 4 ->? + ? + H 2 0 

e) Cr 2 0 3 + H 2 S0 4 -♦ ? + H 2 0 
0 H 2 S0 4 + ? -> (NH 4 ) 2 S0 4 

Giải 

a) Fe 3 0 4 + 8HC1 -> 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 0 

b) NaA10 2 + 4HC1 •-> NaCl + AlCla + 2H 2 0 

c) 2H 2 S + 30 2 —> 2S0 2 + 2H 2 0 

d) 2KA10 2 + 4H 2 S0 4 K 2 S0 4 + A1 2 (S0 4 ) 3 + 4H 2 0 

e) Cr 2 0 3 + 3H 2 S0 4 —> Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

f) H 2 S0 4 + 2NH 3 -> (NH 4 ) 2 S0 4 
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CHƯƠNG III 


MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 

A. KIẾN THỜC CẦN NHỚ 

I. MOL 

1. - Mol là lượng chất cliủa 6.1(ý 3 nguyên tủ hoặc phàn tử của chất 
dó. 

Sô 6.10 23 gọi là sô Avogađro, ký hiệu N. 

2. Khối lượng Mol là gì? 

Khối lượng mol (ký hiệu M) của một chất là khối lượng tính 
bàng gam của N nguyên tủ hoặc phân tử chất dó. 

Khối lượng moi của chất có cùng sô trị với nguyên tứ khối hoặc 
phân tử khối của chất, có dơn vị khối lượng là gam. 

3. Thể tích mol của chất khí 

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của 
chất khí đó. 

- Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điểu kiện về nhiệt 
độ và áp suất, đều chiếm những thể tích bàng nhau. 

- Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): 0°c và 1 atm thể tích mol của 
các chất khí đều bàng 22,4 lít. 

- Ở diều kiện thường (nhiệt độ 20°c, áp suất latm), 1 mol chất 
khí có thể tích là 24 lít. 

II. CHUYỂN ĐỔI GIỬA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 

1. Sự chuyển đổi giữa lượng chất (số mol chất) và khối lượng 
chất. 

Công thức: n = ^ (mol) => m = n X M (gam) => M = — (g/mol) 
M n 

2. Sự chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí. 

Công thức: V,odktci = n X 22,4 (lít ) => n =^~ (mol) 

3. Sự chuyển dổi giữa lưựng chất và số nguyên tử, phân tử. 

- Số nguyên tử A = N X số mol nguyên tử 

- Số phân tử A = N X số mol phân tử 
Với N là sô Avogađro: 6.10 23 . 
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III. TỈ KHÔI CỦA CHẤT KHÍ 

1 . Tỉ khối hơi của khí A đối với khí B (d A H ): 

- Công thức: d A 

Mịị 

- Tỉ khối hơi của khí A đối với khí B sè cho biết khí A nặng 
hoặc nhẹ hơn khí B là dA/B lần. 

2. Tỉ khối hơi của khí A đối với không khí: 

- Công thức: d A KK = . 

M KK 29 

- Tỉ khối hơi của khí A đối với không khí, sẽ cho biết klhí A 
nặng hoặc nhẹ hơn không khí là dyvKK lần 

3. Khối lượng riêng của chất khí: 

- Công thức: Da = 

22,4 

Mạ: khối lượng rriol của chất khí A 
22,4 lít: thế tích mol khí ở đktc. 

Chú ỷ: Nếu biết khối lượng riêng của khí A (D/J ở đktc, ta tính 
được khối lượng mol khí A: M A = 22,4. D A 

IV. TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

1. Biết công thức của hợp chất, xác định thành phần phần tráư .1 các 
nguyên tố trong hợp chất, gồm các bước sau: 

Bước í: Tìm khối lượng mol của hợp chất. 

Bước 2: Tìm sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tô trong 1 mol họp (Chất,- 
Bước 3: Chuyên đôi số mol nguyên tử thành khối lượng. 

Bước 4: Tính thành phần phần trăm các nguyên tô trong hợp chiất. 
Ví dụ: Tính phần trăm các nguyên tố trong hợp chất: K 2 SO 4 
Bước 1: Khối lượng mol của hợp chất: M KjSU< =174 (gam) 

Bước 2: Trong 1 mol hợp chất chứa: 2 mol nguyên tử K; 1 moi 
nguyên tử s và 4 mol nguyên tử o. 

Bước 3: Chuyên đối lượng chất thành khối lượng 

m k = 2 X 39 = 78 (gam); m s = 1 X 32 = 32 (gam) 
và m u = 4 X 16 = 64 (gam). 
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Bước 4: Thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất là: 

%K = 78 X 100% * 44,83% ; %s = ~ X 100% = 18,39% 

174 174 

%0 = 7 ịị X 100% * 36,78% (hay %0 = 100% - (%Kx%S)) 
174 

2. Biết thành phần các nguyên tố, xác định công thức hoá học cúa 
hợp chát. Gồm các bưức sau: 

Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tô trong 1 mol hợp chất. 
Bước 2: Tìm số mol nguyên tứ của mỗi nguyên tô trong 1 mol hựp 
chất. 

Bước 3: Quy ra sô nguyên tứ của mồi nguyên tô trong một phân 
tử hợp chất. 

Bước 4: Viết công thức hoá học của hợp chất. 

Vi dụ: Một hợp chất X có thành phần khối lượng cua các nguyên tố 
là: 32,4%Na; 22,54% s và 45,1%0. Khối lượng mol của hợp chất 
bằng 142 gam. Hãy xác định còng thức hoá học của hợp chất X. 
Giúi: 

Bước 1: Khối lượng các nguyên tố trong 1 mol hợp chất X: 

142x32,4 _ ..._. 142x22,54 _ QO ._. 

m Na = —j~—= 46 (gam); m s = - ỶQQ~ = 32 (gam) 

142x45,1 ._. 

mo= 100~ = 64 gam 

Bước 2: Số mol nguyên tử của mồi nguyên tố trong 1 mol hợp chất X: 

nNa = 4“ = 2 (mol); ns = ~ = 1 (mol) và no = ^ = 4 (mol) 
23 32 32 

Bước 3: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử hợp chất (X): 
Một phân tử X chứa: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử s và 4 
nguyên tứ o. 

Bước 4: Công thức hoá học của hựp chất X là Na 2 S0 4 (Natri sunfat) 

V. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
1. Ý nghĩa của phương trình hoá học: 

Phương trình hoá học cho biết: 

- Công thức hoá học của chất tham gia và chất tạo thành. 

Tí lệ sô phân tứ chất tham gia và tạo thành. 

PHƯƠNC. phap giai bai tạp hỏa học 8 
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2. Tính số mol hoặc khối lượng hay thể tích các chất 
tham gia và các chất sản phẩm: 

- Viết phương trình hoá học. 

- Chuyển đổi khối luỢng chất hoặc thể tích thành số mol chất. 

- Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia 
hoặc chất tạo thành. 

- Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n X M) hoặc 
thể tích khí ở đktc (V = n X 22,4). 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

MOL, CÁCH TÍNH sồ MOL CÁC CHAT, 

SÒ NGUYÊN TỬ VÀ sồ PHÂN TỬ 

Phương pháp: 

- Công thức chuyển dổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chất (m): 

n = — mol =>m = n X M gam; M = — gam 
M n 

- Số nguyên tử và sô' phân tử. 

• Số nguyên tử = n nguyên từ X 6.10 23 

• Số phân tử = n phá n từ X 6. lơ* 3 

Chú ỷ: Nếu biết số nguyên tử hay phân tử thì ta tính được sô' 
mol nguyên tử hoặc số tnol phân tử. 

- Công thức chuyền đổi giữa hợp chất và thể tích khi (đktc) 

V - 22,4 xn lít =>n = —— mol 
22,4 

Bài I. a) Hãy tính số nguyên tử hiđro chứa trong 1 mol nước. 

b) Hãy xác định số nguyên tử sắt có trong 280 gam sắt. 

c) Hãy tính số mol phân tử N 2 có trong 280 gam nitơ. 

d) Phải lấy bao nhiêu mol phân tử C0 2 để có 1,5.10 23 phân tử C0 2 ? 

Giải 

a) 1 mol H 2 0 có 6.10 23 phân tử H 2 0. 

1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro. 

Vậy 1 mol nước chứa số nguyên tử hiđro là: 

6.10 23 X 2 = 12.10 23 
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b) Ta có: n F = = 5 (mol) 

F 56 

=> Sô nguyên tử sắt có trong 280 gam sắt là: 5 X 6.10 23 = 3Q.10 23 

c) Ta có: n M = = 10 (mol) 

N; 28 

d) Ta có: n..,, = = °. 25 (mol). 

co 2 610 ã 

Bài 2. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất 
sau: 

a) 1,5 mol nguyên tử Al; b) 0,5 mol phân tử H 2 ; 

c) 0,25 mol phân tử NaCl; d) 0,05 mol phân tử-H 2 0. 

Bài giải 

a) 1,5 X 6.10 23 = 9.10 23 nguyên tử Al. 

b) 0,5 X 6.10 23 = 3.10 23 phân tử H 2 . 

c) 0,25 X 6.10 23 = 1.5.10 23 phân tử NaCl. 

d) 0,05 X 6.10 23 = 0,3.10 23 phân tử H 2 0. 

Bàl 3t. a) Phải lấy bao nhiêu gam magie để có số nguyên tử bằng số 
phân tử có trong 1,2 gam H 2 ? 

b) Phải lấy bao nhiêu gam NaOH để có số phân tử bằng số phân 
tử có trong 49 gam H 2 S0 4 ? 

c) Có bao nhiêu phân tử H 2 chứa trong 1 mililít khí H 2 ở đktc? 

Giải 

a) Vì sô nguyên tử Mg bằng số phân tử H 2 nên số mol Mg bằng 
số mol H 2 . 

Ta có: nMg = n Hi = ~ = 0,6 (mol) => m M g = 0,6 X 24 = 14,4 gam. 

b) Vì số phân tử NaOH bằng số phân tử H 2 S0 4 nên số mol 
NaOH bằng số mol H 2 S0 4 . 

49 

Ta có: nNaOH = n HjS0< = ^ = 0,5 (mol) 

=> m N aOH = 0,5 X 40 = 20 (gam). 

c) Ta có: n H . = (mol) 

Hí 22400 

=> Số phân tử hiđro là: — X 6.10 23 = 2.68.10 19 
22400 
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Bái 4. a) Tính số phân tử H 2 0 có trong một giọt nước (0,05 gam)? 

b) Một lít hỗn hợp gồm C 3 H 8 và CH 4 có thế tích bằng nhíu đo ở 
đktc. Hãy xác định khối lượng của hồn hợp trên? 

Giải 

a) Ta có: n H ,, = (mol) 

18 

=> Số phân tử nước là: X 6.10 23 = 1,7.10 21 

18 

b) m hinhợpUhí = ^ X 44 + ^ X 16 = 1,3392 (gam). 


Bài 5 . Trong một bình trộn khí S0 2 với SO a . Khi phân tích người ta 

thấy có 2,4 gam lưu huỳnh và 2,8 gam oxi. Xác định ti sô rnol 

S0 2 và S0 3 trong bình sau khi trộn. 

Giải 

Goi số mol S0 2 là X thì n s là X và n 0 là 2x. 

Gọi số mol của S0 3 là y thì n s là y và no là 3y. 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 


J(x + y) X 32 = 2,4 
|(2x + 3y) X 16 = 2,8 


Giải hệ phương trình, ta được: X = 0,05; y = 0,025 

Vậy : l4. . i , -5^ = ĩ 
n SOj y 0,025 1 

Bài 8. Hăy tính: 

a) Số mol của: 28 gam Fe; 64 gam Cu; 5,4 gam Al. 

b) Thể tích khí (đktc) của: 0,175 mol C0 2 ; 1,25 mol H 2 ; 3 Iầol N 2 . 

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (dktc) gồm có: 0,44 gam C0 2 ; 
0,04 gam H 2 và 0,56 gam N 2 . 

Giải 

m H> 28 m Cu 64 i 

M Ke 56 M Cu 64 

nAi * = °’ 2 (moi) - 
M A1 27 

b) V COỉ = n COj .22,4 = 0,175 X 22,4 = 3,92 (lít); 

V Hj = n Hj .22,4 = 1,25 X 22,4 = 28 (lít) 

V Nỉ = n Ni .22,4 = 3 X 22,4 = 67,2 (lít). 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẬP HOA HỌC 8 
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M„, 12 . (2 X 16) 

:> V ( . u> = n,.„ .22,4 = 0,01 < 22,4 = 0,224 (lít) 


m n 

M. 


= = 0,02 (mol) 

2 


=> V H = n Mi .22,4 = 0,02 X 22,4 = 0,448 (lít) 


rriv 0.56 

n N . = - ' = - = 0,02 (mol) 

Nl M n 2 . 14 

V N = n Nj .22,4 = 0,02 X 22,4 = 0,448 (lít). 

Bài 7. Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 
20 u c và 1 atm. Biết rằng thế tích moi khí ở những điều kiện này 
là 24 lít. Nếu trộn 2 khôi lượng khí trôn với nhau (không có phản 
ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu? 

Giai 

Ta có: n () = = 3 125 (mol) 

2x16 

Thế tích của oxi ở 20°c và latm là: 

V Ui = n 0i X 24 = 3,125 X 24 = 75 (lít) 


Số mol của cacbon đioxit: 


100 


25 


(mol) 


12 + 2x16 11 

Thể tích của cacbon đioxit ở 20°c và 1 atm là: 

25 


V,,, = n,. 0 


< 24 = 


11 


24 * 54,55 (lít) 


Thế tích của hỗn hợp: 

v hh = v 0i + V COỉ = 75 + 54,55 = 129,55 (lít). 

Bài 8 . Tính thể tích của các hỗn hợp khí sau ở điều kiện tiêu chuẩn 
(đktc) và điều kiện thường: 

a) 0,15 mol CO 2 ; 0,2 mol N0 2 ; 0,02 mol SO 2 và 0,03 mol N 2 

b) 0,04 mol N 2 0; 0,015 mol NH 3 ; 0,06 mol H 2 ; 0,08 mol H 2 S 
Gợi ý: Áp dụng công thức: 

Thể tích khí ở (dktc) = sô mol X 22,4 (lít) 

Thể tích khí ở điều kiện thường = số mol X 24 (lít) 

PHƯONG £hap giai bai tạp hóa học 
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Giải 


a) + Thế tích khí ở đktc: 

(0,15 + 0,2 + 0,02 + 0,03) X 22,4 = 8,96 (lít) 

+ Thể tích khí ở điều kiện thường là: 

(0,15 + 0,02 + 0,03 + 0,2) X 24 = 9,6 (lít) 

b) + Thể tích khí ở đktc là: 

(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) X 22,4 = 4,368 (lít) 

+ Thế' tích khí ở điều kiện thường là: 

(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) X 24 = 4,68 (lít) 

Bài 9. Tính số mol NaCl có trong 14,04 gam NaCl (muối ăn), số mol HN0 3 
có trong 3,15 gam HNO 3 , số mol CuS0 4 có trong 24 gam CuSOat 
Gợi ỷ: Để giải dạhg bài tập này, ta vận dụng sự biến đỂi giữa 
lượng chất (n), khối lượng chất (m) và khối lượng mol 

chất (M): n = ^ (mol) 

M 


Ta có: +) n Na ci = 


+) n HNOj = 


+) n CuSO, ~ 


Giải 


m NaCl 

14,04 

= 0,24 

(mol) 

m n .„ 

58,5 


m HNO, 

3,15 

= 0,05 

(mol) 

^HNOj 

63 


m CuSO, 

_ 24 

= 0,15 

(mol) 

McuSO, 

= 160 : 



Bải 10 . Một hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí S0 2 , 0,15 mol khí (C0 2 , 
0,65 mol khí N 2 và 0,45 mol khí H 2 . 

a) Tính thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) 

b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí X. 

Gợi ý: Để làm dạng bài tập này, ta vận dụng: 

- Sự biến đổi giữa thể tích (V) ở đktc và lượng chất n,): 

V = 22,4 X n (lít) 

- Sự biến đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng mol chá i(M): 

m = n X M (gam) 
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Giải 

a) Tính thế tích hỗn hợp khí X 
Cách 1: Ta có: 

V S( , 2 = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít); v ru = 0,15 X 22,4 = 3,36 (lít) 

V N ^= 0,65 X 22,4 = 14,56 (lít); v„ = 0,45 X 22,4 = 10,08 (lít) 
Vậy v hồnhợp x = V + v m _, + V N 4- V H 

= 5.6 + 3,36 + 14,56 + 10,08 = 33,6 (lít) 

Cách 2. Thế tích cùa hỗn hợp khí (X) được tính: 

Vhẫnhợpx = (n SOa + n,. 0ỉ + n Ns + n lls )x 22,4 

= (0,25 + 0,15 + 0,65 + 0,45) X 22,4 = 33,6 (lít) 

b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí (X) 

Ta có: m so = 0,25 X 64 = 16 (gam); m ro = 0,15 X 44 = 6,6 (gam) 
m N = 0,65 X 28 = 18,2 (gam); m,, = 0,45 X 2 = 0,9 (gam) 
Vậy m hin hỢ p (X, = 16 + 6,6 + 18,2 + 0,9 = 41,7 (gam) 

Bài 11. a) Tính khối lượng mol nguyên tử của 4.10" 23 nguyên tử Mg. 

b) Cho AI = 27. Hỏi trong 540 gam AI có bao nhiêu nguyên tử Al? 

c) Tính khối lượng của 1,5.10 23 phân tử C0 2 và thể tích ở đktc? 

d) 1 lít nước có bao nhiêu mol? Có bao nhiêu phân tử? Có bao 
nhiêu nguyên tử H? (Biết khối lượng riêng của nước D = lg/ml) 

Giải 

a) Khối lượng mol nguyên tử Mg là: 

M Wg = 4.10" 23 X N = 4.10~ 23 X 6.10 23 = 24 (đvC) 

b) Ta có: n*i = = 20 (mol) 

27 

SỐ nguyên tử AI là: 20 X 6.10 23 = 120.10 23 = 12.10 24 (nguyên tử) 

c) Ta có: n COí = = 0,25 (mol) 

=> Vco, = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít) 

Và m rH = 0,25 X 44 = 11 (gam) 

Pf ƯC1NC PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 
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d) Ta có: m Hs 0 = V.D = 1000 X 1 = 1000 (gam) (1 lít = lOOOml) 

=> n,= —Ị M — * 55,556 (mol) 

1/0/1 1 18 

=> Số phân tử H 2 0 = 55,556 X 6.10 23 = 333.336.10 23 (phân tử) 

Số mol 55,556 X 2 = 111,112 (mol) 

=> Số nguyên tử H = 111,112 X 6.10 23 = 666,672.10 23 (nguyôn tử). 
Bàl 12. Tính khối lượng của hỗn hợp gồm: 

a) N phân tử Oxi; 2N phân tử nitơ và 1,5N phàn tử C0 2 

b) 0,1 mol Fe; 0,2 mol Cu; 0,3 mol Zn; 0,25 moỉ AI 

c) 0,5 mol H 2 S0 4 ; 0,3 mol HN0 3 ; 0,1 mol HC1 và 0,15 mol H 3 P0 4 

d) 2,24 lít 0 2 ; 1,12 lít H 2 ; 6,72 lít HC1 và 0,56 lít C0 2 (ơ đktc). 

Giải 

. _ _ . „ , _ N QO . 2N 00i 1.5N . . 

a) mhỗn hợp = m oxi + m n ;to + m COi = A- X 32 + -A-- X 28 + X 44 
N N N 


= 32 + 56 + 66 = 154 (gam) 

b) m h ỏn hợp = m Fe + mci, + mzn + m Ai 

= 0,1 X 56 + 0,2 X 64 + 0,3 X 65 + 0,25 X 27 
= 5,6 + 12,8 + 19,5 + 6,75 = 44,65 (gam). 

c) nrihỏn hợp = niịị so< + m [1NOa + m H ci + m H 3 po 4 


= 0,5 X 98 + 0,3 X 63 + 0,1 X 36,5 + 0,15 X 98 
= 49 + 18,9 + 3,65 + 14,7 = 86,25 (gam) 
d) m hồn hợp = m 0j + m Uj + ni| 1( .| + m C Q 8 


22,4 


,2 + ỵĩ. X36,5 + M5x44 
22,4 22,4 22,4 


= 3,2 + 0,1 + 10,95 + 1,1 = 15,35 (gam). 

DẠNG TOÁN 2: 

TỈ KHỒI HƠI VÀ KHÔI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH. 

- Tỉ khối hơi của khí A dối với khí B là: 

d A = =>M a = d A X M b 

u M u 'B 

- Tỉ khối hơi của khí A đối với không khí là: 

d A = -Ma. ^>M a = d A X 29 
kk M kk kk 
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Khôi lượng moi trung hình cúa hỏn hợp khí 
Xét hỗn hợp khi (X) chứa: 

Khi Xị (Mị) có «; mo/ 

Khi x_> (Mg có Uj tnol 


Khí x„ (Mj có a„ moi 

Khói lượng moi trung bình cùa hỗn hợp khí X ÍMs ) 
Mx - m 


Nếu xét hỗn hợp (X) gồm 2 khí thì: 


a, + a 2 ’ a, + a_, a, + a 2 a, + a, 

(2) <=> Mx = M 1 a + Mj< 1 - a) (với a % sô mol khi thứ nhất). 

Bài 1 . Một halogen X có tỉ khối hơi đối với khí axetilen (C 2 H 2 ) bằng 
2,731. Xác định kí hiệu và tên gọi cùa X. 

Giải 


Halogen có công thức phân tử là X 2 

Ta có: dv ,, = 2,731 => = 2,731 => Mv = 2,731 X 26 = 71 

" Mị. H 


=> Nguyên tử khối của X là: — = 35,5 (đvC): clo (Cl). 

Bài 2. Tí khối của khí B đối với oxi là 0,5 và ti khối của khí A đối với 
khí 13 là 2,125. Tìm phân tử khối của khí A. 

Giải 

Theo đề: ^ = 0,5 => = 32 X 0,5 = 16 

32 " 

2,125 M, = 16 X 2,125 = 34 . 

M„ 16 A 

Bài â. Cho hỗn hợp khí X gồm: 13,2 gam khí C0 2 ; 32 gam SO 2 và 9,2 
gam khí N0 2 . Ilãy xác định tì khối hơi của X đối với khí 
amoniac (NH 3 ). 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BAI TẬP HOA HỌC 8 
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Ta có: Mx = 


Giải 


-= 3,2 


13,2 + 32 + 9,2 _ . . 

_ p.——. = 54,4 

0,3 + 0,5 + 0,2 


Bà! 4. Biết tỉ khối hơi của khí XH 3 đối với khí hiđro sunfua (H 2 S) bằng 
0,5. Đề xuất tên và kí hiệu của nguyên tố X? 

Giải 

dxH,/H íS = 0,5 « —^ = 0,5 => M xih = 0,5 X 34 = 17 
m h 2 s 

o X + 3 = 17 ^ X = 14: Nitơ (N). 

Bải B. Hãy tìm khối lượng mol của những khí: 

a) Có tỉ khối đối với khí oxi là: 1,375; 0,0625 

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172. 

Giải 


a) d A/0í = 1,375 => Ma = d A/0í X M (); = 1,375 X 32 = 44 (gam). 
d B/0i = 0,0625 => Mb = d n/()j X M 0j = 0,0625 X 32 = 2 (gam). 

b) d A/kk = 2,207 => M A = d A/kk X 29 = 2,207 X 29 = 64 (gam). 
d B/kk = 1,172 => M 3 = d B/kk X 29 = 1,172 X 29 = 34 (gam). 

Bà! B. Biết tỉ khối hơi của một khí X đối với khí hiđro bằng 14. Hãy 
tính khối lượng 1 lít khí X ở đktc và tỉ khối hơi của X đối với 
khí oxi. 


Giải 

Ta có: d^ = 14 <^ ^- = 14 Mx = 28 (đvC) 

8 M h 

Và n x = ^ (mol) => m x = X 28 = 1,25 (gam) 

dx/o, =ír- = |?= 0,875. 

^ M,. 32 


Bài T. Cho các khí sau: C0 2 , S0 2 , N0 2 , NH 3 , C 2 H 2 

a) Khí nào nặng, khí nào nhẹ hơn không khí? 

b) Nếu trộn 19,8 gam C0 2 ; 16 gam S0 2 và 23 gam N0 2 thì thu 
được hỗn hợp khí nặng hay nhẹ hơn không khí 

PHƯƠNG PHÁP GIÁI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 
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a) Ta có: 


M co 44 

= — ~ > 1: khí C0 2 nặng hơn không khí 

M kk 29 

= > 1: khí SO, nặng hơn không khí 

M kk 29 ■ 6 e 

M no 46 

1 = M 2 = 29 khí N0 2 nặng hơn không khí 
M Nll 17 

- .. ... . m » = ±1< 1 : khí NH 3 nhẹ hơn không khí 

M kk 29 


< 1: khí C 2 H 2 nhẹ hơn không khí 


23 n _ ,_.. 0 19,8 + 16 + 23 58,8 

NOí 46 0,45 + 0,25 + 0,5 1,2 

=> dhốn hợp/kk = > 1 => hỗn hợp sau khi trộn nặng 

hơn không khí 

Bài 8. Một hỗn hợp X gồm H 2 và 0 2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ 
khối hơi so với không khí là 0,3276 

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp 

b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong 
hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau) 

Giải 

a) Ta có: d x/kk = = 0,3276 => Mx = 0,3276 X 29 = 9,5 


b) Cách 1: Gọi a là thành phần phần trăm theo số mol của H 2 
■=> (100 - a) là thành phần phần trăm theo số mol của 0 2 . 

Theo đề bài, ta có phương trình: Mx = ——- = 9,5 


o 2a + 3200 - 32a = 950 a = 75 

Vậy: phần trăm theo số mo! của H 2 là 75% và phần trăm theo số 
mol của 0 2 là 25%. 
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Cách 2: Xét 1 mol hỗn hợp X 

Gọi a là sô mol của H 2 và b là sô mol của 0-2 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

a + kJa + b = 1 
I 2a + 32b . 9i 5 0 la, . 32b a 9,5 
a + b 

Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,75; b = 0,25 
Vậy %n Hí = 75% và %n () = 25%. 

Bài 9. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp dồng thể tích khí của (C ; Hh ■+ C.iH 8 ) 
đối với hỗn hợp khí (N -2 + CíH,,). 

Giải 

Gọi X là thế tích của mỗi khí 

- , a.44 + a.56 , 71 a.28 f a.‘28 00 

Ta có: +C 4 II S ) = - — -= 50 và M.N,*c,ii,i = — == 28 

a + a " a *- a 

Vậy d, c ị, 0 H MN 0 411,1 = — = 1,7857 

Bài 10. Tìm phân tư khối của hai khí A và B, biết rằng: 

- Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng thế tích của A và B dối với 
khí heli là 7,5. 

- Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng khối lượng của A Ví B đối 
với khí oxi là 11/15. 
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Giải 

+) Gọi V là thể tích của mỗi khí A và B 

M,. ..._ _ 

Ta có: d(A t Bt/He = 7,5 « -■ -*- !- * = 7,5 o Mia ♦ BI = 30 
4 


<=> Mía . Bi 


30 « Ma + Mb = 60 


V + V 

+) Gọi m là khối lượng mỗi khí A và B 

Tương tự, ta có: = — X 32 ~ 

m m 15 M a + M„ 


M a .M„ 


Thế (1) vào (2) => Ma.Mb = 704 

(3) o M a (60 - Ma) = 704 o M* - 60M A + 704 = 0 


17€ 

15 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


Ma = 44 và Ma = 16 

Vậy Ma = 44 thì M B = 16 hoặc Ma = 16 thì Mb = 44. 
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DẠNG TOÁN 3: 


TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

+) Khi biết công thức hoá học của hợp chất, xác định 
thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. 

Gồm 2 bước: 


Bước 1: Tìm phân tử khối của hợp chất. 

Bước 2: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các 
nguyên tố trong hợp chất theo công thức đã học. 

Ví dụ 1: Cho hợp chất A1(N0 3 ) 3 . Hây tính thành phần phần trăm theo 
khối lượng của các nguyên tô trong hợp chât trên. 

. Giải 

- Phân tử khối của hợp chất: M AllN03 , 3 = 27 + 62 X 3 = 213 gam 

- Phần trăm khối lượng các nguyên tố là: 

%A1 = X 100% = 12,676% 

213 

%N = lịỉỷ X 100% = 19,72% 

213 

1« X Q 

%0 = X 100% = 67,61% 

213 


+) Khi biết phần trăm khối lượng các nguyên tố, lập công 
thức phân tử. Gồm các bước. 

Bước 1: Gọi công thức tổng quát của hợp chất: A x By, A x ByC z ,.... 
Bước 2: Xác định X, y, z theo các cách sau: 

Cách 1: Áp dụng công thức tính phần trăm nguyên tố rồi suy ra X, y, z. 


_ A X.M. 
%A = 


M, 


%c = 


L hợp chát 

z.M r 


^h,;p ch 


A B. 

Cách 2: Lập tỉ lệ: —— = —— = 
%A %B 


100% => X = 


%A«M hợpchat 
m a X 100% 


100% => y = 


%BxM hợpchi . t 
M b X 100% 


100% => z = 


%c X M hơp chấ , 
M c X 100% 


c, = M hơpchât 
%c 100% 


Giải hệ phương trình trên X, y, z. 
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Cách 3: 


m A 

Xét 100 gam chất (X) => |m„ 

[m ( . 


Lập tỉ lệ: X : y : z = 


m A _ m M _ m, 

~ ~ mT 


- Khi tìm được tỉ lệ X, y, z => Công thức nguyên (A v H C z ị Dựa 
vào phân tử khối đế tìm n => Công thức phân tứ. 


Chú ỷ: 


- X, y, z phải là các số nguyên tối giản 

- Dề tìm X, y, z nhanh, ta làm: láy phún sô sau cùng nhân 
nghịch đảo với chính nó, và lấy phân sô nghịch đảo này nhân 
với lần lượt các phân sô tiếp theo. 


Chẳng hạn: X : y 


m A m ( . m H m, m, 

m 7 x m 7 : x m7 : M ( . 


M, 

m, 


Ví dụ: Khi phân tích một hợp chất (X) thì có thành phần như sau: 28% 
sắt, 24% lưu huỳnh và còn lại là oxi. Tìm công thức phâr. tử của 
hợp chất (X), biết phân tử khối của (X) bằng 400 đvC. 


Lời giải 

Cách 1: Vì (X) chứa Fe, s, o => Công thức tổng quát của (X) là: Fe x SỳO*. 

1 m Fe = 28 gam 
m s = 24 gam 
m ( , = 48 gam 


Lập tỉ lệ: X : y : z = 


m Ff ỊỊỊs m„ _ 28.24 
"56 : ^2 : Te ~ 56 : 32 
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= 2:3:2 


=> Công thức nguyên của (X): (Fe2S 3 0i2)n 
Vì Mx = 400 o (56 X 2 + 32 X 3 + 16 X 12)n = 400 =* n = 1 
Vậy công thức phân tử của (X): Fe 2 S 30 12 <=> Fe 2 (S0 4 )3 
Cách 2: Gọi công thức tông quát của (X): Fe x SyO z 
Ta có hộ thức: 

56x 32ỵ _ Ì6z _ M 56x 32y _ 16z j00 

7 rrẽ ~ ¥s " 9(0 ~ 100% Ci ' 28% " 24% " 48% ” 1)0% 
Giải hệ phương trình trôn, ta được: X = 2; y = 3; z = 12 
Vậy công thức phân tử của (X); Fe 2 S;jOi 2 hay Pe^SOiiì 
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Cách 3 Gọi còng thức tỏng (]uát của (X): Fo x S v 0 7 

■ • G'Ị, ( , - 56x ]0( y x _ 400 >%Fo 400 -28% _ 2 

'100 ■* 56-100% 56 -100% 

32y 1MA ,,. 400 - %s 400-24% 

%s= ■ 100% > y = =3 

400 32-100% 56-100% 

%o = ị«f. , 100% :>z = =12 

400 16-100% 16-100% 

Vậy cóng thức phân tử cua (X): Fe 2 S 3 0 12 hay Fe 2 (S().j )3 
Bài 1. Di cung cấp đạm cho cây trồng, người ta bón loại phân đạm nào 
saj đây? <NH 2 ) 2 CO, NH 4 C1. NH 4 NO 3 , (NlI.bSOi 

Giúi 

r, a có: (NIl.,),CO có: N% 28 X 100% - 46,7% 

2 2 60 

NH.C1 có: N% = 11x100% --- 26,17% 

53,5 

(NII ) SO. có: N% = 28 . 100% ‘ 21 , 21 % 

4 2 4 132 

NH.NO có: N% - ^ X 100% = 35%. 

4 :i 80 

Vậy hàm lượng của nitơ trong (NII 2 ) 2 CO là lớn nhất, nên dùng 
loại phân đạm này. 

Bài 2. \lột hựp chất X có dạng: Na 2 C0,Ị.aH 2 0, trong đó oxi chiếm 
"2,72%. theo khối lượng. Xác định công thức của X. 

Giải 

Theo đề bài, ta có: %0 = X 100% = 72,72% 

106 + 18a 

ị800 + 1600a = 7708,32 + 1308,96a <r> 291,04a = 2908,32 => a = 10 
=> Công thức của X là : Na 2 CO 3 . 10 H 2 O. 

Bài 3. Một bạn học sinh cân 50 gam hợp chất CuS0 4 .5H 2 0. Tính khối 
ưựng ciia Cu và II 2 0 trong hợp chất trên. 

Giải 

fa có: n ( ,. su ...,, = = 0,2 (mol) 

(u.so,5H,o 250 

CuS0 4 .5H 2 0 —%—> CuSƠ 4 + 5H 2 0 
•mol) 0,2 -> ■ 0.2 1 

mcu = 0,2 X 64 = 12,8 (gam) và m M]0 = 1 X 18 = 18 (gam). 
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Bàl 4. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tô hóa 
học có trong nhừng hợp chất sau: 

a) CO và C0 2 b) Fe 3 0 4 và Fe 2 0 3 c) S0 2 và S0 3 . 

Giải 

a) Trong CO: %c = -- - - - X 100% * 42,86% 

12 + 16 

%0 = X 100% * 57,14%. 

12 + 16 

Trong C0 2 : %c = — — X 100% « 27,27% 

e 12+ (2x16) 

%0 = — 2 Ĩ^ 6 - - X 100% * 72,73%. 

12+ (2x16) 

b) Trong Fe 3 0 4 : %Fe = -.— X 100% * 72,41% 

s (3x56)+ (4x16) 

4 X 16 

%0 = * 100% * 27,59%. 

(3x56)+ (4x16) 

0 X ce 

Trong F t ,0, : %Fe = (2 - 56 7;° „ 16) X 100% - 70% 

%0 = 3 ; xl< * X 100% = 30%. 

(2x56)+ (3x16) 

32 

c) Trong S0 2 : %s = X 100% = 50% 

6 32+ (2x16) 

%0 = — X 100% = 50%. 

32 + (2 X 16) 

Trong S0 3 : %s = — X 100% = 40% 

32 + (3 X 16) 

%0 = 3x i 6 .„, X 100% = 60%. 

32+ (3x16) 

Bài B. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần 
các nguyên tố như sau: 

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 gam, thành 
phần các nguyên tố: 60,68% C1 và còn lại là Na. 

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 gam, thành 
phần các nguyên tố: 43,4% Na; 11,3% c và 45,3%> o. 
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Giải 


a) Gọi công thức của hợp chất A là Na x Cly 


%C1 X 

60,68% X 58,5 ] 

x = M n X 100% 

35,5 X 100% 

%Na X M Ni) n 

39,32% X 58,5 

y= m n , X 100% 

23 X 100% 

Vậy công thức hóa học của hợp chất A là: NaCl. 
b) Gọi công thức hóa học của hợp chất B là C x OyNa z 

%c X M Ci(>jN . t 

11,3% X 106 

M r X 100% 

12 X 100% 

o 

ị 

45,3% X 106 

M 0 X 100% 

16 X 100% 

%Na X M c o 

43,4% X 106 

M Na X 100% 

' 23 X 100% 


Vậy công thức hóa học của hợp chất B là: Na 2 C0 3 . 

Bài •• Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết răng; 

- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần. 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% s. 

Giải 

Ta có: d A/Hi = 17 => M A = d A/Ha X M Hí = 17 X 2 = 34 (gam). 

Gọi công thức hóa học của khí A là: H x Sy 
rp _ %H X M H8 588% X 34 0 

M„ X 100% 1 X 100% 

%s X M„ a _ 94,12% X 34 _ 
y= M s xl00% 32 X 100% 

Vậy công thức hóa học cua khí A là H 2 S. 

Bài 7. Cho công thức muối (muối tinh thể) có dạng: Na 2 C 03 .aH 2 0 , biết 
trong muối ngậm nước, Na 2 C0 3 chiếm 37,03% theo khối lượng. 
Xác định giá trị của a 
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Giải 


Ta có: M Nìíj( . (Ii = 23.2 + 12 + 16.3 = 106 
Theo đề bài, ta có: 

%Na 2 C0 3 = —^ - X 100% = 37,03% 

106 f18a 

o 106 + 18a = 286 a = 10 
Vậy công thức hóa học của muối là: Na2SO 4 .10H 2 O 
Bái 8. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên LÍ trong 
hợp chất: Fe 2 (S0 4 >3 

Giải 

Áp dụng công thức tính thành phần phần trăm theo khỏi lượng 
các nguyên tố trong hợp chất: 

Với M Feí(S04 , s = 56.2 + 96.3 = 400 (gam) 

Ta có: %Fe = X 100% = 28%; %s = X 100% = 24% 

400 400 

%0 = 1 ~ - 1 2 - X 100% = 48%. 

400 

3àẳ 9. Xác định công thức hóa học của hợp chất có thành phấn khối 
lượng như sau: 

a) Hợp chất X có: mca : m c : m 0 = 1 : 0,3 : 1,2 

b) Hợp chất Y có: 57,5%Na; 40%O và 2,5%H, có phân tử khối 
bằng 40 đvC 

c) Hợp chất z có: cứ 2,4 gam Mg kết hợp với 7,1 gam C1 
đ) 0.4 gam sắt oxit có 4,48 gam Fe và 1,92 gam o 

Biết rằng, trong phân tử của các chất X, Y, z chi có một nyíuyên 
tư kim loại. 

Giải 

a) Gọ công thức tống quát của X: Ca<C\0, 

'Pheo dô bài, ta co ti lệ: 

m 0a m c 1 0,3 1,2 1 1 J 1 . Ị . J 

' y : ■ lo : 12 16 40 ' Tủ Ĩ6 * 3 : 3 : : : 

( ong tht.'c nguyên tứ X. (CaC0 3 ) n . Vì trong X chứa 1 ngjyên tứ 
lum loại ■ CTPT : « ’aCO. t 
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b) Cách 1: Gọi cùng thức tổng quát của (Y): Na x HyO,.. 
I m Nt 57,5 gam 

Xót 100 gam Y > ỊI 11 H = 2,5 gam 
; m,, .10 gam 


hập ti lệ: X : y : 


m N „ m H m,, 57,5 2,5 40 
23 : ĩ : 16 23 1 : 16 = 

> Công thức nguyên của Y: (NaHO) n hay (NaOH)n 


Vì trong Y có 1 nguyên tử kim loại Na => n = 1 
Vậy CTPT Y: NaOlỉ 

Cách 2: Số nguyên tử của mỗi nguyên tô trong Y là: 

• Sô nguyên tứ Na: = 1 

100x23 

_.,.„2,5x40 , 

e 3 100x1 

OA -_. „ , 40 X 40 , 

100x16 

Vì trong (Y) chứa 1 nguyên tứ kim loại nên công thức phần tử 
của (Y) là NaOH. 

Cách 3: 


Lâp tỉ lê’ y 16z _ 40y ^ 23x _ y 16z _ 40 

ạp 1 ẹ: %Na 100 % ° 57^5 " ÍE “ lõ" _ 100% 


Giải các phương trình trên, ta được: x=l;y=l;z = l 
Vậy công thức phân tử của Y: NaOH 

c) Tương tự câu a => CTPT Z: MgCl 2 

d) Công thức phân tử là Fe20 3 . 

Bài 10. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 O 5 . Hợp chất 
khí với hiđro chứa 91,18% R theo khối lượng. Xác định tên của 
nguyên tố R và hợp chất với hiđro. 

Giải 

Theo đề bài, oxit cao nhất của R có dạng: R 2 0 5 
=> Hợp chất khí với hiđro có dạng: RH 3 

Ta có: %R = —5— X 100% = 91,18% => R = 31: photpho 
R + 3 

Vậy: công thức cùa R vơi hiđro là PH 3 . 
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Bài II. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một hợp chất X chứa: c, H, o thu 
được 8,8 gam C0 2 và 5,4 gam H 2 0. 

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất X, biết tỉ khối hơi 
của X đối với H 2 băng 23. 

b) Hãy viết phương trình phản ứng đốt cháy X. 

c) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố trong X. 

Giải 

a) Xác định CTPT X: 

Gọi công thức tổng quát của X: CxHyOt- 

Ta có: m c = n co X 12 = ^x 12 = 2,4 (gam) 

* 44 

m H = n Hj0 X 2 = = —x2 = 0,6 (gam) 


mo = m x - (m c + m H ) = 4,6 - (2,4 + 0,6) = 1,6 (gam) 


Lập tỉ số: X : y : z = — 


m H m {) 2,4 0,6 1,6 _ o „ , 

1 : 'Ĩ6*"è' 1 : iẽ“ : : 


Vì Mx = 46 => CTPT của X: C 2 H 6 0 

b) Phản ứng: 

C 2 H 6 0 + 30 2 ———> 2C0 2 + 3H 2 0 

c) Tính phần trăm: 

%c = 100% = X 100% = 52,17% 

m x 4,6 

%H = Blĩ-X 100% = M X 100% = 13,04% 
m x 4,6 

%0 = 10Q% - (%c + %H) = 100% - (52,17% +13,04%) = 34,79%. 
Bài IX. Tìm công thức phân tử của hợp chất (D) gồm ba nguyên tố: 
nhôm, lưu huỳnh và oxi. Trong đó, nhôm chiếm 15,79% theo 
khối lượng; còn khối lượng của oxi gấp đôi khối lượng của luu 
huỳnh. Biết công thức nguyên trùng với công thức phân tử. 

Giải 

Gọi công thức tổng quát của chất (D): Al x SyO r 

f m A1 = 15,79 gam 
m 0 + m s = 84,21 gam 

m (} = 2m s 


=> mAi = 15,79 gam; m s = 28,07 gam và mo = 56,14 gam 
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Lập tỉ lệ: 

m AI m H . m u 15,79 . 28,07 . 56,14 = 1 1 ' 
x : y : z - 2 " : 32 : 16 27 : 32 : 16 “ 6 : 4 : 

= 2 : 3 : 12 


=> Công thức phân tử của (D): A1 2 S 3 0 12 hay A1 2 (S0 4 ) 3 
Bài 13. Nếu hàm lượng phần trăm của một kim loại trong muối cacbonat 
là 40% thì hàm lượng phần trăm của kim loại trong muôi 
photphat là bao nhiêu? 

Giải 

Gọi kim loại trong muối là R, có hóa trị a 
=> Công thức muối cacbonat là: R 2 (C0 3 )a 
Theo đề bài, ta có: 

%R = - 2R . - X 100% = 40% co 2R + 60a = 5R <=> R = 20a 

2R + 60a 


Gọi công thức muối photphat là: R 3 (P0 4 )a 
3R 3 X 20a 


> %R = - 


c 100% = 


h 95a 


100 % 


s 100% = 38,7%. 


3R + 95a 3 X 20a -ị 

_ 60a 
= 155a 

Bầl 14. Có hai chất khí có công thức: AO x và BHy. Phân tử khối của AO x 
gấp 4 lần phân tử khối của BHy. Thành phần phần trăm theo 
khối lượng của oxi trong AO x chiếm 50% và thành phần phần 
trăm theo khối lượng của hiđro trong BHy chiếm 25%. 

a) Xác định nguyên tố A, B và công thức của 2 chất khí trên. 

b) Giải thích sự lựa chọn đó. 

Giải 

a) Theo đề bài, ta có: 

M ao = 4M BH co A + 16x = 4(B + y) 


o A - 4B = 4y - 16x (1) 

và X 100% = 50% o A = 16x 

/AO, A + 16x 


Bảng biện luận: 


X 

1 

2 

3 

A 

16 

32 

48 


Vậy X = 2; A = 32: lưu huỳnh (S) 
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=> Công thức phân tử của A: SƠ 2 

= —3L_ X 100% = 25% => B = 3y 

/ BH y B + y 

Bảng biện luận: 

X I 1 2 3 [7 1 

B [3 6 mĩ] 

Vậy y = 4; B * 12: cacbon (C) 

=> Công thức phân tử của B: CH* 

b) Dựa vào bảng biện luận để xác định A, B. 

DẠNG TOÁN 4: 

TÍNH TOÁN DựA VÀO PHƯONG TRÌNH PHẢN ÚNG 

Tính theo phương trình hoá học là bài toán dựa vào phương 
trình hoá học rổi từ lượng một chất đã cho, tính lượng một chất 
khác (chất cần tính) trong phản ứng. (lồm các bước: 

Bước 1: Lập phương trình hoá học của phán ứng xảy ra. 

Bước 2: Rút ra tỉ lệ số mol giữa chất biết và chất cần tìm (t! lệ 
này bằng đúng tỉ lệ số nguyên tử, số phản tử, tức hệ số mỗi chất 
trong phương trinh hoá học). 

Bước 3: Viết tỉ lệ giữa số mol bài cho của chất biết và số mol a 
của chất cần tìm. 

Bước 4: Tính a theo tỉ lệ thức. 

Tùy theo, bài cho gì về chất biết cũng như yêu cầu tính gì về 
chất cần tìm, ta áp dụng các công thức biến đổi sau: 

m = n X M gam; n = ^ mol; n = mol 
6 M 22,4 

Chú ỷ: Tất cả các bài toán này đều tính theo qui tác tam suất. 

+) Dựa vào lượng một chốt tỉnh lượng các chất còn lại 
trong phản ứng: 

Ví dụ 1: Cho 14 gam sắt tác dụng với lượng dư axit suníuric H 2 SO 4 tạo 
muối sắt sunfat (FeS0 4 ) và khí hiđro (H 2 ). 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng. 

c) Tính thế tích hiđro tạo ra (đktc). 

d) Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn sản phẩm 
sau phản ứng. 
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Giúi 


Ta có: npc = = 0,25 mol 

56 

a) Phân ứng: Fe + H 2 SO, > FeS(), + II,* (1) 

(mol) 0,25 > 0,25 0,25 0,25 

1)) Tính in 1X1 , . 

Từ (1) .■=> n M | , I _ <UI „ IS = 0,25 mol 

-■> m„ S()i ưn|; = 0,25 , 98 = 24,5 (gam) 

c) Tinh v„ ớ đktc 

Từ (1) > n,J = 0,25 mol 

=? v„_= 0,25 X 22,4 = 5,6 (hu 

d) Tính m KftSI) 

Từ (1) •-■-> n 1VS()( = 0,25 mol 

-■> ni|, M)j = 0,25 X 152 = 38 (gam). 

Ví dụ 2: Cho phương trình hoá học sau: 

CaC0 3 —> CaO + C0 2 

a) Tính khối lượng CaC0 3 cần dùng đế điều chế 3,92 gam CaO? 

b) Sau phán ứng thu được 5,6 lít C0 2 (đktc) thì cần bao nhiêu 
gam CaC0 3 phản ứng. 

Giải 

a) Tính m (a( . 0i 

Ta có: ncao = = 0,07 (mol) 

56 

CaC0 3 —> CaO + C0 2 (1) 

(moi) 0,07 <-0,07 

Từ (1) => n C4lCOa = 0,07 (mol) => m ( „ ( . U3 = 0,07 X 100 = 7 (gam) 

b) Ta có: n co , = = 0,25 (mol) 

1 s 22,4 

CaC0 3 —!—> CaO + C0 2 (2) 

(mol) 0,25 <- 0,25 

Từ (2) n^oo, = 0,25 (mol) 

=> m lw . 0i = 0,25 X 100 = 25 (gam). 

PHƯONi P11AP U1AI BAI TẢP HÓA MỤC 
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+) Nếu bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham gia 
phản ứng và yêu cầu tính lượng chất sản phẩm: 

Phương pháp: Trong số hai chất tham gia sẽ có một chất phản 
ứng hết, chất kia có thể phản ứng hết hoặc còn dư. Lượng chất 
sản phẩm được tinh theo lượng chất nào phản ứng hết. 

Để biết chất nàọ hết, chất nào dư thì ta phải so sánh hai tỉ số 
mol của hai chất tham gia A và B. 

Ví dụ 1: Cho 32,4 gam kim loại nhôm tác dụng với 21,504 lít khí oxi (đktc). 

a) Tính khối lượng nhôm oxit (AI2O3) tạo thành. 

b) Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng. 

Giải 

a) Tính khối lượng AI2O3 

4 AI + 3O2 —> 2AI2O3 ( 1 ) 

(mol) 1,2 -* 0,9 0,6 

Ta có: IIAI = ^ = 1,2 (mol) và n 0 , = = 0,96 (mol) 

27 1 22,4 

I^L = ^ = 0,3 ] 

Lập tỉ lệ số mol: 4 * I 

^ = MỄ = 0,32 
3 3 J 

Vì nên sau phản ứng (1) thì oxi còn dư 

4 3 

Từ (1) => n Alaũj = 0,6 (mol) = 0,6 X 102 = 61,2 (gam) 

b) Tính khối lượng chất dư 

Theo câu a) => n 0i dư = 0,96 - 0,9 = 0,06 (mol) 

=> m 0j dư = 0,06 X 32 = 1,92 (gam). 

Ví dụ 2: Khi cho kim loại nhôm tác dụng với muối đồng sunfat (CuS0 4 ) 
thu được nhôm sunfat A1 2 (S0 4 )3 và kim loại đồng. 

a) Viết phản ứng .xảy ra. 

b) Nếu cho 12,15 gam nhôm vào một dung dịch có chứa 54 gam đồng 
suníat. Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng bao nhiêu? 

c) Lọc bỏ các chất rắn rồi đem cô cạn dung dịch thì thu được bao 
nhiêu gam muối khan? 
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Giải 


a) Phản ứng: 2AI + 3CuS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Cu (1) 

(moi) 0,225 0,3375 -> 0,1125 0,3375 

b) Tính khối lượng chất dư 

Ta có: nAi = ——= 0,45 (mol) và n CuSO = = 0,3375 (mol) 

27 CuSO ‘ 160 

^ = -Ệ- = 0,225 I 

Lập tỉ lệ mol: _ 1 => Sau phản ứng, AI dư 

^ = ^5=0,1125 
3 3 J 

Số mol AI dư là: 0,45 - 0,225 = 0,225 (mol) 

=> m Aldư = 0,225 X 27 = 6,075 (gam). 

c) Tính khối lượng muối khan 

Muối khan thu được là nhôm suníat: A1 2 (S0 4 )3 
Từ (1)=> n A1;(S04bt4oư)illlh = 0,1125 (mol) 

=> m^so^ ụo thành = 0,1125 X 342 = 38,475 (gam). 

Bài I. Người ta điều chế được 24 gam Cu bằng cách dùng H 2 khử đồng 
(II) oxit. Hãy tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng? 
Giải 

Phán ứng: CuO + H 2 ———* Cu + H 2 0 (1) 

(mol) 0,375 <- 0,375 

Ta có: ncu = ~T = 0,375 (mol) 

64 

=> m Cu o = 80 X 0,375 = 30 (gam). 

Bài a. Một quặng sắt chứa 90% Fe 3 0 4 còn lại là tạp chất. Nếu dùng khí H 2 
để khử 0,5 tấn quặng thì khối lượng sắt thu được là bao nhiêu? 

Giải 

90 

Khối lượng Fe 3 0 4 có trong quặng là: 0,5 X = 0,45 (tấn) 

Phản ứng: Fe 3 0 4 + 4C0 -» 3Fe + 4C0 2 

(tấn) 232 168 

(tấn) 0,45 X 

X = - 68 7*, 15 = 0,326 (tấn). 

232 


phương phap giai bai táp hóa H< X 
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Bài 3. Cho cùng một khối lượng các kim loại là: Mg, Al, Zn, Fe lấn lượt 
vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư thì thế tích khí ỉi 2 thoát ra từ 
kim loại nào là lớn nhât? 


Giải 

Gọi a là khối lượng cùa mỗi kim loại. 
Các phản ứng xảy ra: 

Mg + H 2 S0 4 -* MgS0 4 + H 2 t 


(mol) 


24 24 

2A1 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 


27 18 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 Í 


65 65 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 


(mol) 


Số mol H 2 lớn nhất là -- thoát ra từ kim loại Al. 

Bàỉ A. Cho 5,6 gam sắt tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,2 mol 
H 2 S0 4 . Hãy tính thể tích khí H 2 (đktc) thu được sau khi kết thúc 
phản ứng. 

Giải 

Ta có: n Fe = ~ = 0,1 (mol) 

Phản ứng: Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 t (1) 

(mol) 0,1 0,1 0,1 

Từ (1) => n Hj = 0,1 (mol) => V Hj = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít). 

Chú ý: Để biết sổ mol chất nào dư và thiếu thì ta phải lập tỉ lệ 
giữa số mol Fe và HọSOj, nếu tỉ số nào bé hơn thì cliất đó 
hết và ngược lại. 

Bài 5. Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại M cần dùng 200ml 
dung dịch IIC1 IM. Xác định công thức oxit của kim loại đem 
dùng. 
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Giải 

Ta có: nan = 0,2 X 1 = 0,2 (mol) 

Gọi công thức tổng quát cua oxit cần tìm là M x Ov 
Phan ứng: M x O v + 2yIỈCl -■> xMCl 2y/x + yH 2 0 

(mol) <-- 0,2 

y 

Theo đề bài, ta có phương trình: — X (Mx + 16y) = 8 

y 

Mx = 64y < ■-> M = 32 X •— hay M = 32n (với n = —- là hóa trị của M) 

X X 

Nghiệm hợp lí là: n = 2; M = 64: đồng (Cu). 

Bài 6. Người ta điều chê vôi sống băng cách nung nóng đá vôi. Tính 
khối lượng vôi sông thu được sau khi nung 1 tấn đá vôi chứa 10% 
tạp chất? 

Giải 

Khối lượng CaC0 3 nguyên chất trong đá vôi là: 

90 

1 X ~~ = 0,9 (tấn) 

100 

Phản ứng: CaC0 3 ———> CaO + C0 2 
(tấn) 100 56 

(tấn) 0,9 X 

=> X = = 0,504 (tấn). 

100 

Bài y. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Zn, Fe, dung dịch H 2 S0 4 
loãng, dung dịch MCI. Muốn điều chê 1,12 lít khí H 2 (đktc) thì 
dùng kim loại và axit nào đế có khối lượng cần dùng nhỏ nhất? 

Giải 

Ta có: n,, = = 0,05 (mol) 

- 22,4 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T 
(mol) 0,05 0,1 <- 0,05 

mzn = 65 X 0,05 = 3,25 (gam); mHci = 0,1 X 36,5 = 3,65 (gam). 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

m Fe = 56 X 0,05 = 2,8 (gam); mnci = 0,1 X 36,5 = 3,65 (gam). 
phương pháp giai bài tàp hóa học 8 
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Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 t 
(mol) 0,05 0,05 <- 0,05 

m Zn = 65 X 0,05 = 3,25 (gam); m HaSO< = 0,05 X 98 = 4,9 (gam). 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 

m Fe = 56 X 0,05 = 2,8 (gam); m HjS0< = 0,05 X 98 = 4,9 (gam). 

Vậy dùng Fe và HC1. 

Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn amoniac theo sơ đồ sau: 

4NH 3 + 50 2 —£—> 4NO + 6H 2 0 
Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 18,816 lít NH 3 (đktc), thì thể tích 
oxi (đktc) tham gia phản ứng cần dùng là bao nhiêu? 

Giải 

Ta có: n N[lj = = 0,84 (mol) 

Phản ứng: 4NH 3 + 50 2 —£—> 4NO + 6H 2 0 (1) 

(mol) 0,84 ->1,05 
Từ (1) => n Gí phmiưn(! = 1,05 (mol) 

=> v 0a phinững = 1,05 X 22,4 = 23,52 (lít). 

Bài 9. Cho đá vôi (CaC0 3 ) tác dụng với axit clohiđric theo sơ đồ: 

CaC0 3 + HC1 — CaCl 2 + C0 2 r + H 2 0 
Sau khi kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít C0 2 (đktc). Tính 
khối lượng CaC0 3 tham gia phản ứng. 

Giải 

Ta có: n tX) , = = 0,3 (mol) 

^ 22,4 

Phản ứng: CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 (1) 

(mol) 0,3 <- 0,3 

Từ (1) => n CjlCOj = n COj = 0,3 (mol) => = 0,3 X 100 = 30 (gam). 

Bài 10. Một bạn học sinh thực hiện hai thí nghiệm sau: 

+) Thí nghiệm 1: Cho 0,1 mol Fe tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 
loãng, dư thu được Vi lít H 2 (đktc). 

Thí nghiệm 2: Cho 0,1 mol AI tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 
loãng, dư thu được v 2 lít H 2 (đktc). 

So sánh giữa V! và v 2 ? 

04 PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 



( 1 ) 


Giải 

Fe + H 2 SO 4 -> FeS0 4 + H 2 T 
(moi) 0,1 -> 0,1 

2A1 + 3 H 2 SO 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 t (2) 

(mol) 0,1 -> 0,15 

n H, TNI < n H, TN2 ^ ^Ilj TN1 < V Hj TN2 • 

Bàl II. Cho 3,25 gam Zn tác dụpg vừa đủ với dung dịch HC1. Dẫn toàn 
DỘ khí thu được qua CuO dư nung nóng. Xác định khối lượng Cu 
;hu được sau phản ứng. 

Giải 

7a có: n Zn = = 0,05 (mol) 

65 

Phản ứng: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t (1) 

(moi) 0,05 0,05 

H 2 + CuO —Cu + H 2 0 (2) 

(mol) 0,05 -► 0,05 

Từ (1), (2) => ncu = 0,05 (mol) => m Cu = 0,05 X 64 = 3,2 (gam). 

Bài IB. ai Khử hoàn toàn 12 gam sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích 
khí hiđro (đktc) đem dùng là bao nhiêu? 
bí Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí theo phản ứng: 

s + 0 2 —-—> S0 2 

Xác định số nguyên tứ oxi cần dùng đề đốt cháy hết 1,5 mol s. 
Giải 

a Ta có: n HV( , as -- s 0,075 (mol) 

- 5 160 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —2Fe + 3H 2 0 (1) 

(nol) 0,075 -+ 0,225 

Ti (1) => n Hj = 0,225 (mol) v„ = 0,225 X 22,4 = 5,04 (lít) 
b s + 0 2 —> S0 2 (1) 

(nol) 1,5 -> 1,5 

Tí (1) n„ = 1,5 (mol) => no = 2 X 1,5 = 3 (mol) 

Vậy số nguyên tứ oxi là: 3 X 6.10 23 = 18.10 23 (nguyên tử). 
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Bầi 13. a) Nhiệt phân hoàn toàn 39,5 gam KMn0 4 theo phản ứng sau: 
2KMnơ 4 —>K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 T 
Xác định thế tích khí oxi thu được ở đktc? 
b) Đế đốt cháy hết m gam bột sắt thì cần vừa đủ 3,36 dm 3 khí 
oxi (đktc). Tính khối lượng oxit sắt từ thu được sau phản 
ứng? 

Giải 

a) Phản ứng: 

2KMn0 4 x — > K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (1) 

(moi) 0,25 0,125 

Ta có: = ^11 = 0,25 (mol) 

Từ (1) =>n 0 =0,125 (mol) => V = 0,125 X 22,4 = 2,8 (lít). 

b) Phản ứng: 

3Fe + 20 z -> Fe 3 0 4 

(mol) 0,15 -> 0,075 

=>m FeG =0,075x232 = 17,4 (gam). 

Bài 14. Cho phản ứng: Fe 2 0 3 + 3CO ———> 2Fe + 3C0 2 

Để thu được 313,6 tấn Fe từ Fe 2 0 3 , thì khối lượng sắt (II!) oxit 
cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất 100%. 

Giải 

Phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3CO —2Fe + 3C0 2 

(tấn) 160 2x56 

(tấn) a 313,6 

313,6x160 . 

a = ——— = 448 (tân). 

2x56 

Bài 15. Trộn 8 gam hiđro vởi 48 gam oxi và đốt cháy. Hãy tính khối 
lượng nước tạo thành sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? 
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Giải 


Ta có: n H = ~= 4 (mol) và n {) = = 1,5 (mol) 

2 ' 32 

Phản ứng: 2H 2 + 0 2 ———> 2H 2 0 (1) 

(mol) 3 «- 1,5 -> 3 

^ = ị = 2 I 

Lập tỉ số: 22 1 => Sau phản ứng (1) thì H 2 dư. 

1 1 J 

Từ (1) => n Hj0 = 3 (mol) m Hj0 = 3 X 18 = 54 (gam). 

Bài 16. Đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam một hợp chất A, thu được 22 gam 
C0 2 và 13,5 gam H 2 0. Biết khi hóa hơi, A có tỉ khối hơi so với 
hiđro bằng 23. Xác định công thức phân tử của A? 

Giải 

Ta có: d M . = = 23 => M A = 46 (đvC) => n A = ìịẶ = 0,25 (mol) 

- M Hỉ 46 

n co = ^ 7 = 0,5 (mol) và n H 0 = ^ 7 ^= 0,75 (mol) 

"44 3 18 

Vì A cháy sinh ra C0 2 và H 2 0 nên A chứa c, H và có thể có oxi 
=> Công thức tổng quát: CxHyOx (z có thể bằng 0) 

CxHyOx + ( x + 4 - 2) 02 ■ xC0 2 + I H 2 0 


(mol) 0,25 - 


Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 


0,25x 0,125y 

i COj = 0,25x = 0,5 
ị n Hj o =0,125y = 0,75 
ỊmÁ = 12x + y + 16z = 46 
Giải hệ phương trình, ta được: x = 2;y = 6;z=l. 

Vậy công thức phân tử của A: C 2 H 6 0. 

Bài IT. Cho 8,1 gam AI tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam HC1. 

a) Hoàn thành phản ứng hóa học. 

b) Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? 

c) Tính khối lượng AICI3 tạo thành. 

d) Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao nhiêu 
gam CuO? 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BÁI TẠP HỒA HỌC 8 
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Giải 


Ta có: nM = 0,3 (mol) và n H ci * Isr * °> 6 ( m °D 
27 36,5 

a> Phản ứng: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1CỈ3 + 3H 2 t (1) 

(mol) 0,2 <- 0,6 -> 0,2 0,3 

b) Chất nào dư sau phản ứng? Khối lượng bao nhiêu? 

Lập tỉ số: 

^ ^ „ Ị => Sau phản ứng (1) thì AI dư 

5bi«M. 0,1 
6 6 J 

Từ (1) => nAi phán tíng = 0,2 (mol) => n A i dư = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol) 
m A idư = 0,1 X 27 = 2,7 (gam). 

c) Lưựng A1C1 3 tạo thành 

Từ (1) n^ = 0,2 (mol) => = 0,2 X 133,5 = 26,7 (gam). 

d) Phản ứng: 

H 2 + CuO —£-» Cu + H 2 0 (2) 

(mol) 0,3 -> 0,3 

Tư (2) => ncuOphản ứng = 0,3 (mol) 

=> mcuo phản ứng * 0,3 X 80 = 24 (gam). 

Bài 18. Bạc cacbonat khi bị nung ỏ nhiệt dộ cao ỉà: 

Ag 2 C0 3 ———> Ag + Cơ 2 t + 02 
Nếu khối lượng Ag 2 C0 3 tham gia phản ứng là 27,6 gam. Hãy: 

a) Tính khối lượng Ag thu được sau phản ứng. 

b) Tính thể tích của mỗi khí thu được ở đktc và diều kiện phòng. 

Giải 

2Ag 2 C0 3 —> 4Ag + 2C0 2 T + 0 2 T (1) 

(mol) 0,l-> 0,2 0,1 0,05 

Ta có: n*. ro. = SE 0,1 (mol) 

A * ro * 276 

a) Tính khối lượng Ag: 

Từ (1) => nAg = 20^^ = 2 X 0,1 = 0,2 (mol) 

=> mAg tạo thành = 0,2 X 108 = 21,6 (gam). 
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b) Tính thể tích các khí: 

+) Thể tích khí C0 2 và 0 2 ở đktc: 

Từ (1) => n ro = 0,1 (mol) => V COi = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít). 

Và n 0í = 0,05 (mol) => V 0; = 0,05 X 22,4 = 1,12 (lít). 

+) Thể tích khí C0 2 và 0 2 ở điều kiện phòng: 

V COỉ = 0,1 X 24 = 2,4 (lít) và v 0 = 0,05 X 24 = 1,2 (lít). 

Bài IB. Người ta điều chế sắt từ oxit sắt từ (Fe 3 0 4 ) theo sơ đồ: 

CO + Fe 3 0 4 ———> Fe + C0 2 (1) 

a) Nếu dùng một tấn quặng chứa 90% Fe 3 0 4 <còn lại là tạp chất 
khác) thì lượng sắt kim loại thu được là bao nhiêu kg? 

b) Để thu được 1 tấn sắt thì phải dùng bao nhiêu tấn quặng nói 
trên? Biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất không đáng kế. 

Giải 


a) 

4CO + Fe 3 0 4 —£— 

> 3Fe + 4C0 2 

(1) 

<kg) 

232 

3 X 56 


(kg) 

900 

X 


Khối 

lượng Fe 3 0 4 trong 1 

tấn quăng là: 1000 X n 

H • 6 100 

900 (kg) 

Từ (1) => Khôi lương Fe thu đươc là: X = = 

232 

= 651,7 (kg) 

b) 1 tấn = 1000 kg 




4CO + Fe 3 0 4 -► 

3Fe + 4C0 2 


(kg) 

232 

3 X 56 



(kg) y 1000 

Khối lượng Fe 3 0 4 phản ứng: y = = 1380,95 (kg) 

3 X 56 

Vì trong quặng chứa 90% Fe 3 0 4 nên khối lượng quặng là: 
1380,95 X 1534kg * 1,534 (tấn). 

Bầl 20. Cho 3,612.10 23 phân tử MgO tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. 
a) Tính số phân tử axit cần dùng. 

• b) Tính số phân tử muối magie clorua tạo thành, 
c) Tính số nguyên tử H và o tạo thành. 
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Giải 


3 «19 in B 

Ta có: n Mg o = 0,602 (mol) 

0.10 

a) Số phân tử axit: 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 (1) 

(mol) 0,602 -» 1,204 0,602 0,602 

Từ (1) => nHci = 1,204 (mol) 

=> Số phân tử HC1 = 1,202 X 6.10 23 = 7.224.10 23 (phân tử). 

b) Từ (1) => n MgC | s = 0,602 (mol) 

=> Số phân tử MgCl 2 = 0,602 X 6.10 23 = 3.612.10 23 (phân tử). 

c) Từ(l) :=> n Hj o= 0,602 (mol) => riH = 2 n Hí 0 = 2x0,602 = 1,204 (mol) 
=> Số nguyên tử H là: 1,204 X 6.10 23 = 7,224.10 23 (nguyên tử). 

Và no = n Hí 0 = 0,602 (mol) 

=> Số nguyên tử o là: 0,602 X 6.10 23 = 3,612.10 23 (nguyên tử). 

DẠNG TOÁN 5: 

HIỆU SUẰT PHẢN ÚNG 

Trong thực tế hầu hết các phản ứng xảy ra không hoàn toàn, 
nghĩa là hiệu suất nhỏ hơn 100%. Để tiện tính toán, người ta lí 
tưởng hoá cho rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn, tức là hiệu suất 
đạt 100%. Thông thường, ta sử dụng hai công thức sau để tính 
hiệu suất phản ứng. 

+) Nếu dựa vào chất tham gia phản ứng 

Hiệu suất (H) = Mgyạp* ^ ^ th^ , tế x 100% 

Khôi lượng chất tham gia phản ứng lí thuyết 

+) Nếu dựa vào sản phẩm tạo thành. 

Hiệu suất (H) . 'T g s , ân ?/“* ‘ hu .f' ?c , th f *i X 100% 
Khối lượng sản phẩm thu theo lí thuyết 

Chú ỷ: 

+) Khối lượng chất tham gia thực tể hay khối lượng sản phẩm 
thu được thực tế thì thông thường đề bài cho. 

+) Khối lượng chất tham gia theo lí thuyết hoặc khối lượng sản 
phẩm thu được theo lí thuyết thì dựa vào phản ứng hoá học dể 
tính. 
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Bài 1. Lấy 4,9 gam KCIO 3 đem nung có xúc tác, khi phản ứng xảy ra 
xong thu được 2,5 gam KC1 và khí oxi. 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính hiệu suất của phản ứng nung KCIO3. 

Giải 

a) Phản ứng: 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 (1) 

b) Tính hiệu suất phản ứng: 

2 5, 

Cách 1: Ta có: nKC! = ~~z mol 
74,5 

Từ (1) => n KC10j phánùng = mol 

=> m KC 10 3 phàn ưng = 122,5 = 4,11074 gam 

Hiệu suất phản ứng là: H = 4 ’ X 100% = 83,88% 

4,9 

Cách 2: Ta có: n Kno , = 7 ^- = 0,04 mol 
KU0: ‘ 122,5 

Từ (1) => n K ci li thuyết = 0,04 mol 
=> m K ci lí thuyết = 0,04 X 74,5 = 2,98 gam 

Hiệu suất phản ứng là: H = X 100% = 83,89%. 

2,98 

Bài 1 . Trong một bình kín chứa 2 mol 0 2 ; 3 mol S0 2 và một ít bột xúc 
tác v 2 0 5 . Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí B. 

a) Nếu hiệu suất phản ứng oxi hoá S0 2 thành SO 3 là 75% thì có 
bao nhiêu mol S0 3 tạo thành. 

b) Nếu tổng số mol các khí trong B là 4,25 mol. Hãy tính hiệu 
suất cùa phản ứng oxi hoá S0 2 thành S0 3 . 

Giải 

a) Phản ứng oxi hoá S0 2 . 

2S0 2 + 0 2 ; ^ 2 SO 3 (1) 

ĩf. = 1 = 1.5 

Lập tỉ lệ mol: 2 2 1 => Sau phản ứng (1) thì oxi dư. 
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Do đó số mol S0 3 tạo thành phải được tính theo số mol SO -2 

Từ ( 1 ) n S( , n SO) = 3 mol 

Vì hiệu suất 7f>'/ỉ nên số mol SO 3 tạo thành là: 

3 x^-= 2,25 mol. 

100 

b) Gọi X là sò' mol SO 2 tham gia phản ứng 
Từ(1) =0 n„ phmiứní =ịn SOỊ =1 mol 

n KO lạotháiih = n SO a = x m °l 

=> n^, dư = (3 - x) mol và n 02 *, = (2 - ^ ) mol 
Theo đề bài, ta có phương trình: 

2> khtB = (3 - x) + (2 - I) + X = 4,25 

o 6 - 2x + 4 - X + 2x = 8,5 => X = 1,5 

Vậy hiệu suất phản ứng oxi hoá SO 2 thành S0 3 là: 

ìệ X 100% = 50%. 

3 

Bài s. Cho luồng khí hiđro đi qua ống thủy tinh chứa 20 gam bột dồng 
(II) oxit ỏ 400°C. Sau phản ứng thu được 16,8 gam chất rắn. 

a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 

b) Tính hiệu suất phản ứng. 

c) Tính thê tích hiđro (đktc) tham gia phản ứng khử trên. 

Giải 

a) Phán ứng: 

Cu() + Ha - Cu + H 2 0 

Hiện tượng: Chất rắn dạng bột CuO ban đầu có màu đen, dần 
dẩn biên thánh màu đo (Cu). 

b) Tinh hiệu suat phán ứng: 

CuO + II 2 — 1 —» Cu + H 2 0 (1) 

(mol) a > a 
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Gọi a là sô mol CuO phản ứng. 

Ta có: n Cu o ban dổu = m = 0,25 (mol) 

=> n Cl ,0 dư = 0,25 - a (mol) 

Theo đề bài, ta có phương trình: 

m C hàt rán = mt'u + mcu dư o 16,8 = 64a + 80(0,25 - a) 

o 16,8 = 64a + 20 - 80a => a = 0,2 

Suy ra: Khối lượng CuO phản ứng là: 0,2 X 80 = 16 (gam). 

Vậy hiệu suất phản ứng là: H = X 100% = 80% 
c) Từ (1) => n Hí = ncuo = X = 0,2 (mol) 

Vậy V„ s = 0,2 X 22,4 = 4,48 (lít) 

Bà! 4. Với 280 kg đá vôi chứa 25% tạp chất thì có thể điều chế được bao 
nhiêu kg vôi sống, nếu hiệu suất của phản ứng là 80%? 

Giải 

Khối lượng CaCOa có trogg loại đá vôi là: 280 X = 210 (kg) 

100 

Phản ứng: CaCƠ 3 —-—* CaO + C0 2 (1) 

(gam) 100 56 

<kg) 210 X 

Khối lượng CaO thu được theo phản ứng (1) (H = 100%) 

210 x 66 . 

=> X = —rz -— = 117,6 (kg) 

100 B 

Vì hiệu suất bằng 80% nên khối lượng CaO thu được thực tế là: 

117,6 X.J?L = 94,08 (kg) 

100 

Bkl 8 . Người ta tiến hành điện phân nóng chảy quặng boxit, loại quặng 
này chứa chú yếu là AI 2 O 3 , sau phản ứng thu được nhôm và ọxi. 
Nêu dùng quặng boxit chứa 50% nhôm oxit (AI 2 O 3 ) để sản xuất 
108 gam AI thì lượng quặng dem dùng là bao nhiêu? Biết hiệu 
suất phrin ứng là 85%. 
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Giải 


Ta có: n A ) = = 4 (mol) 

Phản ứng: 

2A1 2 0 3 —> 4AI + 30 2 T (1) 

(mol) 2 <- 4 » 

Từ (1) => = 2 (mol) <=> = 2 X 102 = 204 (gam) 

Vì H = 8% nên khối lượng A1 2 0 3 nguyên chất là: 

. 204 X ^ = 255 (gam) 

85 

Trong quặng chứa 50% A1 2 0 3 nên khối lượng quặng cần dùng là: 

225 X ^ = 510 (gam). 

50 

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn một lá kẽm vào dung dịch axit cỉohidric 
(HC1), sau phản ứng thu được muối kẽm clorua và 13,44 lít khí 
hiđro (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng. 

b) Tính khối lượng axit clohiđric đã dùng. 

c) Tính khối lượng kẽm clorua sinh ra sau phản ứng. 

d) Nếu hiệu suất của phản ứng H = 80%. Hãy tính khối lượng 
axit clohiđric tham gia và khối lượng kẽm ban đầu. 

Giải 

a) Phản ứng: Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 Í (1) 

b) Tính khối lượng axit clòhiđric đã dùng. 

Ta có: n H = = 0,6 (mol) 

Hẵ 22,4 

Từ (1) => n H ci = 2n„ t = 2x0,6 = 1,2 (mol) 

=> niHcidadùng = Hhci x Mhci = 1,2 X 36,5 = 23,8 (gam). 

c) Khối lượng kẽm clorua thu được: 

Từ (1) => n ZnClj = n Hj = 0,6 (mol) => m ZnClj = 0,6 X 136 = 81,6 (gam) 
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d) Với hiệu suất H = 80% 

Từ (1) => n Zll ban đẩu = = 0,75 (mol) 

=> m Zn ban dắu = 0,75 X 65 = 48,75 (gam) 

Từ (1) => nnci tham gia = 2n Zn = 2 X 0,75 = 1,5 (mol) 

=> mnci = 1,5 X 36,5 = 54,75 (gam). 

Bái 7. Cho 2,24 gam sắt vào dung dịch chứa 1,825 gam axit clohiđric (HC1). 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu. 

b) Tính thể tích hiđro thu được (đktc). 

c) Nếu hiệu suất phản ứng H = 60% thì V Hz thu được là bao nhiêu? 

Giải 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng bao nhiêu. 

Ta có np e = - 0,04 (mol) và naci = = 0,05 (mol) 

56 36,5 

Phản ứng: Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 Í (1) 

Tỉ lệ về số mol phản ứng: 

Ịnp_ = 004 =0j04 

\ 1 * _ => Sau phản ứng (1) thì Fe còn dư. 

hp = -°^ = 0,025 
12 2 

Từ (1) => n Fe = ịn Ha = = 0,025 (mol) 

Vậy SỐ mol sắt dư là nFedư = 0,04 - 0,025 = 0,015 (mol) 

Khối lượng sắt dư: m Fe = 0,015 X 56 = 0,84 (gam). 

b) Số mol H 2 tạo thành 

Từ (1) => n„ = ịn HC1 = ^ = 0,025 (mol) 

2 HCI 2 

Thể tích H 2 thu được (đktc) 

V Hí = 0,025 X 22,4 = 0,56 (lít) 

c) Vì hiệu suất 60% => số mol H 2 thu được sẽ là: 

n„. = 0,025 x^= 0,015 (mol) 

100 

Vậy thê tích Ha (đktc) thu được là: 

V M = 0,015 X 22,4 = 0,336 (lít). 
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Bài B. Trộn 10,8 gam bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào 
ống nghiệm và nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được 25,6 gam AI 2 S 3 . Tính hiệu suất phản ứng trên? 

Giải 

Ta có: nA) = ** 0,4 (mol) 

27 

Phản ứng: 

2 AI + 3S —■£—> AI 2 S 3 (1) 

(mol) 0,4 -► 0,2 

Từ(l) => n^* 0,2 (mol) 

=> = 0,2 X 150 = 30 (gam) 

Vậy hiệu suất phản ứng là: 

H = X 100% = 85%. 

30 

.Bàl B. Để diều chế được 8,775 gam muối natri clorua (NaCl) thì cần bao 
nhiêu gam natri và bao nhiêu lít clo (đktc), biết hiệu suất phản 
ứng là 75%. 

Giải 

Ta có: n N .ci = = 0,15 (mol) 

58,5 

Phản úng: 

2Na + Cl 2 -» 2NaCl (1) ■ 

(mol) 0,15 0,075 +-0,15 . 

Từ (1) => Khối lượng natri và thể tích clo cần lấy theo lí thuyết là: 

HỉNa H thuyết = 0,15 X 23 = 3,45 (gam) 
và V ajlíthuyỂt « 0,075 X 22,4 = 1,68 (lít). 

Vì hiệu suất H = 75% nên khối lượng natri và thế tích clo cần 
lấy theo thực tế là: 

niNa thựt tế = 3,45 X = 4,6 (gam)Ị 
75 

Và v ưalhựt „ = 1.08 xỊ^ *= 2,21 (lít). 
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Bàl 10. Nung 500 gam đá vôi chứa 80% CaC0 3 (còn lại là các oxit nhôm, 
sất (III) và silic). Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí 
C0 2 

a) Tính khối lượng chất rắn X, biết hiệu suất phản ứng phân hủy 
C'aC0 3 là 75% 

b) Tính phần trăm khối lượng của CaO trong chất rắn X. 

Giải 

a) Phản ứng: 

CaCOa --£—» CaO + C0 2 

rr„ „A. _ 500x80 , ._ 

Ta có: n í sl ., 0 , = - = 4 (mol) 

t,COa 100 X 100 

Số mol CaCOs bị phân hủy là: 

_ . 100 _ „ ,_.. 

n CaCO, bị phán húy - n Ca0 = n cOj = 4 X = 3 (mol) 

Khối lượng chất rắn bằng khối lượng ban đầu trừ khối lượng C0 2 : 
500 - 3 X 4<r=-368 (gam) 

b) %mca 0 = — 5 ^1 1Q0% = 45,65%. 

368 

Bài II. Phân đạm ure được điều chế bằng cách cho khí C0 2 tác dụng với 
NH 3 ở nhiệt độ, áp suất cao (có mặt chất xúc tác) theo phản ứng: 
C0 2 + 2NH 3 -> CCKNH 2 )2 + H 2 0 

Tính thể tích C0 2 và NH 3 (dktc) để sản xuất 1,5 tấn ure, biết 
hiệu suất điều chế là 60%. 

Giải 


Phản ứng: 

COa + 2NH 3 —CO(NH 2 )2 + H 2 0 
Để điều chế 1 mol ure (60 gam) cần 1 mol C0 2 và 2 mol NH 3 . 

Vậy để điều chế 1,5 tấn ure (= 2,5.10 4 mol) cần 2.5.10 4 
60 

mol C0 2 và 5.10 4 mol NH 3 . 

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 60% nên: 

v m = 2,5 - ^ -- x l -- C> X 22,4 = 9,33. 10 5 (lít) = 933 (m 3 ) 

CO a cần dùng 60 

và V Nllidtodtaf * 2V COí = 933 X 2 = 1866 (m 3 ). 
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CHƯƠNG lư 


0X1-KHÔNG KHÍ 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. TÍNH CHẤT CỦA 0X1 

1. Tính chất vật lí: 

Oxi là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước (1 lít 
nước ở 20°c hòa tan 31ml khí oxi), nặng hơn không khí 1,1 lần. 

2. Tính chất hoá học: 

a) Tác dụng với kim loại -> oxit bazo 

30 2 + 4A1 -» 2A1 2 0 3 : nhôm oxit 
20 2 + 3Fe —-—> Fe 3 0 4 : oxit sắt ựr. 

b) Tác dụng với phi kim -> oxit axit. 

50 2 + 4P —-—> 2P 2 0 5 : điphotpho pentaoxit 

hay điphotpho pentoxit 

0 2 + s —— — > S0 2 : khí sunĩurơ hay lưu huỳnh đioxit. 

c) Tác dụng với hợp chất vô cơ -> oxit 

2C0 + 0 2 ———> 2C0 2 : khí cacbonic hay cacbon đioxit. 
2S0 2 + 0 2 T-.-^L.-ì 2S0 3 : lưu huỳnh trioxit 

4NH 3 + 50 2 t0 > 4N0 + 6H 2 0 

d) Tác dụng với hợp chất hữu cơ thông thường tạo C0 2 và hơi HíO 

50 2 + 2C 2 H 2 — - g —> 4CO-2 + 2H 2 0 
30 2 + C 2 H 6 0 .> 2C0 2 + 3H 2 0 

II. Sự 0X1 HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ Hộp - ỨNG DỤNG CỦA 0X1 

1. Sự tác dụng của một chất với oxi gọi là sự oxi hoá. 

Ví dụ: 2Cu + 0 2 ———► 2CuO 

C 6 H 12 0 6 + 60 2 —-—> 6C0 2 + 6H 2 0 

2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất 
mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

Ví dụ: 2N0 2 + ị 0 2 + H 2 0 -> 2HN0 3 
2Fe + 3C1 2 > 2FeCl 3 
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III. OXIT 

1. Oxit là hợp chất hoá học gồm 2 nguyên tố, trong đó có một 
nguyên tố lù oxi. Ví dụ: S0 2 , AI 2 O 3 , CuO... 

2. Công thức chung của oxit: 

Công thức của oxit có dạng R x Oy, trong đó: 

• R: là kí hiệu một nguyên tố (có hoá trị a) 

• X, y lần lượt là chỉ sô của R và o. 

• X, y, a có môi liên hệ sau: 2y = ax. 

3. Phân loại oxit 

- Oxit bazư: là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 

- Oxit axit: là oxit ciia phi kim .và tương ứng với một axit. 

4. Tên gọi của oxit. 

Tên oxit = Tên nguyên tố + oxỉt. 

Ví dụ: BaO: Bari oxit; Na 2 0: Natri oxit 

- Nếu kim loại có nhiều hoá trị: 

Tên oxit = Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxỉt. 

Ví dụ: FeO: sắt (II) oxit 

Fe 2 0 3 : sắt (III) oxit 
Cr 2 0 3 : Crom (III) oxit 

- Nếu phi kim có nhiều hoá trị: 

Tên oxit = Tên phi kim + oxit 

(kèm tiền tố chỉ số nguyên tử) (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử) 
Các tiền tố: mono là 1, đi là 2, tri là 3, teta là 4, pen ta là 5, hexa là 6 
Vỉ' dụ: N0 2 : Nitơ đioxit 

ISI 2 O 5 : đinitơ pentaoxit hay đinitơ pentoxit. 

S0 3 : lưu huỳnh trioxit. 

IV. KHÔNG KHÍ - Sự CHÁY 

1. Thành phần của không khí: 

Thành phần phần trăm theo thế tích của các khí là: 21% oxi, 
78% nitơ, còn 1 % là các khí khác (C0 2 , hơi nước, khí hiếm, H 2 ...). 

2. Sự cháy và sự oxi hoá chậm: 

+) Sự cháy là sự oxi hoá có tỏa nhiệt và phát sáng. 

+) Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có tỏa nhiệt nhưng không phát 
sáng. 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẠP HỔA HỌC 8 
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3. Điều kiện phát sinh sự cháy: 

+) Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

+) Phải đủ khí oxi cho sự cháy. 

4. Dập tắt sự cháy: phải thực hiện một hoặc cả 2 biện pháp sau: 

+) Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

+) Cách li chất cháy với khí oxi. 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÁC DẠNG TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

LẬP CÓNG THỨC CỦA oxrr 

a) Xác định oxit khi biết phần trăm các nguyên tử trong 
phân tử hay tỉ khối, gồm các bước sau: 

Bước 1: Viết công thức oxit ở dạng tổng quát: RxOy. 

Bước 2: Tìm tỉ lệ X : y. 

+) Biểu diễn tỉ lệ % của mỗi nguyên tố. 

+) Tính tỉ lệ X : y 

Bước 3: Viết công thức hoá học đúng. 

Bước 4: Vận dụng các công thức để tiếp tục tính toán theo -các 
yêu cầu của đề. 

Bàl I. Một oxit của kim loại X có hóa trị VI và chứa 48% oxi theo khối 
lượng. Xác định tên của X và công thức oxit đó. 

Giải 

Gọi công thức của X có dạng: X0 3 và X là nguyên tử khối 

Theo đề bài, ta có: 

%0 = -^4-^— X 100 % = 48% 

X + 3 X 16 

Vậy công thức oxit là: Cr0 3 . 

Bàl 2. Oxit cao nhất của một nguyên tố R có công thức R 2 O x , phấn tử 
khối của oxit là 102 đvC. Xác định R. 

Giải 

Theo đề bài, ta có: 

M^o = 2R + 16x = 102 (với R là nguyên tử khối của R) 
o R = — - -. (x e nguyên dương). 
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Báng biện luận: 


X 

! 1 

2 

3 

R 

Ị 43 

35 

27 


Nghiệm hợp lí là: X = 3; R = 27: nhôm (Al) 

Vậy công thức oxit cần tìm là: AI 2 O 3 . 

Càhú ỷ: Nòit cũng bài toán trên mà người ta thêm phần trăm 
khối lượng cùa oxi hoặc R trong oxit thì việc xác định R trở nên 
đan giản han. 

c.thòng hạn: Oxit cao nhất của một nguyên tô R có công thức 
R a O x , phân tứ khối cùa oxit là 102 đvC và phần trăm khối lượng 
cuia oxi trong oxit là 47,06%. Xác định R. 

Giải 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

Ị M K ,, = 2R + 16x = 102 (1) 

ì 16x 

<7 ( 0=^x 100% = 47,06 (2) 

I 102 

Tử (2) => X = 3, thế vào (1), ta có: 

2R + 16 X 3 = 102 => R = 27: nhôm CAI). 

Vậy công thức oxit AI 2 O 3 . 

Bai 3. Biết A là một oxit của nitơ có phân tử khối là 76 đvC và tỉ sô 
nguyên tử N và o là 2 : 3; B là một oxit khác của nitơ, ở đktc 1 lit 
khá B nặng bằng 1 lit khí cacbonic. Tìm công thức phận tử của A, B. 
Giải 

Cũng thức của (A) có dạng: (N 2 0 3 ) n (vì tỉ lệ số nguyên tử là 2 : 3) 

Tlheo đề bài, ta có: Ma = (2 X 14 + 3 X 16)n = 76 = 5 * n = 1 

Vậy công thức phân tử của (A): N 2 O 3 

Gtọi công thức tông quát của B có dạng: N x O y 

Theo đề bài: n N „ = n n , o M N „ - M m = 44. 

> 14x + 16y = 144 

V(ới x< ~ = 3,14 và y < ~ = 2,75 (x, y là những số nguyên dương). 

D <0 đó: y = 1 hoặc 2 

• Khi y = 1 => X = 2: N 2 0 

• Khi y = 2 => X = 0,86: loại 
Vậy công thức phân tứ của (B): N 2 0. 
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Bài 4. Cho biết phân tử khối của một oxit kim loại là 160 garr., phần 
trăm theo khối lượng của kim loại trong oxit là 70'%. Lập còng 
thức oxit đó. 

Giải 

Gọi công thức của oxit có dạng: RxOy 
Ta có: %R = 70% => %0 = 30% 

Với c ÁO = X 100% = 30% =* y = 3 
160 

Và ?<R = ™ * 100% = 70% => Rx = 112 
160 

Báng biện luận: 


X 

LlHj 

3 

R 

112 

56 

37,333 


=> Nghiệm hợp lí: X = 2; R = 56: sắt 
Vậy công thức oxit là: Fe 2 0 3 . 

Bài 5. Oxit ciia một phi kim có tỉ lệ khối lượng giữa phi kim Ví 0 >xì là 
1:1. Biết oxit này có tì khôi hơi đôi với nitơ bằng 2,286.. Xác 
định công thức oxit. 

Giải 

Gọi công thức oxit phi kim có dạng X m O n 

M v „ _ ~ 

Ta có: d s ,, = = 2,286 <=> M x o = 2,286 X 28 = 64 đvC 

' ”n, M n 

c=> Xm + 16n = 64 (l)vàXm = 16n (2) 

Từ (1) và (2) => 32n = 64 => n = 2. 

Công thức phân tử được viết lại: X m 0 2 . 

Để đảm bảo qui tắc hoá trị chỉ có thể: m = {1, 2, 4} 

Bảng biện luận: 


m 

1 

2 

4 

X 

32 

16 

8 


=> Nghiệm hợp lí: m = 1; X = 32: lưu huỳnh (S) 

Vậy công thức oxit: S0 2 . 

Bài 6 . Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 0 5 . Hợp ciâít khí 
với hiđro chứa 91,18% R theo khối lượng. Xác định nguytn tố R 
và công thức của R với oxi, hiđro. 
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Giải 

Từ K2O5 - > hợp chất khí của R với hiđro là: RH3. 

Theo đề hài, ta có: 

Oi li = ---- X 100% = 91,18% o R = 31: photpho (P) 


(với R là nguyên tử khối của nguyên tô R). 

Vậy còng thức của R với oxi và hiđro là: P2O5 và PH 3 . 

Bải 7. Nguyên tố R tạo thành hợp chất RH 4) trong đó hiđro chiếm 25% 
theo khôi lượng và nguyên tô R tạo thành hợp chất R0 2 , trong 
đó oxi chiếm 69,57% theo khối lượng. 

a) Hoi R và R là các nguyên tô gì? 

b) Hỏi 1 lit khí R0 2 nặng hơn 1 lít khí RH 4 bao nhiêu lần (ờ 
cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). 

c) Nếu ờ đktc, Vị lit RH 4 nặng băng v 2 lit RO -2 thì tỉ lệ V]/V 2 
bằng bao nhiêu? 

Giải 


a) Trong RH 4 : %H = —i— X 100% = 25% => R = 12 
R + 4 

Vậy R là cacbon, hợp chất là CH 4 

Trong ROọ: %0 = —??— X 100% = 69,57% => R = 14 
R + 32 


Vậy R là nitơ, hợp chất là N0 2 . 

b) Vì ớ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất nên khối lượng của 1 lit 
N0 2 nặng hơn 1 lit CH 4 là: ^ = 2,875 lần. 


c) Khối lượng của 2 khí bằng nhau nên: 


= 2,875. 


Bài 8: Hợp chất với oxi của nguyên tố X có dạng X a Ob gồm 7 nguyên tử 
trong phân tử. Đồng thời tỉ lệ khối lượng giữa X và oxi là 1 : 
1,29. Xác định X và công thức oxit,. 


Giải ' ầ 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 
a + b -- 7 

' X X a 1 (a, b là số nguyên dương) o 

16 , b = 1,29 


|a + b = 7 
ỊXxa = 12,4b 
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Báng biện luận: 


a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

b 

6 

5 

4 

_3_ 

2 

1 

X 

74,4 

31 

16,5 

9,3 

4,96 

2,067 


loại 

photpho 

loại 

loại 

loại 

loại 


Vậy X chỉ có thề là photpho (P) => Oxit của X là P2O5. 

Bài 9: a) Cho biết phân tử khối một oxit của kim loại là 232 đvC thành 
phần khối lượng kim loại chiếm 72,41%. Xác định công thức oxit 
và gọi tên. 

b) Đé khứ hoàn toàn 2,32 gam của kim loại trên về kim loại tự do 
cần dùng bao nhiêu gam co. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 
Giải 

a) Công thức oxit M x Oy 
Theo đề, X X M + y X 16 = 232 

%M = 72,41% -> %0 = 27,59% 

Mà %0 = X 100% = 27,59% -> y = 4 
232 

%M = - x -~ X 100% = 72,41% -> M X X = 168 
232 

Với M là kim loại X = {1, 2, 3} 



1 _2 

3 

M 

168 84 

56 


M là Ke và oxit là Fe 3 0 4 . 
b) Fe.,0, + ICO -> 3Fe + 4C0 2 
(mol) a -> 4a 

n.. () = a = ậrr = 0,01 mol 
h '*°‘ 232 

=> ncopUmiưgg = 4a = 0,04 mol 

M _ onrÃ _ „ _ 0,04 X 100 „ n __, 

Vì H = 80% => ncocầti = —^- = 0,05 mol 

Vậy lưựng CO cần là: m C 0 = 0,05 X 28 = 1,4 gam. 

Bài 10: Cho biết oxit cùa một kim loại có tỉ lệ phẩn trâm về khối lượng 
cùa oxi chiếm 47,06%. Biết trong phân tử gồm 5 nguyên tứ tạo 
thành. 


84 


PHƯƠNG PHÁP GIAI BAI TÁP HÓA HỌC 



a) Xác định công thức oxit và gọi tên. 

1)) Đê điều chê 5,1 gam oxit trên cần nhiệt phân một lượng bao 
nhiêu hiđroxit tưưng ứng? Biết H = 80%. 

Giải 

a) Công thức oxit là: Al-A 

b) 2Al(OH);i — í- > A1 2 0 3 + 3H 2 0 (1) 

(mol) a -> % 

2 

Ta có: n A |(, = —— = 0,05 mol 
- 102 

Từ (1) => n Ail(IH , = 0,1 mol 

Vì 11 = 80% nên n AII(1Ml cần dùng là: 

0,lxl00_ nioc _, 

n , = ——-—— = 0,125 mol 

AKOH,, 80 

:-> m All()1|li = 0,125 X 78 = 9,75 gam 
Vậy cần 7,625 gam Al(OH) 3 . 

b) Xác định công thức phản tử oxit, dựa vào lượng chất 
tham gia, lượng sản phẩm thu được. 

Đế'giải quyết các bài toán ở dạng này ta thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Viết phương trình phản ứng. 

Bước 2: Lập mối quan hệ của các chất trước và sau phản ứng. 
Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. 

Bước 4: Xác định công thức phân tử oxit. 

Bài 1. Đê hoà tan hoàn tòan 7,8 gam kim loại A cần dùng Vml dung 
dịch HC1 và có 2,688 lit H 2 bay ra (đktc). Mặt khác, đé hoà tan 
6,4 gam oxit của kim loại B cũng cần dùng V ml dung dịch HC1 
trên. Xác định A, B. 

Giải 

A + nHCl -> ACl n + IH 2 T (1) 

(mol) a -> na 

2 

B 2 O m + 2ml 1C1 > 2BC1,„ + mH 2 0 (2) 

(moi) b > 2mb mb 
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Vì ở cả 2 phương trình thể tích HC1 khô Hi. dổi nên na = 2mb (3) 

2,688 _ - - 0 _, _ na 

Hs 22,4 2 

Mặt khác: a = ~ (mol) :=> X * = 0>12 -> A = 32,5n 

A 2 A 

A là kim loại nên n = {1, 2, 3} 


n 

1 

2 

3 

A 

32,5 

65 

97,5 


loại 

(Zn) 

loại 


a=M = 0,12;b=M 

65 B 

Từ (3) => 2 X 0,12 = 2xmxMoB = 

B 3 

Vì B là kim loại nên m = {1, 2, 3} 


m 

1 

2 

3 

B 

53,3 

106,7 

160 


loại 

loại 

nhận 


Vậy A là kim loại Zn, B là Tu 

Bii s. Cho 5,4 gam một kim loại M tác dụng với oxit ta thu đư<rc 10,2 
gam oxít cao nhất có công thức M 2 0 3 . Xác dịnh M. 

Giải 

Phương trình phản ứng: 

2 M + |o 2 -> M 2 0 3 

Dựa vào phương trinh ta cé tì lệ: M , 

CO 5,4(2M + 48) = 10,2 X 2M 

o 10,8M + 5,4 X 48 = 20,4M 

o 9,6M = 5,4 X 48 => M = 5 ’^ 48 = 27 
9,6 

Vậy kim loại M là nhôm (Al). 

Bài 3. Hòa tan hết 10,08 gam một oxit sát vào dung dịch axit clchiđric. 
Sau phản ứng thu được 19,05 gam một muối sắt clorua. hầy xác 
định công thức hóa học của oxit sắt. 
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Giải 

Gọi công thức hóa học của oxit sắt là: Fe x O y 

Fe x Oy + 2yHCl -> xFeCl 2y/x + yH 2 0 
(gam) (56x + 16y) x( 56 + 7 ^ ) 

X 

(gam) 10,8 19,05 


Lập tí sô: 


56x + 16y 


xí56 H 

. V 


?) 


o 1066,8x + 304,8y = 604,8x + 766,8y 462x = 462y => - = 1 

y 

Vậy công thức của oxit sắt là: FeO. 

Bài 4: Cho 1 gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thây khôi lượng 
bột đă vượt lên 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy 
nhất thì đó là oxit nào trong 3 oxit sau: FeO; Fe 2 0 3 và Fe 3 0 4 ? 
Giải 

Gọi công thức oxit sắt có dạng: Fe x Oy 

Khối lượng bột tăng sau phản ứng chính là khối lượng oxi. 

mo = 1,41 - 1 = 0,41 gam 

m Ff 1 56x 1 X _ 16 2 

^ nCr = 0,41 ĩẽỹ ~ 0,41 ỹ ~ 56x0,41 * 3 
Chọn X = 2; y = 3 => công thức oxit sắt là: Fe 2 0 3 . 

Lưu ý: Bài toán này còn cách giải 2, xin nhường bạn đọc! 

Bài 8: Oxit của một nguyên tố quen thuộc có công thức A x Oy, trong đó 
oxi chiếm 50% về khối lượng. Biết rằng ở đktc, nếu lấy khối 
lượng khí oxi bằng khối lượng khí A x Oy thì thể tích khí oxi gấp 2 
lần thể tích khí A x Oy. Hãy xác định nguyên tố A và công thức 

A x Oy. 

Giải 

Gọi m là khối lượng của oxi và cũng là khối lượng của A x Oy 
Theo dồ bài, ta có: 




1 ^~ X 100% = 50% 
+ 16y 

2 Vo, 
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<=> 


Ax=16y _ ị Ax = 16y jy = 2 

B = 5— ^i^ + 16y»64 ^lAx . 32 

(32 Ax + 16y J 1 

=> Nghiệm hợp lí là: X = 2; y = 2; A = 32: lưu huỳnh (S) 
và công thức oxit là: S0 2 . 

Bà! B: Hoà tan hết 7,2 gam một oxit sắt vào axit clohiđric. Sau phản 
ứng thu được 12,7 gam một muối sắt clorua. Hãy xác định còng 
thức oxit sắt. 

Giải 

Gọi công thức oxit sẩt: Fe x Oy 

Fe x Oy + 2 yHCl -» xFeCl 2 y/x + yH 2 0 ( 1 ) 

(gam) 56x + 16y x(56 + 

X 

(gam) 7,2 12,7 

56x + 16y »< 56 +?’ 

7,2 12,7 

12,7 (56x + 16y) = 7,2 ( 56x + 71y) 
o 711,2x + 203,2y = 403,2x + 511,2y o 308x = 308y o X = y 
Chọn X = y = 1 => công thức oxit sắt là: FeO. 

Bài T: Cho 18,8 gam oxit của một kim loại hoá trị I tác dụng với nước 
tạo ra 22,4 gam một bazơ tan có dạng - ROH. Hãy xác định tên 
kim loại và công thức bazơ. 

Giải 

Gọi công thức oxit của kim loại hoá trị (I) có dạng R 2 0. 

Phản ứng: R 2 0 + H 2 0 -> 2 ROH 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

m Hj0 = m R0H - m,ị s0 = 22,4 - 18,8 = 3,6 gam 

Từ (1) => n,. o = n H ~ =0,2 mol => M„ „ = --'4 = 94 đvC 
" 2 ° R f 18 Rỉ 0,2 

o 2R + 16 = 94 => R = 39 : Kali (K) 

Vậy kim loại cần tìm là kali (K) và công thức oxit: K 2 0. 

Bài 8 . Đốt cháy hết 16,8 gam sắt nguyên chất trong bình chứa khí oxi ở 
nhiệt độ cao, thu được 23,2 gam một oxit sắt. Xác định công 
thức oxit đó. 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 
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Giải 


Ta có: rìK, = '5’^ = 0,3 (mol) 

50 

Phan ứng: 2xFe + yO> ——> 2Fe x 0y 
(mơi) 0,3 > —^ 

X 

Cách 1: Theo (lồ: m„ xll = 23,2 « —(56x + 16y) = 23,2 

X 

<--> 0,3(56x + l(jyl = 23,2x c x 3 

y 1 

Chọn X - 3; y = 1 :■ CTPT: Fo.,0, íoxit sắt từ) 

Cách 2: 2xIV + y(), > 2F<\Oj 

(gam) 2x.r>6 2<56x + l(iy) 

112x 112x t 32y X 3 X 3 

■ 16,8 23,2 c y 4 c; y 4 

Vậy công thức OXÍL: Ft\,()|. 

DẠNG TOÁN 2: 

TÍNH TOÁN DỰA VÀO PHẢN ỨNG CHÁY 

Viết và cân bằng phán ứng cháy 

- Nen dể bài cho dữ hiện liên quan dờn oxi thì phai cùn bàng hộ 
sô' oxi 

Vi dụ: Phân ứng cháy của họp chất hữu cơ CJỈỵ 
Nếu dồ bài không cho dữ kiện liên quan đến oxi thì ta có thể 
không cán bàng hệ sô này. 

Ví dụ: C„Hy > xC0 2 + l II 2 0 

• y 2 

- Sản phấm sau khi cháy được dần lần lượt qua bình I đựng 
H 2 S0 4 đặc và bình II đựng NaOH hoặc KOH,... 

• Sau phán ứng, khối lưựng bình 1 tăng chính là khối lưựng 
cua nước. 

• Sau phan ứng, khối lưựng bình II tcìng chính là khối lượng 
của C0 2 . 

- Nếu dẫn ngưực lại (tức là dần vào bình đựng NaOII trước thì 
không còn khí thoát ra, nghĩa là khôi lưựng bình đựng NaOH 
tăng chính là khói lưựng cùa nước và C0 2 ). 
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Bài I. Đốt cháy cacbon trong bình chứa khí oxi dư, cho sản phẩm đi qua 
dung dịch Ca(OH) 2 dư thì thu được 2 gam kết tủa. Tính khôi 
lượng cacbon đem dùng, nếu hiệu suất phản ứng 90%. 




Giải 


Ta có: n,: 

2 

= 100 " 

0,02 (mol) 


Phản ứng: 




c + 

0 2 - 

—í—> co 2 

(1) 

(mol) 0.02 


0,02 


co, + 

Ca(OH), -> CaC0 3 i + H 2 0 

(2) 

(mol) 0,02 


*- 0,02 


Từ (1), (2) :> 

sô mol 

cacbon phản ứng: 0,02 (mol) 


=> khối lượng cacbon phản ứng: 0,02 X 12 = 0,24 (gam) 

Vì II = 90% => khối lưựng cacbon cần dùng là: 

0,21 x^ = 0,2667 (gam). 

90 

Bì! 2. Tính thê tích khí oxi cần thiết đế đốt cháy hoàn toàn khí metan 
(CIỈ|) có trong lm 3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể 
tích đó được đo ở đktc. 

Giải 

Thể tích khí metan là: 1 - 1 X = 0,98m 3 = 980dm 3 = 980 (lít) 
100 


Phản ứng: 

CH 4 + 20 2 - 

,_.. 980 w 980 

(mol) - -> —r 
22,4 11,2 


(1) 


Từ(l) => n 0j = (mol) 


< 22,4 = 1960 (lít) = 1960dm 3 = l,96m 3 . 


Bii 1. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp khí z gồm metan và butan 
(C 4 H 10 ). Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 11 gam khí C0 2 . 
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn 
hợp ban đầu. 


90 
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Giải 

Gọi a là sô mol cỉl 4 và b là số mol cị1110- 

Ta có: n,,, = ; - = 0,25 (mol) 

44 

Phán ứng: 

CH, + 20 2 - ' > C()j + 211,0 (11 

(mol) a a 

C 4 H I0 + yO, > 4CO, + 511,0 (2) 

(mol) b > 4b 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

ị»c. = »V|I,+»V,H, [ 16a + 58b = 0,7 

n ro = n,.„ + n,. () |a + 4b = 0,25 

Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,05; b = 0,05. 

Vậy: % m. I, = - * 16 X 100% = 21,62% 

CH, 3 7 

% m ( . H = — X 100% = 78,38%. 

<,H,0 - 37 

Bài 4.. Tính khối lượng oxi cần dùng đê đốt cháy hoàn toàn các hỗn hợp 
sau: 

a) 0,25 mol Cu; 0,09 mol Fe và 0,75 mol bari. 

.b) 7,75 gam photpho; 11,2 gam lưu huỳnh và 1,08 gam cacbon. 
c) 5,6 lít C 2 H 6 ; 0,896 lít,C 2 H 2 và 3,36 lít C 2 H 4 . 


Giải 


a) Phẩn ứng: 


2Cu + 0 2 ———+ 2CuO 

(1) 

(mol) 0,25 -> 0,125 


3Fe + 20 2 —-—>Fe 3 0 4 

(2) 

(mol) 0,09 -+ 0,06 


2Ba + 0 2 -> 2BaO 

(3) 


(mol) 0,75 -> 0,375 

Từ(l), (2), (3) 0,125 + 0,06 + 0,375 = 0,56 (mol) 

Vậy m 0ỉ = 0,56 X 32 = 17,92 (gam). 
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b) Ta có: np = = 0,25 (mol); ns = = 0,35 (mol) 

31 32 

và nc = - 0,09 (mol) 


Phản ứng: 



4P + 50 2 — 

(mol) 0,25 -> 0,3125 

ỉ—► 2P 2 0 5 

(1) 

s + O 2 —í— 

(mol) 0,35 -> 0,35 

-> S0 2 

(2) 

c + O 2 —•— 

(mol)0,09 -> 0,09 

-> C0 2 

(3) 


Từ (1), (2) và (3) => £n 0j = 0,3125 + 0,35 + 0,09 = 0,7525 -moi) 
=> m 0 = 0,7525 X 32 = 24,08 (gamt. 
c) Tương tự như trên. 

Bàỉ 5. Một bình có chứa 33,6 lít khí oxi (đktc), với lượng khí oxi ĩiày có 
thể đốt cháy hoàn toàn được: 

a) Bao nhiêu mol photpho, lưu huỳnh và cacbon? 

b) Bao nhiêu gam bột kẽm và bột sắt? 

c) Bao nhiêu mol C 2 H 6 ; CO; C2H4O2? 

Giải 

Ta có: n co = 1,5 (mol) 

w ' 22,4 

a) 4P + 50 2 ———> 2 P 2 O 5 ( 1 ) 

(mol) 1,2 <- 1,5 
Từ (1) => np = 1,2 (mol) 

s + 0 2 —S0 2 ( 2 ) 

(mol) 1,5 4 - 1,5 
Từ (2) => ns = 1,5 (mol) 

c + 0 2 —-!•—>C0 2 (3) 

(mol) 1,5 <- 1,5 
Từ (3) -t> nc = 1,2 (mol) 
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2ZnO 


b) 2Zn+0a 

(mol) 3 < 1,5 

mzn = 65 X 3 = 195 (gam) 

3Fe + 2 O 2 —-—> Fe 3 0 4 
(moi) 2,25 <-1,5 
^=> rriKe = 56 X 2,25 = 126 (gam) 

c) C 2 H g + ị 0 2 -> 2C0 2 + 3H 2 0 (4) 

(mol) ^ <- 1,5 

7 

Từ (4) => n c H = Ệ (mol) 

2CO + 0 2 —ì—> 2C0 2 (5) 

(mol) 3 <- 1,5 

Từ (5) => nco = 3 (mol) 

C 2 H 4 0 2 + 20 2 -> 2C0 2 + 2H 2 0 (6) 

(mol) 0,75 <- 1,5 

Từ (6) => n CHOỉ = 0,75 (mol). 

Bái Viết phương trình hóa học biếu diễn sự oxi hóa các chất sau: 
a) Rượu etylic (C 2 H 6 0 ) b) Khí metan (CH4) 

c) Khí đất đèn (C 2 H 2 ) d) Khí gas (C4ỈỈ10) 

e) Khí ammoniac (NH 3 ) tạo thành NO và H 2 0 
0 Khí hiđro (Ha) 

San phẩm cháy của các hợp chất: C 2 H 6 0; C 2 H 2 ; CH 4 ; C 4 H h dều 
tạo thành C0 2 và H 2 0. 

Giải 

a) C 2 H 6 ơ + 30 2 —> 2C0 2 + 3H 2 0 

b) CH 4 + 20 2 —» C0 2 + 2H 2 0 

c) C 2 1I 2 + |o 2 —> 2C0 2 + Iỉ 2 0 

d) C 4 H,0 +-|o 2 —> 4C0 2 + 5H 2 0 

e) 4NH 3 + 50 2 —4N0 + 6H 2 0 
n 2H 2 + 0 2 —2H 2 0 

PtƯCíNO PHÁP GIAI BÀI TẠP HOA HỤC 8 
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Bài 7. Đốt cháy 7,44 gam photpho trong bình chứa 6,16 lít khí 0 2 (đktc) tạo 
ra điphotpho pentaoxit. Tính khôi lưựng chất còn dư sau phản ứng. 

Giải 

744 fí1fi 

Ta có: n = = 0,24 (mol); n n = 7 = 0,275 (mol) 

p 31 22,4 

Phản ứng: 4P + 50 2 —>2P 2 0 5 (1) 

(mol) 0,22 <- 0,275 


Lập tỉ số: 


|^ = ^± = 0.06 

4 4' 

= = 0,055 


Sau phán ứng (1) thì p dư. 


Vậy khối lượng p dư là: (0,24 - 0,22) X 31 = 0,62 gam. 

Bà! 8 . Cho 4 gam hỗn hợp X gồm c và s, trong đó s chiếm 40% khối 
lượng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Tính thề tích khí Oxi 
(đktc) cần dùng. 

Giải 

Vì s chiếm 40% => m s = 40 X = 1,6 (gam) 


=^n s = “ = 0,05 (mol). 
s 32 

2.4 

Và m c = 4 - 1,6 = 2,4 (gam) => n c = = 0,2 (mol). 


Phản ứng: s + 0 2 ——— > S0 2 (1) 

C + 0 2 1 >CQ 2 (2) 

Từ (1), (2) =*ỵn =(0,2+ 0,05) = 0,25 (mol) 


^>V Q = 0,25x22,4 = 5,6 (lít) = 5600ml. 

Bìi 8 . Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít CH 4 (đktc). Xác định thể tích không 
khí cần dùng cho phản ứng trên. 

Giải 

Ta có: n,. H = = 0,15 (mol) 

(H ‘ 22,4 
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Phản ứng: 

CH 4 + 20 2 .' f > C0 2 4- 21 LO (1) 

(mol) 0,15 -* 0,3 

TừU) =>n () = 0,3 (mol) => v„ = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít) 

Vì V Uk = 5V n => Vkk = 5 X 6,72 = 33,6 (lít). 

Bài 10. Cho phản ứng cháy của ancol etylic: 

c 2 H 5 OH + 0 2 -> co 2 + h 2 0 

Đế đốt cháy hết 4,6 gam ancol etylic thì thế tích khí oxi (đktc) 
cần dùng là bao nhiêu? 

Giải 

Ta có:. n r = 0,1 (mol) 

< ,h.om 46 

Phản ứng: C 2 H 5 OH + 30 2 2C0 2 + 3H 2 0 (1) 

(mol) 0,1 -> 0,3 

Từ(l) =* n 0jrflldùnr =0,3 (mol) V () = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít). 

Bài u. Khi đốt cháy sắt trong oxi ở nhiệt độ cao, thu được oxit sắt từ 
(Fe 3 0 4 ). Đề điều chế 4,64 gam oxit sắt từ thì khối lượng sắt và oxi 
đem dùng là bao nhiêu? 

Giải 

Ta có: n K = 0,02 (mol) 

232 

Phản ứng: 

3Fe + 20 2 —> Fe 3 0 4 (1) 

(mol) 0,06 0,04 <- 0,02 

Từ (1) n rp = 0,06 (mol)và n,, a = 0,04 (mol) 

Vậy m Ki . = 0,06x56 = 3,36 (gam); ni„ = 0,04x32 = 1,28 (gam). 

Bài 12. Oxi hoá hoàn toàn a gam kim loại R, thu được l,25a gam oxit. 
Đề xuất kim loại R đem dùng. 

Giải 

4Y + n0 2 -> 2Y 2 O n 
(gam) 4Y 2(2Y + 16n) 

(gam) a l,25a 

phương pháp giai bai tap hoa học 8 
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r 4Y _ 2(2Y + 16n) _ v 00 „ 

a l,25a 

=> Nghiệm hợp lí: n = 2, Y = 64: đồng (Cu). 

Bài 13. Đê oxi hóa hoàn toàn một kim loại E (hóa trị II) ta phái (lùng 
một lượng oxi bằng 25% lượng kim loại đó. Xác định tên kim 
loại R đem dùng. 

Giải 

Phản ứng: 

2R + 0 2 -* 2RO 
(mol) 2 a <— a 

Gọi số mol của kim loại R là a và R cũng là nguyên tử khối của 
kim loại R. « 

Khối lượng cua kim loại R đã dùng là 2aR gam. 

Khôi lượng của oxi đã dùng là 32a gam. 

25 

Theo đề bài, ta có: 2aR X = 32a => R = 64 : đồng (Cu). 

Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn 20 gam một hợp hợp khí gồm 80% C.H 10 và 
20 % CH 4 - Hày tính: 

a) Khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng đốt cháy. 

c) Tính thế tích C0 2 và khối lượng nước thu được. 

Giải 

a) Tính khối lượng mỗi khí: 

Ta có: m c ,, = 20 x^-ss 16 (gam) vàra n , = 20 X ~ = 4 (gam). 
c.Hu 100 6 ÍH * 100 B 

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng: 

lfi . 4 

Ta có: n ( . H = ~(mol) và n,.„ = - -= 0,25 (mol) 

58 ‘ 4 16 

Phản ứng: 

2 C 4 H 10 + 130 2 —► 8 CƠ 2 + 10 H 2 ơ ( 1 ) 

. n 16 13x8 64 80 

58 58 58 58 


2 —C0 2 + 2H 2 0 (2) 

0,25 0,5 
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(mol) 0,25 -> 0,5 
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Từ (1), (2) ==> Tông sô mol 0 2 là: -^ 7 — + 0,5 = (mol) 

58 58 

188 

=> Khối lượng oxi phản ứng: X 32 ~ 73,38 (gam). 

58 

c) Từ (1), (2) => n ro 0,25 = (mol) 

■"* * g 58 58 

=> V ro = X 22,4 ~ 29,27 (lít) 

58 

Từ (1), (2) => n H OlU(2) = 0,5 = (mol) 

58 58 

=> m„ ỉ0 = ~ 5 yxl 8 ^ 33,83 (gam). 

Bài IS. Cho 3,36 lít oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hóa 
trị (III), thu được 10,2 gam oxit. Xác định tên kim loại đó. 

Giải 

Gọi kim loại hóa trị (III) là R và nguyên tử khối là R. 

Ta có: n = = 0,15 (mol) 

° 2 22,4 

4R + 30 2 — ■ £ -> 2R 2 0 3 
(mol) 0,2 <- 0,15 -> 0,1 

Theo đề bài, ta có phương trình: 

m Rí0s = 0,1(2R + 48) = 10,2 « 2R + 48 = 102 => R = 27: Nhôm (AI). 

Bài 18. Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu 
huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thề tích 
khí C0 2 và S0 2 tạo thành (đktc). 

Giải 

Khối lượng lưu huỳnh là: 24 X = 0,12 (kg) 

Khối lượng tạp chất là: 24 X - = 0,36 (kg) 

Khối lượng của cacbon là: 24 - ( 0,12 + 0,36) = 23,52 (kg) 

c + 0 2 —£—> C0 2 (1) 

12 (kg) 22,4 (lít) 

23,52 (kg) X (lít) 

_ 23,52x22,4 . ..... 

=>X = — . — = 43,904 (lít) 

12 
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s + O 2 — 

32 (kg) 
0,12 (kg) 


(2) 


■£—* S0 2 

22,4 (lít) 

„ íU .V _ _ 0,12 X 22,4 _ „ nQ 
y (lít) =>y = ———-= 0,084 (lít). 

Bàl IT. Đốt cháy hết 0,8 gam một nguyên tố R trong không khí, dẫn 
toàn bộ sản phẩm thu được qua nước vôi trong, thì rước vôi 
trong bị đục và nặng thêm 1,6 gam. 

a) Xác định tên của nguyên tố R. 

b) Viết các phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra. 

Giải 

a) Xác định R: 4R + a0 2 ———> 2R 2 O a 

(gam) 4R 2(2R + 16a) 

(gam) 0,8 1,6 

Khối lượng binh đựng nước vôi tàng chính là khối lượng CỦ8 R^Oa. 

4R 2(2R + 16a) _ c „r, _ o OD . oc D _ D„ 

— --—-- ^ 6,4R - 3,2R + 25,03. o R = 8 h 

0,8 1,6 

Bảng biện luận: 

a I 1 2 

R I 8 16 

Nghiệm hợp lí: a = 4; R = 32: lưu huỳnh (S). 

b) Phản ứng: s + 0 2 ———> S0 2 

S0 2 + Ca(OH) 2 -> CaS0 3 + H 2 0 

Do S0 2 kết hợp với Ca(OH) 2 tạo kết tủa CaS0 3 nên làm đục 
nước vôi trong. 

Bài 18. Hiđro cháy trong oxi tạo thành nước. 

a) Muốn đốt cháy 20 lít hiđro thì cần bao nhiêu lít oxi (đkte)? 

V 

b) Hiđro hóa hợp với oxi theo tỉ lệ: y !ro là bao nhiêu? 

Giải 

a) Phản ứng: 

2H 2 + 0 2 —£-» 2H 2 0 

(lít) 2 X 22,4 22,4 

(lít) 20 a 

Thể tích oxi cần để đốt 20 lít H 2 là: a = =10 (lt). 

2 X 22,4 
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, . - rp ’ ... v hldnl 20 2 

b) Cách 1: 1 1 lệ: ’' 1 = = “ 

■ y,„ 10 1 

Cách 2: Tỉ lệ: = 2 - ĩ|M = I . 

v„„ 22,4 1 

DẠNG TOÁN 3: 

TÍNH TOÁN DỰA VÀO PHẢN ÚNG PHÂN HỦY 

Bài I. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết đê điều chế được: 
a) 48 gam khí oxi; b) 44,8 lít khí oxi (ơ đktc). 

Giải 

Phương trình hóa học: 

2 KCIO 3 -A. 2KC1 + 30 2 T 
48 

a) Ta có: n M = = 1,5 (mol) 

J 32 

Theo phương trình hóa học: 

2 mol KC10 3 tham gia phản ứng sinh ra 3 mol 0 2 
=> 1 mol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra 1,5 mol O 2 

Khối lượng của KCIO 3 là: 

m Kn0) = n KCIO| X M kck , 3 = 1 X (39 + 35,5 + 3x16) = 122,5 (gam). 
V,, 44.8 

b) Ta có: n () = = ~~ = 2 (mol) 

0 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

2 mol KCIO 3 tham gia phán ứng sinh ra 3 mol 0 2 . 

=> ^ mol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra 2 mol 0 2 . 

Khối lượng của KCIO 3 là: 

m Kcl0j = n KCJOj X M K( .| 0) = ^ X 122,5 ss 163,3 (gam). 

Bài 2. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe 3 Ơ 4 bằng 
cách dùng oxi đế oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. 

a) Tính số gam sắt và số gam khí oxi cần dùng để điều chế được 
2,32 gam oxit sắt từ. 

b) Tính sô gam kali pemanganat KMn0 4 cần dùng đế có được 
lượng oxi dùng cho phản ứng trên. 

PHƯƠNG PHÁP GIAI BÀI TẠP HÓA Hộc 8 
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a) Phương trình hóa học: 

3Fe + 2 O 2 —> Fe 3 0 4 


Ta có: n K ,. 0< = 


m Fe 3 0, 

m f ” 4 


2,32 

(3x56)+ (4x16) 


= 0,01(mol) 


1'heo phương trình phản ứng: 

3 moi Fe tham gia phản ứng cùng 2 mol 0 2 sinh ra 1 mo] Fe 3 0 4 . 
0,03 mol Fe tham gia phản ứng cùng 0,02 mol O 2 sinh ra 0,01 mtỉ Fe30 4 . 
Vậy: mj.> = n Fe X M Fe = 0,03 X 56 = 1,68 (gam) 
m ()j = n ()j X M (la = 0,02 X 32 = 0,64 (gam). 
b) Phương trình hóa học: 

2KM"n0 4 — > K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 
Theo phương trình hóa học: 

2 mol KMnOt tham gia phản ứng sinh ra 1 mol 0 2 . 

0,01 mol KMn0 4 tham gia phản ứng sinh ra 0,02 mol 0 2 . 

Khối lượng KMn0 4 : 

m KMll0< = n KM „o 4 X M KMn0< = 0,04 X (39 + 55 + 4x16) = 6,32 (g,am). 

Bài 3. Đế chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ 
khí oxi, mỗi lọ có dung tích lOOml. 

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi 
thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%. 

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ Mn0 2 thì lượng 
kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phần ứng 
và chỉ rõ diều kiện phản ứng. 

Giải 

a) Phương trình hóa học: 

2KMn0 4 -£-* K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

Thế tích khí oxi thu được: 

v„ = (20 X 100) : 90% = ^°-(ml) = — (lít) 

9 9 

V,, 20 20 

Ta có: n„ = (mol) = (mol) 

’* 22,4 22,4 X 9 201,6 
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Theo phương trình hóa học: 

2 mol KMn0 4 tham gia phán ứng sinh 1 mol () 2 . 

- moi KMn()| tham gia phán ứng sinh ^ mol Oo. 

201,6 201,6 

Khôi lượng của KMn0 4 : 

40 

m KMn()i = n KMll() ,M km () = - (39 + 55 + 4x16) s .'11 '15 (gam). 

KM„,>, KMnO, KMnO, 201,6 6 

b) 2KC10 ) -^ r >2KCl + 30, t 

Thê tích khí oxi thu được: 20 * 100 = 2000 (ml) - : (lit) 

v„ 2 

Sô mol của khí oxi là: m () - - ; - “7 - (m«>1) 

J 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

2 mol KCIO 3 tham gia phán ứng sinh 3 moi (K 

4 . 2 ^ 

—í~r mol KC10 3 tham gia phản ứng sinh “ mol 0 2 
67,2 22,4 

Khối lượng của KCIO3: 

4 

m Kno = n mo M Kao = -—-—(39 + 35,5 4 16 > 3) 5 7,20 (gam). 

' ' 3 67,2 

Bii 4. Trộn đều 2 gam Mn0 2 và 98 gam hỗn hợp gồm KOI và KCIO 3 rồi 
đem đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 
chất rắn cân nặng 76 gam. Xác định khối lượng mỗi muối trong 
hỗn hợp ban dầu. 

Giải 


Ta có: m 0j 

= 2 + 98 - 76 : 

24 

= 24 (gam) => n Uj = = 0,75 (mol 

D , , , 

ỊỊQỊQ _Mị 

■Oạ.c V trpi , 3 n t ( 1 > 

r^nan Ưng! 



(moi) 

0,5 

0,75 

Từ (1) => 

m KCM> ® 0,5 

• 122,5 = 61,25 (gam) 

Và 

m K n = 98 - 

61,25 = 36,75 tgain I 


Bàl 8- Đun nóng muối kali clorat không có xúc tác, inuốì lợ phân huy 
đồng thời theo hai phàn ứng: 

a) 2 KCIO 3 ♦ 2KCỈ + 30/ 

b) 4KC1Ơ3 — í— ♦ 3KC10 4 + KC1 

OIAl BAi TẠP HOA học > |JJ| 


PHlMSO phap 




1) Có bao nhiêu phần trăm khối lượng KCIO 3 bị phân hủy theo (a)? 

2) Có bao nhiêu phần trâm khối lượng KCIO 3 bị phân hủy theo (b)? 
Biết rằng khi phân hủy hoàn toàn 73,5 gam kali clorat thì thu 
được 33,525 gam kali clorua. 

Giải 

Gọi X là số mol KCIO 3 bị phân hủy theo (a) 
và y là số mol KCIO 3 bị phân hủy theo (b). 

Phản ứng: 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 T (a) 

(mol) X -> X 

4 KCIO 3 —-—> 3 KCIO 4 + KC1 (b) 

(mol) y -» ^ Y 

4 4 

Tổng số mol KC10 3 : X + y = = (*) 

Tổng số mol KC1: X + ^ = 33,5 ^ 5 = 0,45 (mol) (**) 

4 74,5 

Giải (*) và (**), ta được: X = 0,4; y = 0,2 

Vì cùng KCIO 3 bị phân hủy theo 2 phản ứng khác nhau nên: 

Vậy % khối lượng KCIO 3 phân hủy theo Ca.): 

ậị X 100% = 66,67% 

0,6 

% khối lượng KCIO 3 phân hủy theo (b): 

ịị X 100% = 33,33%. 

0,6 

Bải 8 . a) Để điều chế oxi, người ta nung KCIO 3 , phản ứng xảy ra theo 
phương trình: 2 KCIO 3 ———> 2KC1 + 30 2 t 
Sau một thời gian nung, thu được 168,2 gam chất rắn và 53,76 
lít 0 2 (dktc). Tính khối lượng KCIO 3 ban đẩu và phần trăm khối 
lượng đã bị nhiệt phân. 

b) Người ta cũng có thể diều chế oxi bằng cách nhiệt phân 
KMn0 4 , sản phẩm gồm K 2 Mn0 4 , Mn0 2 và 0 2 

- Viết phản ứng xảy ra. 

- Để thu được thế tích khí như câu a (53,76 lít) thì phải dùng 
bao nhiêu gam KMn0 4 ? Biết hiệu suất phản ứng là 90%. 

PHƯƠNC PHÁP GIAI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 
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Giải 


f.) Ta có: n 0 = = 2,4 (mol) => m 0 = 2,4 X 32 = 76,8 (gam) 

22,4 ° 2 

Ap dụng ĐLBTKL, ta có: 

m K0io,- m KC'i + m (K= 168,2 + 76,8 = 245 (gam) 

2KCIO3 —íl—> 2KC1 + 30 2 (1) 

(tnol) 1,6 <- 2,4 

Từ(l) => n KC10i phiinưug = 1,6 (mol) 

m Kt . 10aphAaưng = 1,6 X 122,5 = 196 (gam) 

c 0 khối lượng KCIO3 bị phân hủy là: X 100% = 80% 

245 

b) 2KMn0 4 —> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (2) 

Từ (2) => philllíllg = 4,8 (mol) 

=> phàn ưng ” 4,8 X 158 = 758,4 (gam) 

Vì H = 90%, khối lượng KMn0 4 cần dùng là: 

758,4 X iịỊỊL 842,67 (gam). 

90 

Bài T. Đ-in nóng 22,12 gam KMn0 4 , thu được 21,26 gam hỗn hợp rắn. 

&) Tính thể tích oxi thu được ở (đktc). 

t) Tính % khối lượng KMn0 4 đã bị nhiệt phần. 

c) Để thu được lượng 0 2 như trên phải nhiệt phân bao nhiêu 
gam HgO? 

Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 

Giải 

Phản ứng: 2KMn0 4 —41—> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (1) 

e) Tính V 0j ở đktc: 

Ap dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), ta có: 

m KMnO, = m chất rán — m o 2 

=> m 0j = - m chítrfo = 22,12 - 21,26 = 0,86 (gam) 

=> n 0 „ = (mol) => v„ = M^x 22,4 = 0,602 (lít). 

0í 32 ° a 32 
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b) Từ (1) =* 2n 0s = 2x = (moi) 

=> m KMiio,phàn *,* = X 158 = 8,4925 (gam) 


Vậy % KMn0 4 bị nhiệt phân là: X 100% = 38,39%. 

c) Phản ứng: 

2HgO —£—» 2Hg + 0 2 (2) 

0,86 


(mol) 


16 


2Hg + 0 2 

0,86 

4 — —— 

32 

0,86 


0,86 01 „ _ 186,62 ,_. 

> m Hg o phản ưng = . 217 = (gam) 


Vì Iỉ = 80% : 


> mHgO ban dổu = - 


- = 14,58 (gam). 


16 16 
186,62 100 
16 * 80 ' 

Bài 8 . Để điều chế 4,48 lít khí 0 2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể 
dùng một trong hai chất KCIO3 và KCIO4. Hãy tính toán và 
chọn chất có khôi lượng nhỏ hơn. 

Giải 


Ta có: no, = 0,2 (moi) 

Phản ứng: 

2 KCIO 3 —í—> 2KC1 + 30 2 ( 1 ) * 

(mol) <- 0,2 

2KMnơ 4 —£—I» K 2 Mn0 4 ♦ MnO* + QịT (2) 

(moi) 0,4 *- 0,2 

Từ(l) => n KG10> = ^ (mol) => * 122,5 = 16,33 (gam) 


Từ (2) => nKM,^ = 0,4 (mol) => - 0,1 X 158 = 63,2 (gam) 

Vậy cần lấy KCIO3 sẽ có khôi lượng nhò hon. 
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Bài 9. Nung nóng kali nitrat (KNO3), chất này bị phân hủy thành kali 
nitrit (KN0 2 > và oxi (0 2 ). 

a) Viết phương trình hóa học biểu diễn sự phân hủy này. 

b) Tính khối lượng kali nitrat cần dùng đế điều chê được 11,2 
gam khí oxi. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 

c) Tinh khối lượng khí oxi điều chế được khi phân hủy 40,4 gam 
kali nitrat. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. 

Giải 

a) Phản ứng: 

2KNO3 —■£—» 2KN0 2 + 0-2T 

b) Ta có: 

n„ = = 0,35 (mol) 

32 

2KNO3 —í—> 2KN0 2 + 0 2 T (1) 

(mol) 0,7 <- 0,35 

Từ(l) => nKNO,ph»» ưn K = 0.7 (moi) 

=> 0,7 X 101 = 70,7 (gam) 

Vì H = 80% => khối lượng KNO 3 cần dùng là: 

70,7 88,375 (gam) 

80 

c) Ta có: 

40.4 

"kno, = 0.4 (mo!) 

2 KNO 3 -> 2KN0, + 0 2 t (2) 

(mol) 0,4 -» 0,2 

Từ (2) => n,,,i a)íltwnhl |i, = 0,2 (mol) 

=> m ()Wolh-nh ,| tl = 0,2 ' 32 = tỉ. I (gam) 

Vì H = 85',? khối lượng oxi thu d .Uc thực té là: 

0.4 = 5,4 I Igain . 
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Bài 10. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết đế điểu chế đưcc: 

a) 48 gam khí oxi. 

b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc). 

Giải 

_ 48 

a) Ta có: n 0 = - 1,5 (mol) 

2 32 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 (1) 

(mol) 1 <- 1,5 

Từ (1) => n KCK)3 = 1 (mol) => m KC10j = 1 X 122,5 = 122,5 (gam) 

b) Ta có: n 0i = = 2 (mol) 

° 2 22,4 

2 KCIO 3 — > 2KC1 + 30 2 ( 2 ) 

(mol) ^ <r- 2 

Từ (2) => n KC10a = ^ (moi) => m KC10a = g x 122,5 = 163,33 (gam). 

Bài II. Tính khối lượng KMn0 4 cần để diều chế 4,8 lít khí oxi (chc rằng 
ở điều kiện 25°c và 1 atm thì 1 mol khí có thể tích là 21 lít). 
Nếu thay bằng KCIO 3 thì khối lượng đó có thay đổi không? 

Giải 

Ta có: 

n ° 2 = ~24 ~ 6,2 

2KMn0 4 — g— > K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 í ' (1) 

(mol) 0,4 «- 0,2 

Từ (1) => n KM „ 0i = 0,4 (mol) 

=> m KMll0( = 0,4 X 158 = 63,2 (gam) 

2 KCIO 3 ..> 2KC1 + 30 2 í ( 2 ) 

(mol) <- 0,2 

3 

Từ (2) => n KCIOj = M (mol) => m KC108 122,5 = 16,333 lg8lm, 

Vậy nếu thay KMn0 4 bằng KCIO 3 thì khối lượng KCIO 3 ít hiơn. 
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CHƯƠNG ự 


HIĐRO - NƯỚC 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. TÍNH CHẤT - ỦNG DỤNG CỦA HH)RO. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ 
ĐIỀU CHÊ' KHÍ HIĐRO- PHẢN ỨNG THẾ 

1. Tính chất: 

Khí hiđro là chât khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất 
trong các khi, tan rất ít trong nước. 

Trong các phản ứng hóa học, hiđro thể hiện tính khử: 

+) Khi đốt, khí hiđro cháy trong oxi (không khí) tạo thành nước: 
2H 2 + 0 2 —2H 2 0 

Hổn hợp khí sẽ nổ mạnh khi đúng tỉ lệ V H : V 0 =2:1 
+) Khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao khoảng 400°C: 

H 2 + CuO . 2H 2 0 + Cu 

2. ứng dụng: 

- Hiđro được dùng đế bơm vào kinh khí cầu, bóng thám không. 
Dùng làm nguyên liệu thay xăng cho động cơ tên lửa, hoặc 
động cơ ôtô, dùng trong đèn xì oxi-hiđro để hàn cắt kim loại. 

- Dùng làm nguyên liệu để sản xuất amoniac, axít và các hợp chất 
hữu cơ; làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của 
chúng. 

II. PHẢN ỨNG 0X1 HÓA - KHỬ 

1. Những khái niệm 

Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chất. 

Sự oxi hóa là quá trình kết hợp của oxi với nguyên tố khác. 

Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. 

2. Phản ứng oxi hóa - khử 

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó xảy ra đồng thời 
sự oxi hóa và sự khử. 
phương pháp giai bài tặp hóa học 8 
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III. DIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THỂ 

1. Trong phòng thí nghiệm 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 Í 

Có thể thay kẽm băng nhôm, và axit HC1 băng H 2 S0 4 . 

2. Trong công nghiệp 

Điện phân nước: 

2H 2 0 - điệnphá “ > 2H,f + 0 2 t 
Khử oxi của nước trong lò khí than: 

H 2 0 + c — t . >CO + H 2 

3. Phản ứng thế: 

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, 
trong đó nguyên tử của dơn chất thay thế nguyên tử của một 
nguyên tố khác trong hợp chất. 

Fe + CuS0 4 -+ Cu + FeS0 4 . 

IV. NƯỚC. AXIT- BAZƠ- MUỐI 

I.NƯỚC 

a) Tính châ't vật lí: 

Nước là chất lỏng không màu, không mùi không vị. Nước sôi ở 
100°c (ở áp suất khí quyển 760 mmHg), hóa rắn ở 0°c tạo thành 
nước đá hay tuyết. Khối lượng riêng của nước ở 4°c là 1 g/ml 
(hoặc 1 kg/lít). Nước có khả năng hòa tan được nhiều chất rẩn, 
chất lỏng và chất khí. 

b) Tính chất hóa học: 

Nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như 
kim loại kiềm và kiềm thổ: Na, K, Li,Ca, ... 

2Na + 2H.0 -> 2N .OH f H .í 
Ca+ 2110 > Cn.Olih ‘+ H.,t 
Nước tac dụng \ƠI rxit: 

+) Với oxit kim loại tạo bazơ: 

K 2 0 + HọO -> 2KOH, CaO + H 2 0 -► Ca(OH) 2 
+) Với oxit phi kim tạo ra axit: 

N 2 0 5 + H 2 0 * 211 NO a ; so, + H O > H,S() 4 


108 



2. AXIT - BAZƠ - MUÔI 

a) Axít: 

Phán tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc 
axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử 
kim loại. 

Dựa vào thành phần phân tử, axit được chia thành hai loại: 

+) Axit không có oxi (HC1, HBr, HI, H 2 S, ... ) 

+ ) Axit có oxi (HN0 3 , H 2 SO 4 , ...) 

b) Bazơ 

Phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên két với một hay 
nhiều nhóm -OH (nhóm hiđroxit). Ví dụ: NaOH, Ca(OH) 2 , ... 

Dựa vào tính tan trong nước, bazơ được chia thành hai loại: 

+ ) Bazơ tan còn được gọi là kiềm (NaOH, KOH, Ba(OH) 2 , ...) 

+) Bazơ không tan (Cu(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 , ...). 

c) Muối: 

Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 
một hay nhiều gốc axit. Ví dụ: NaN0 3 , Na 2 C0 3 , A 1 2 (S 0 4 ) 3 ,... 

Dựa vào thành phần phân tử, muối được chia làm 2 loại: Muối 
trung hòa và muối axit. 

+ ) Muối trung hòa là muối mà gốc axit không có nguyên tử H có 
thế thay thế bằng kim loại (Na 2 SO 4 , Na 2 C0 3 , CaC0 3 , ...). 

+ ) Muối axit là muối là trong gốc axit còn có nguyên tử H có thê 
thay thế bằng nguyên tử kim loại. 

Ví dụ: NaHS0 4 , NaHCOa, Ca(HC0 3 ) 2 , ... 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

NHẬN BIẾT CÁC KHỈ. OXIT, BAZƠ VÀ MUÒI 

Phương pháp: 

Nhận biết các chất khí 

1. Clo 

Cách nhận biết 

- Dựa vào mùi xốc của khí. 

- Hoá xanh giấy iot, hồ tinh bột (giấy tâm dung dịch hỗn hợp KI 
và hồ tinh bột). 

- Sục khí qua dung dịch KBr, sẽ có màu nâu của Br 2 . 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢI TẬP HÓA HỌC 8 
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2. HC1 


Cách nhận biết 

- Hoá đỏ quỳ xanh ẩm. 

- Có “khói” trắng d đầu đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch 
NH 3 đặc khi tiếp xúc với khí HC1. 

- Tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNOs 

HC1 + AgN0 3 -> AgCli + HN0 3 

3. S0 2 

Cách nhận biết 

- Hoá đỏ giấy quỳ xanh ẩm. 

- Sục khí S0 2 qua các dung dịch KMn0 4 , nước brom, nưưc iot, 
các dung dịch này sẽ bị nhạt màu. 

- Làm đục nước vôi trong (Ca(OH) 2 ). 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 i + H 2 0. 

4. H 2 S 

Cách nhận biết 

- Dựa vào mùi trứng thối đặc trưng. 

- Hoá đen giấy tẩm axetat chì: 

Pb(CH 3 COO ) 2 + H 2 S -> PbS i + 2 CH 3 COOH 

- Sục khí qua dung dịch (KMnOí + H 2 S0 4 ), Br 2 , I 2 , dung dịch bị 
mất màu, xuất hiện đục (do S). 

5. NH 3 

Cách nhận biết 

- Dựa vào mùi khai đặc trưng. 

- Hoá xanh quỳ tím ẩm. 

- Tạo khói trắng khi tiếp xúc với đầu đũa thuỷ tinh đã nhiúng 
vào dung dịch HC1 đặc (xem phần HC1). 

6. N0 2 

Dựa vào màu nâu đỏ của khí. 

7. NO 

Dựa vào sự hoá nâu trong không khí (do tạo thành N0 2 ). 

2NO (không màu) + 0 2 -» 2N0 2 (màu nâu) 
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8. CO, 


Cách nhận biết 
■ Làm đục nước vôi trong. 

- Nếu trong mẫu nhận biết vừa có CO -2 và S0 2 thì ta dùng nước 
brom để nhận biết S0 2 (làm nhạt màu nước brom). 

9. CO 

Cách nhận biết 

Cho khí đi qua ống đựng CuO khi đun nóng, màu đen của CuO 
sè chuyến thành màu đó của Cu. 

10. o* 

Cách Iihận biết 

- Dẩn qua bột Cu (đỏ) sẽ hoá đen (CuO). 

- Que đóm đang cháy dơ thì bùng cháy mạnh. 

11. Hơi nước 

Cách nhận biết 

Cho hơi nước đi qua các ống đựng bông có trộn với bột CuS0 4 
khan (trắng) lớp bông sẽ hoá xanh. 

12. Ha 

Cách nhận biết 

- Dẩn qua CuO, màu đen của CuO chuyến thành màu đỏ của Cu 
và có hơi nước H 2 0 thoát ra. 

- Khi đốt sẽ cháy với ngọn lưa màu xanh nhạt, 
b) Nhận biết axit, muối, bazơ: 

- Dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 

- Dung dịch bazơ làm quỳ tím hoá xanh, 

- Muối tạo từ kim loại mạnh và axit yếu sẽ làm quỳ tím hoá xanh 

- Muối của kim loại yếu và axit mạnh sẽ làm quỳ tím hoá đỏ. 

- Muối tạo thành từ kim loại mạnh và axit mạnh thì không làm 
đổi màu quỳ tím. 

Bài I. a) Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai khí metan và hiđro. 
b) Có bốn lọ riêng biệt đựng các chất khí sau: oxi, hiđro, nitơ, và 
khí cacbonic. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biêt 
từng khí riêng biệt. 
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Giải 

a) Khí hiđro cho sản phẩm là H 2 0, còn đốt khí metan thu được 
khí CƠ 2 và hơi nước. 

2 H 2 + O 2 —-—> 2H 2 0; CH 4 + 2C0 2 —-—* Cỏ 2 + 2H 2 0 
Sản phẩm sau khi đốt khí metan cho qua dung dịch nước vôi 
trong dư Ca(OH ) 2 sẽ tạo kết tủa trắng CaCƠ 3 
C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 i + H 2 0. 

b) 

- Dùng than hồng đang cháy, nếu ngọn lửa bùng cháy thì khí đó 
là khí oxi. Hai khí làm tắt là khí nitơ và khí cacbonic. 

- Đốt khí còn lại, khí nào cháy được cho ngọn lửa màu xanh 
nhạt là khí H 2 . 

- Để phân biệt khí nitơ và khí cacbonic, người ta dẫn hai khí 
này đi qua dung dịch nước vôi trong dư, khí nào phản ứng tạo 
kết tủa là khí C0 2 và khí còn lại là khí nitơ. 

Bài 2. Có 4 bình đựng chất lỏng trong suốt như nhau gồm: nước, rượu 
etylic, dung dịch NaOH, dung dịch HC1. Hãy trình bày phương 
pháp hóa học để nhận biết từng chất. 

Giải 

Dùng quỳ tím dể nhận biết dung dịch NaOH và HC1: dung dịch 
NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh còn dung dịch HC1 
làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 

Đốt cháy 2 dung dịch còn lại, dung dịch nào cháy được là rượu 
etylic, dung dịch không cháy được là nước. 

Bàl 3. Chi' được dùng quỳ tím và khí C0 2 , hãy phân biệt các dung dịch 
H 2 SO 4 , NaOH, Ca(OH) 2 , BaCl 2 và NaCl. Viết phương trình phan 
ứng hóa học xảy ra. 

Giải 

Dùng quỳ tím sẽ phân biệt được 3 nhóm: 

- Nhóm làm quỳ tím hóa đỏ chỉ có dung dịch axit H 2 S0 4 . Như 
vậy ta đã nhận biết được dung dịch axit H 2 S0 4 . 

- Nhóm làm quỳ tím hóa xanh có các dung dịch: NaOH, Ca(OH) 2 . 

- Nhóm không làm đổi màu quỳ tím có các dung dịch: BaCl 2 , NaCl, 
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Dùng khí CO 2 sục vào 2 dung dịch kiềm NaOII, Ca(OH) 2 , dung 
dịch tạo két tủa là Ca(OII)o, dung dịch không tạo kết tủa là NaOH. 
C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaCOai + I LO 

Dùng dung dịch axit ỈI 2 SO 4 (đà nhận biết ra lúc đầu) đê phán 
biệt hai muối BaCl, và NaCl. Dung dịch tạo kết tua với axit 
IÍ 2 SO 4 là BaCl 2 , dung dịch còn lại không phan ứng là NaCl. 
H,S0 4 + BaCla -> BaS0 4 i + 2HC1 
BÀI TẬP Tự LUYỆN (có hướng dẫn) 

Bái 4: Phân biệt các bình đựng khí sau: không khí, C0 2 , CH 4 . 

Hướng dẫn: - Nhận biết CO_< bằng Ca(OII ) 2 

- Đòt CH 4 rồi dẫn sản phẩm qua Ca(OH >2 

- Còn lại là không khí. 

Bài 5: Phàn biệt hai chất rắn riông biệt sau: CuO và FeO. 

Hướng dẫn: 

Dùng ỈI 2 nhận CuO (chuyến từ đen sang đò). 

FeO (đen) khi chuyên sang Fe vẫn có màu đen. 
Bài 6: Có 4 khí: 0 2 , N 2 , H 2 và CO -2 đựng 4 lọ riêng biệt. Hãy trình bày 
phương pháp hoá học nhận biết mỗi lọ khí và viết phản ứng. 
Hướng dẫn: 

- C0 2 dùng nước vôi trong Ca(OH ) 2 (tạo đục) 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -» CaCOai + II 2 0 

- H 2 dùng CuO (từ đen -» đỏ) 

ỉl 2 + CuO (l1enl —!—> Cu (do, + H 2 0 

- Que đó đế phân biệt 0 2 và Nọ. 

Bài 7: Có 4 lọ đựng riêng biệt các chất lỏng sau: H 2 0, axit IIC1, NaOH, 
Ca(OH ) 2 và rượu etylic. Băng phương pháp hoá học, hãy nhận 
biết từng chất lóng trong mỗi lọ. 

Hướng dẫn: 

- Chất lỏng cháy được trong không khí là rượu etylic . 

Rượu etylic + 0 2 -> CO 2 + II 2 0 

- Chất lỏng làm quỳ tím hoá đỏ là HC1. 

- Chất lóng làm quỳ tím hoá xanh là NaOH và Ca(OH ) 2 

- Chất còn lại là nước. 

- Dẫn khí C0 2 vào 2 chất lổng làm quỳ tím hoá xanh 
nhận ra Ca(OH) 2 , còn lại là NaOỈỈ. 
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DẠNG TOÁN 2: 

TOÁN VỀ PHẢN ÚNG KHỬ oxư KIM LOẠI BÀNG H 2 HOẶC co 

Phương pháp: Phản ứng khử oxit kim loại bằng H: hoặc co thì sô moi 
HọO hoặc COọ sinh ra luôn bàng số mol của H -2 hoặc, co ban đầu. 
Chú ỷ: Hj hoặc co chỉ khử được những oxit của kim loại đứng 
sau nhôm. 

Bài I. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hây: 

a) Tính sô gam đồng kim loại thu được. 

b) Tính thế tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 

Giải 

Phương trình hóa học: CuO + Ii -2 —'—•> Cu + H 2 0. 

a) Ta có: nco = ^ = °’ 6 (mol) 

Theo phương trình hóa học: 

1 mol CuO tham gia phản ứng thu được 1 mol Cu. 

0,6 mol CuO tham gia phản ứng thu được 0,6 mol Cu. 

Khối lượng đồng kim loại thu được: 

mcu = ncu X Mcu = 0.6 X 64 = 38,4 (gam). 

b) Theo phương trình hóa học: 

1 mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 1 mol H 2 . 

0,6 mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 0,6 mol H 2 
Thế tích khí hiđro cần dùng: 

V 1(i = 22,4 X. n Hj = 22,4 X 0,6 = 13,44 (lít). 

Bài 2. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hây: 

a) Tính số gam thủy .ngân thu được. 

b) Tính số mol và thể tích khí hidro (đktc) cần dùng. 

Giải 

Phương trình hóa học: HgO + H -2 — -> Hg + H 2 0 

a) Ta có: n Hg o = or . 2 . 1 ’ 7 ... = 0,1 (moi). 

2 U1 + 10 

Theo phương trình hóa học: 

1 mol HgO tham gia phản ứng thu được 1 mol Hg 
0,1 mol HgO tham gia phân ứng thu được 0,1 mol Hg. 
Khối lượng thủy ngân thu được: m H g = 0,1 X 201 = 20,1 (gam). 
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b) Theo phương trình hóa học: 

1 mol Hg tham gia phán ứng cần dùng 1 mol H 2 . 

0,1 mol Hg tham gia phản ứng cần dùng 0,1 mol ÍI 2 . 

Thế tích khí hiđro cần dùng: 

v„ = 22,4 X n,^ = 22,4 X 0,1 = 2,24 (lít). 

Bài 3, Dùng khí hiđro đế khử các oxit sau thành kim loại: FeO, Fe 2 0 3 , 
Fe 3 O t , Cu 2 0. Nêu lây cùng sô mol mỗi oxit thì tí lệ số mol khí 
hiđro đối với sô mol kim loại sinh ra của oxit nào là lớn nhất? 


Giải 

Phan ứng: 

FeO + H 2 —i—>Fe+ 11,0 (1) 

Cu 2 0 + n 2 —V—> 2Cu + H 2 0 (2) 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —L—> 2Fe + 3 II 2 0 (3) 

Fe 3 0 4 + 4H 2 ———> 3Fe + 4H 2 0 (4) 

Đặt số mol của mỗi oxit là a mol. 


3a 

Từ (3) => n.ị : n F = 1,5 là lớn nhất sơ với 3 phản ứng còn lại. 
2a 

Bải 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro đế khứ sắt (III) 
oxit và thu được 11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng, 

c) Tính thế tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc). 

Giải 

a) Phương trình hóa học: 

3li 2 + Fe 2 0 3 2Fe + 3H z O. 

b) Ta có: n F e = ~ 7 T = 0>2 (mol). 

56 

Theo phương trình hóa học: 

1 mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng thu được 2 mol Fe 
0,1 mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng thu được 0,2 mol Fe. 
Khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng: 

0,1 X (2 X 56 + 3 X 16) = 16 (gam). 
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c) Theo phương trình hóa học: 

3 mol H 2 tham gia phản ứng thu được 2 mol Pe 
0,3 mol H 2 tham gia phản ứng thu được 0,2 mol Fe 
Thể tích khí hiđro đă tiêu thụ: 

V Hj = 22,4 xn„ 4 = 22,4 X 0,3 = 6,72 (lít). 

Bài B. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau: 

Fe 2 0 3 + CO —C0 2 + Fe 
Fe 3 0 4 + H 2 -11» H 2 0 + Fe 
C0 2 + Mg —MgO + c 

Các phản ứng hóa học này có phải là phản ứng oxi hía-khử 
không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa-khử, cho biết chất nào 
là chất khử, chất oxi hóa? Vì saò? 

Giải 

Phương trình hóa học: 

Fe 2 0 3 + 3CO —-—> 2Fe + 3C0 2 
Fe 3 0 4 + 4H 2 -£-> 3Fe + 4H 2 0 
C0 2 + 2Mg -£■> 2MgO + c 

Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa-khử. Vì đều xảy ra 
dồng thời sự oxi hóa và sự khử (sự thay đổi số oxi hóa). 

Chất khử: CO, H 2 , Mg, vì đều là chất chiếm oxi của chất khác. 
Chất oxi hóa: Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 , C0 2 , vì đều là chất nhường oxi cho 
chất khác. 

Bài 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta đã dùng cacbon oxit co để khử 0,2 
mol Fe 3 0 4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe 2 0 3 ở nhiệt độ cao. 

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính số lít khí co và H 2 ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng. 

c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phán ứng hóa học. 

Giải 

a) Phương trình hóa học 

Fe 3 0 4 + 4CO -!l* 3Fe + 4C0 2 (1) 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —2Fe + 3H 2 0 (2) 
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b) Theo phưưng trình hóa học: 

1 moi Fe 3 0 4 tham gia phán ứng cần dùng 4 mol co. 

0,2 mol Fe.jOt tham gia phán ứng cần dùng 0,8 mol co. 
Thè tích CO cần dùng: 

Veo = 22,4 X nco = 22,4 X 0,8 = 17,92 (lít) 

1 mol Fe 2 0 3 tham gia phán ứng cẩn dùng 3 mol H 2 . 

0,2 mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng cần dùng 0,6 mol H 2 
Vậy: v„ = 22,4 X n M = 22,4 X 0,6 = 13,44 (lít). 

c) (1) 1 mol Fe 3 0 4 tham gia phản ứng tạo ra 3 mol Fe. 

0,2 mol Fe 3 0 4 tham gia phán ứng tạo ra 0,6 mol Fe. 

Khối lượng Fe thu được ở (1) là: 

m Fe = 0,6 X 56 = 33,6 (gam). 

(2) 1 mol Fe 2 0 3 tham gia phán ứng tạo ra 2 mol Fe. 

0,2 mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng tạo ra 0,4 mol Fe. 

Khối lượng Fe thu được ở (2) là: mp e = 0,4 X 56 = 22,4 (gam). 

Bài 7. Một hồn hợp 32 gam gồm Fe- 2 0 3 và CuO có tỉ lệ về khối lượng 
m F , ,1 : mc„o = 3:2. Dùng khí hiđro đế khử hoàn toàn hỗn hợp 
này ở nhiệt độ cao người ta thu được sắt và đồng kim loại. 

a) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được. 

b) Tính thê tích khí hiđro đà tham gia phàn ứng (đktc). 

Giải 

a) Đặt khối lượng của Fe 2 0 3 là X thì khối lượng CuO là: (32 - x). 

Mà: —= I =* X = 19,2 
32 - X 2 

19,2 _ n10 . _„ _ 32 - 19,2 n 1C ,_,. 

n,„,, = = 0,12 (mol) => nc u = —-—— = 0,16 (mol) 

r, a 0 . 160 80 


Fe 2 0 3 + 311-2—>2Fe + 3H 2 0 


( 1 ) 


CuO + II -2 —i—+ Cu + II 2 0 (2) 

Từ(l) n Fe = 2n Kl ,„ = 0,24 (mol) m Ft . = 0,24 X 56 = 13,44 (gam) 


Từ(2) :4> n<:„ = n ( „o = 0,16 (moi) > m lu o = 0,16 X 64 = 10,24 (gam) 
b) Từ (1) và (2): n M = 3n Kl . u + nc„o - 3 X 0,12 + 0,16 = 0,52 (mol) 


o v„ = 0,52 X 22 4 = 11,648 (lít). 
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Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm co và H 2 người ta cần phải 
dùng 10,08 lít khí 0 2 (đktc), sau phản ứng thu đưực 7.2 gam 
nước. Tính thành phấn phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp 
đầu. 

Giải 

2H 2 + 0 2 —>2H 2 0 (1) 

2CO + 0 2 —-—>2C0 2 (2) 

Từ(l) ta có n H = n,|= ~rz= 0,15 (mol) 

18 

Từ (1) và (2): n h h khi ban dảu= 2n () _ = 0,45 (mol) 

Thành phần phần trăm thế tích cùng chính là thành phần phần 
trăm về số mol (ở cùng nhiệt độ và áp xuất) nên: 

%v„ = X 100% = 33,33% => Vco = 66,67%. 

2 0,45 

Bii 9. Dùng khí hiđro dư đế’ khử X gam sắt (III) oxit, sau phản ứng 
người ta thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này 
cho phản ứng hoàn toàn với axit clohiđric có dư thì thu được 5,6 
lít khí hiđro đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. 

b) Hây xác định giá trị X, y và lượng muối sắt (II) clorua tạo 
thành sau phản ứng. 

Giải 

a) Các phương trình phản ứng hóa học: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —£—> 2Fe + 3H 2 0 (1) 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 (2) 

b) Từ (2): n Fe = n Hj = - 0.3 (mol) 

=> y = m Fe = 0,3.56 = 16,8 (gam) 

Từ (D: n K ,, = ịn K = M = 0,15 (mol) 

-° 5 2 2 

=> X = = 0,15 X 160 = 24 (gam) 

• Từ (2): n FKli = n Fe = 0,3 (mol) =5 m Fo( .| 2 = 0,3 X 127 = 38,1 (gam). 

Bải 10. Dùng khí hiđro đế khứ hoàn toàn 6 gam một oxit sắt thí thu 
được 4,2 gam Fe. Tìm công thức phân tứ của oxit sắt. 

jjg ' PHƯƠNG PHÁP GIAI BAI TAP HÚA H(X' N 




Giai 


Dặt công thức phán tứ cua oxit sat là Fe x Oy (sắt có hỏa trị 2x/y) 

Ft* x Oy + ylL ► xFe + yll 2 0 

(gam)(56x + 16y) 56x 

(gam) 6 1,2 

Lập ti lộ: --- : x 'f ầ > Fe x Oy là Fe 2 0 3 . 

56x 4 16y 56x y .'ỉ 

Bái 11, Trong phòng thí nghiệm, người Ui (lùng cacbon oxit (CO) đê khứ 0,2 
mol Fo :j Oi và dùng khí hidro dê khử 0,2 mol Fe>0,i à nhiệt độ cao. 

a) Viết phương trình phán ứng xảy ra. 

b) Tính thố tích khí co và 1L ờ dktc cần dùng cho mồi phán ứng. 

c) Tính khối lượng sắt thu được trong mỗi phản ứng. 

Giải 

a) Phản ứng: 

Fe 3 0 4 + 4CO > 3Fe + 4C0 2 (1) 

(mol) 0,2 > 0,8 0,6 

. Fe 2 0 3 + 3H 2 2Fe + 3H 2 0 (2) 

(mol) 0,2 > 0,6 0,4 

b) Tính Vco và V M : 

Từ (1) => n co = 0,8 (moi) Vco = 0,8 X 22,4 = 17,92 (lít) 

Từ (2) ^ n,| = 0,6 (mol) => v„ = 0,6 X 22,4 = 13,44 (lít) 

c) Tính khối lượng sắt trong mỗi phán ứng: 

Từ (1) nFe = 0,6 (mol) mpe/d, = 0,6 X 56 = 33,6 (gam) 

Từ (2) =>njr e = 0,4 (mol) => mFe/<2> = 0,4 X 56 = 22,4 (gam). 

Bài 13. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hidro dế khứ sắt (III) 
oxit và thu được 11,2 gam sắt. 
a) Viết phương trình phán ứng xảy ra. 

, b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đà phản ứng. 

c) Tính thể tích khí hiđro đã tham gia phán ứng (đktc). 

Giải 

Ta có: n Fe = = 0,2 (mol) 

66 
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a) Phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 — i— > 2Fe + 3H 2 (1) 

(mol) 0,1 0,3 <- 0,2 

b) Từ(l)=> n VvJh = 0,1 (mol) => = 0,1 X 160 =16 (gam) 

c) Từ (1) => n H = 0,3 (mol) => v„ = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít). 

Bài 13. a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giừa khí 
hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ờ nhiệt độ thích 
hợp. 

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất 
nào là chất oxi hóa, vì sao? 

c) Nếu thu được 6 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,8 gam 
sắt thì thể tích (đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng đế khử đồng 
(II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu? 

Giải 

a) Phản ứng: CuO + H 2 ———> Cu + H 2 0 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —2Fe + 3H 2 0 

b) CuO và Fe 2 0 3 là chất oxi hóa vì cho oxi 
Iỉ 2 là chất khử vì nhận oxi 

c) Theo đề bài, ta có: m Fe = 2,8 (gam) => n Fe = — = 0,05 (mol) 

56 

3 2 

m Cu = 6 - 2,8 = 3,2 (gam) => ncu = - 0,05 (mol) 

64 

CuO + H 2 ■ > Cu + H 2 0 (1) 

(mol) 0,05 <- 0,05 

Fe a 0 3 + 3H 2 —í—* 2Fe + 3H a O (2) 

(mol) 0,075 <- 0,05 

Từ(l) => n M = 0,05 (mol) => v„ 0,05 X 22,4 = 1,12 (lít) 

Từ (2) => n M = 0,075 (mol) => v„ .«,= 0,075 X 22,4 = 1,68 (lít) 
Tống thể tích khí H 2 cần dùng: 1,12 + 1,68 = 2,8 (lít). 

Bài 14. Điện phân 0,225 lít nước (D = 1 g/ml) thì thu được khí hiđro và 
khí oxi. Khí hiđro sinh ra cho phản ứng hoàn toàn với CuO dư 
nung nóng thì thu được 640 gam Cu. Tính hiệu xuất cua phản 
ứng khử đồng CuO. 


120 


PHƯƠNG PHÁP GIAI HÀI TÁP HÓA HOC 



Giai 


0,225 lít = 225ml - > m„vtc = D X V = 1 X 225 = 225 (gam) 

211,0 -> 21Ì-Ỉ + Oa (1) 

Ha+CuO ’ >Cu + II,0 (2) 

Theo (1): n,, = n,, = 12,5 (mol) 

• - 18 

Theo (2): n H = n (ii = ~ - = 10 (mol) 

- " 64 

Vậy hiệu xuất phản ứng khứ CuO: — = 0,8 hay 80%. 

n M ,,, 

DẠNG TOÁN 3: 

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT 

Phương pháp: 

a) Dãy hoạt dộng him loại (dãy hoạt động Beketop) 

K, Ba, Ca, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sb, Pb, H, Cu, Hg, Ag , Pt, Au. 

b) Chí có những him loại dứng trước H mới tham gia phản ứng 
với axìt loãng giải phóng Họ. 

c) Nếu cho him loại hoà tan trong nước túc dụng với axit thì: 

+ Trường hợp 1: 

Nếu dung dịch CLXÌt dư thì có một phản ứng giữa him loại 
và axit. 

+ Trường hợp 2: 

Nếu kim loại dùng dư thì ngoài phản ứng giữa kim loại 
và axit còn có phản ứng kim loại dư tác dụng với nước 
cua dung dịch. 

d) Nếu một kim loại tác dụng với hỗn hợp axit HCl, ỉỉjS0 4 
loãng thì thực ra dây là kim loại tác dụng với IV của dung dịch 
nên khi giải toán ta nên chuyển về dạng ion. 

2R + 2nlV -> 21V' + //•> t 

e) Kim loại khi tác dụng với axit có thể hiện nhiều hoá trị khác 
nhau (như sắt tác dụng với ỈỈCl thể hiện hoú trị II, tác dụng với 
HNO.-Ì thể hiện hoú trị Ilỉ). Do dó, khi làm toán ta nên gọi n là 
lioú trị cua kim loại lỉ khi tác dụng với axit này, m là hoá trị 
của kim loại li khi tác dụng với ctxit kia. 

PHƯƠNG PHAP GIAI HAI TÁP H<>A nọc K 
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Bài 1. a) Đê hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị II thì 
cần dùng hết 200ml dung dịch axit HC1 3M. Xác định tên kim 
loại M đem dùng. 

b) Nếu lấy cùng sô mol Aỉ và Fe cho phản ứng hoàn toàn với 
dung dịch axit clohiđric dư thì tỉ lệ số mol khí hiđro sinh ra từ 
AI và Fe theo tỉ lệ bao nhiêu? 

Giải 

a) Phản ứng: M + 2HC1 -* MCI* + H 2 T (*) 

Theo (*) => n M = - n H ci = |x 0,2 X 3 = 0,3 (mol) 

y- , 7,2 

Nguyên tử khối của M là: = 24: magie (Mg). 

b) Phản ứng: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1CỈ3 + 3H 2 t (1) 

Fe + 2HC1 -> FeCla + H 2 Ĩ (2) 

Đặt sô mol cùa AI và Fe dem phán ứng là X, ta sẽ có: 

n M .„, = —■, n, liA2l = X => n„ : n„ í(2l =3:2. 

Bài 2. Cho 22,4 gam sắt tác dụng với dung dịch loăng có chứa 24,5 gam 
axit sunĩuric. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 

b) Tính thế tích khí hiđro thu được ở đktc. 

Giải 

Phương trình hóa học: Fe + H 2 S0 4 —FeS0 4 + H 2 T 
22.4 

a) Ta có: n Fe = = 0,4 (mol) 

56 

và n,ị iSO = = 0>25 (mol). 

H *“°* 2+ 32+ (4x16) 


Ta thấy ^ > .-'l" - ’ 1 -> Fe dư, H 2 S0 4 hết. 


Theo phương trình phản ứng: 

1 mol ỈỈ 2 S0 4 tham gia phản ứng cùng 1 mol Fe. 

0,25 mol H 2 S0 4 tham gia phản ứng với 0,25 mol Fe. 
npedư = nFe - Npep/iỉug = 0,4 - 0,25 = 0,15 (mol). 

Khối lượng sắt dư: 0,15 X 56 = 8,4 (gam). 
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b) Theo phương trình hóa học: 

1 mol HọSOị tham gia phan ứng thu được 1 mol H 2 
0,25 mol H 2 SO, tham gia phán ứng thu được 0,25 mol II 2 
Vậy: V,, = 22,4 X 0,25 = 5,6 (lít). 

Bài 3. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kèm và sắt, dung dịch 
axit clohiđric MCI và dung dịch axit sunfuric H 2 S0 4 loãng. 

a) Viết các phương trình hóa học có thê điều chế hiđro. 

b) Phái dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt đế điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (ớ đktc)? 

Giải 

a) Phương trình hóa học: 

Zn + 2HC1 —> ZnCl 2 + H 2 Í 
Fe + 2HC1 —> FeCla + H 2 T 
Zn + H 2 S0 4 —> ZnS0 4 + H 2 T 
Fe + IỊ.SO* —► FeS0 4 + Hat 
v„ 2,24 „ 

b) Ta có: n,| = - ~~~ = 0,1 (mol). Theo phản ứng hóa học: 

22,4 22,4 H 6 

1 mol Zn (hoặc Fe) tham gia phán ứng thu được 1 mol H 2 . 

0,1 mol Zn (hoặc Fe) tham gia phản ứng thu dược 0,1 mol H 2 . 
Vậy: mzn = 0,1 X 65 = 6,5 (gam) và mpe = 0,1 X 56 = 5,6 (gam). 

Bài "4. Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng và vàng hòa tan 
trong axit IINO 3 đặc, nóng và dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, 
người ta thu được 8,96 lít khí NO -2 (ở đktc). Tính thành phần 
phần trăm theo khối lượng của vàng trong hỗn hợp ban đầu. 

Giải 

Hai kim loại có trong hỗn hợp, chi có đồng phản ứng với axit 
HNO3 đặt, nóng. Vàng không phản ứng và còn nguyên sau phản 

ứng hóa học. Ta có: n N „ = = 0,4 (mol) 

B ■ NO - 22,4 

Cu + 4HN0 3dạc --1—> Cu(N 0 3 ) 2 + 2N0 2 T + 2H a O (1) 

Theo (1): nc u = - n N( , = 4 X 0,4 = 0,2 mol 
2 - 2 

=> mcu = 0,2 X 64 = 12,8 (gam) và nriAi, = 20 - 12,8 = 7,2 (gam). 

Vậy: %Au = 41 X 100 % = 369?. 

20 
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Bải 5. Đế điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm người ta có thể sử 
dụng hồn hựp kim loại Mg và Zn có sô mol băng nhau tác dụng 
với dung dịch axit clohiđric, khí hiđro sinh ra có thế tích 13,44 
lít ở điều kiện tiêu chuẩn. 

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

b) Tính khối các kim loại phản ứng và lượng HC1 đã dùng. 

Giải 

a) các phương trình phản ứng hóa học: 

Mg + 2HC1 MgCla + H 2 T (1) 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T (2) 

b) Từ (1) và (2) ta có: nhai kim loại = n M = ~~- Ị - = 0,6 (mol) 

n M g = n Zu =-—= 0,3 (mol) => m M g = 0,3 X 24 = 7,2 (gam) 

và m Zn = 0,3 X 65 = 19,5 (gam) 

Từ (1) và (2) => n H ci = 2n ìh = 0,6 X 2 = 1,2 (mol) 

=> m H ci =1,2 X 36,5 = 43,8 (gam). 

Bài B. Đế điều chế khí hiđro người ta dùng hỗn hợp 18,8 gam gồm kim 
loại nhôm và đồng cho phản ứng với axit HC1 dư và thu được 
6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần 
trăm của các kim loại trong hỗn hợp. 

Giải 

Chí có nhôm phản ứng với HC1 dư, đồng không phản ứng nên từ 
phản ứng hóa học của AI với axit ta dễ dàng tính được lượng 
nhôm trong hỗn hợp, từ đó suy ra thành phần phần trăm của 
từng kim loại trong hỗn hợp. 

Bà! 7. Người ta thực hiện hai thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kèm vào dung dịch axit 
có chứa 0,2 mol HC1, thu được Vi lít khí (đktc). 

Thí nghiệm 2: Hòa tan hoàn toàn 4,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim 
loại natri và canxi vào dung dịch axit có chứa 0,1 
mol HC1 thu được v 2 lít khí (đktc). 

So sánh V] và Vọ? 
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Giải 


Ta có: nz„ = ~~ = 0,1 (mol) 

65 

Thí nghiệm 1: 

Zn + 2IIC1 ~> ZnCl 2 + II 2 T (1) 

(mol) 0,1 -> 0,2 0,1 

Từ (1) => Vi « 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít) 

Thí nghiệm 2: 

2 Na + 2HC1 > 2NaCl + H 2 T (2) 

Ca + 2ỈIC1 -> CaCl 2 + H 2 t (3) 

2 Na + 211,0 -> 2NaOH + H 2 T (4) 

Ca + 211,0 -> Ca(OH), + H 2 T (5) 


Gọi sô mol cùa Na là 2a và số mol của Ca là b 
=> n,ị ưu4 ,= a (mol) và n H b (mol) 

Mà: mhẫn hợp kim loại = 23 X 2a + 40b = 4,7 
<=> 47(a + b) > 46a + 40b = 4,7 
a + b > 0,1 

Va = (a + b) X 22,4 > 0,1 X 22,4 = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít) = Vj. 
Vậy v 2 > V,. 

Bài 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch 
axit clohiđric và dung dịch axit sunfuric H 2 S0 4 loãng. 

a) Viết các phản ứng điều chế hiđro. 

b) Phái dùng bao nhiêu gam kẽm hay bao nhiêu gam sắt để điều 
chế được 2,24 lít khí hidro (đktc)? 

Giải 

a) Phán ứng: 

Zn + 2HC1 > ZnCla + H 2 Í 
Zn + H 2 S0 4 loáng ZnS0 4 + H 2 t 
Fe + 2HC1 -k FeCl 2 + H 2 T 
Fe + H 2 S0 4 loảng -> FeS0 4 + H 2 t 
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b) Tính m Fe và mz„: 

2 24 

Ta có: n H = = 0,1 (mol) 

"• 22,4 

Zn + 2HC1-> ZnCl 2 + H 2 T (1) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Zn + H 2 S0 4 I 0ân g ZnS0 4 + H 2 T (2) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Từ (1) hoặc (2) => n Zn = 0,1 (mol) => mzn = 0,1 X 65 = 6,5 (gam) 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T (3) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T (4) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Từ (3) hoặc (4) => n Fe = 0,1 (mol) => m Fe = 0,1 X 56 = 5.6 (gam). 
Bài B. Cho các kim loại: kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch 
axit sunfuric loãng. 

a) Viết các phản ứng xảy ra. 

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với 
axit thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 

c) Nếu thu được cùng một thế' tích khí hiđro thì khối lượng của 
kim loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất? 

Giải 

a) Phản ứng: Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 T (1) 

2AI + 3H 2 S0 4 -» A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 Í (2) 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T (3) 

b) Gọi a là khối lượng mỗi kim loại 
Vì Mai < M Fe < M Zn => nAi > n Fe > n Zn 

Vậy thề tích khí hiđro thu được trong phản ứng (2) là nhiều nhất. 

c) Lí luận tương tự câu b) => Thu cùng thế' tích khí hiđro thì 
khối lượng nhôm dùng nhỏ nhất. 
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Bài 10. Cho 13,65 gam kali vào nước dư. Hãy tính: 

a) Thò tích khí H 2 thu được ớ đktc. 

b) Khối lưựng KOH thu được sau phan ứng. 

c) Nêu một bạn học sinh đem nhúng mầu quỳ tím vào dung dịch 
trên, theo em quỳ tím chuyển sang màu gì? 

Giải 

Ta có: nK = -4*"- = 0,35 (mol) 

39 

a) Phan ứng: 2K + 2H 2 0 -> 2KOH + H 2 T (1) 

(mol) 0,35 -> 0,35 0,175 

Từ (1) n n = 0,175 (mol) ^ v„ = 0,175.22,4 = 3,92 (lít) 

b) Từ (1) => n K 0 H = 0,35 (mol) mKOH = 0,35.56 = 19,6 (gam) 

c) Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch KOH thì quỳ tím chuyến 
sang màu xanh. 

Bài II. Cho hồn hợp 26,2 gam gồm Na, Na 2 0 tác dụng với nước dư, sau 
phán ứng thu được 6,72 lít khí H 2 (đktc). 

a) Tính khôi lượng chất tan thu được sau phản ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng hổn hợp ban đầu. 

Giải 

a) Tính khôi lượng các chất tan thu được sau phán ứng. 

Ta có: n H = 444 = 0,3 (mol) 

H * 22,4 

2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 t (1) 

(mol) 0,6 0,6 <- 0,3 

Na 2 0 + H 2 0 ->• 2NaOH (2) 

(mol) 0,2 0,4 

Ttí (1) => mNa = 0,6 X 23 = 13,8 (gam) => n N „ ỉ0 = 26,2 ~g - 3 — = 02 (moi) 
Từ (1) và (2) => n^aOH = riNa + 2n Na 0 = 0,6 + 2 X 0,2 = 1 (moỉ) 

> m Na0 H = 40 X 1 = 40 (gam) 

b) %m Na = Ị44- x 100% = 52,67% %m Nil ,,= 47,33%. 

26,2 N " iU 
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Bài 12. Hòa tan 9,6 gam hỗn hợp gồm Ca và CaO vào nưức, thu (lược 
2,24 lít khí H 2 (dktc). 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong 
hỗn hợp ban dầu. 

c) Tính khôi lượng Ca(OH) 2 thu được. 

Giải 

a) Phản ứng: 

Ca + 2H 2 0 -)• Ca(OH) 2 + H 2 T (1) 

(mol) 0,1 <r— 0,1 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 (2) 

(mol) 0,1 -> 0,1 

b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất: 

Ta có: 

n.1, = |fĩ ss0 ’ 1 (mol) 

Từ (1): => nca = n Hi = 0,1 (mol) => m Ca = 0,1 X 40 = 4 (gam) 

=> m Ca o = 9,6 - 4 = 5,6 (gam) => n Ca o = = 0,1 (moi) 

56 

Vậy: %m Ca = ~ X 100 = 41,667% và %m Ca o = 58,333%. 

9,6 

c) Từ (1), (2) => ỵn w = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol) 

=> = 0,2 X 74 = 14,8 (gam). 
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CHƯƠNG Ụl 


DUNG DỊCH 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. DUNG DỊCH - ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG Nước 

1. Dung môi - Chất tan - Dung dịch: 

- Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành 
dung dịch. 

- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

2. Dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa. 

+) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm 
chất tan ở nhiệt độ xác định. 

+) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thèm chất 
tan ở nhiệt độ xác định. 

3. Các biện pháp hòa tan nhanh chất rắn trong nước: 

- Khuấy trộn dung dịch. 

- Đun nóng dung dịch. 

- Nghiền nhỏ chất rắn 

4. Độ tan của một chất trong nước là gì? 

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam của chất đó hòa tan trong 
100 gam nước để tạo thành dung dịch bão lứa ờ nhiệt độ xác định. 

Mối liên hệ giữa độ tan và khối lượng chất tan: s = m “ * 

m H,0 

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 

- Độ tan của chất rắn tàng nếu tăng nhiệt độ. 

- Độ tan của chất khí sẽ tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 

6. Tính tan của các hựp chất trong nước: 

- Bazơ: Hầu hết các bazơ không tan trong nước, trừ NaOH, KOH, 
Ba(OH ) 2 là tan. 

- Axit: Hầu hết các axit tan tốt trong nước trừ H 2 SÌO 3 là không tan. 

- Muối: 

• Tất cả các muối Nitrat (N0 3 ‘) đều tan. 

• Háu hết các muối sunfat (SO 4 2 ) đều tan trừ BaS0 4 và 
PbS0 4 không tan. 
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• Hầu hết các muối clorua (CD đều tan trừ AgCl vè PbCl 2 
không tan 

• Hầu hết các muối cacbonat (CO 3 2 ') đều không tan trừ 
Na 2 C0 3 và K 2 C0 3 là tan 

• Hầu hết các muôi photphat (PO 4 3 ) đều không tan trừ 
Na 3 P0 4 và K 3 PO 4 là tan. 

II. NỒNG ĐỘ DUNG D|CH - PHA CHẾ DUNG DỊCH 

1. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 

a) Nồng độ phần trăm: (C%) 

Nồng độ phần trăm (kí hiệu c%) của dung dịch cho biết sô gam 
chất tan có trong 100 gam dung dịch 

Công thức: c%= 100% = X 100% 

m dd V.D 

b) Nồng độ mol của dung dịch 

Nồng độ mol kí hiệu là C M của dung dịch cho biết số mol chất tan 
có trong một lít dung dịch. 

Công thức: C M =^r(mol/l) 

c) Mối liên hệt giữ nồng độ phần trăm và nồng độ moỉ. 

Công thức: C M = X c% hay c% = . 

M M 10 xD 

d) Mối Hên hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm (C%) 

Công thức: C% = —4— X 100 % 
b S + 100 

2. PHA CHẾ DUNG DỊCH 

a) Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trảm cho trước 
Phương pháp: 

- Dựa vào yêu cầu dung dịch cần pha chế, ta phải tính toán khối 
lượng chất tan và khối lượng dung môi (nước) cần dùng. 

- Tính cách pha chế dung dịch. 

b) Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước: 
Phương pháp 

- Trước hết tính số mol chất tan, sau đó chuyển đổi ra khối lượng 
chất tan để có thê cân được 

- Trình bày cách pha chế. 
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c) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước. 

+) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước. 

Phương pháp: 

• Tính khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi pha loãng. 

• Tính khối lượng dung dịch, ban đầu ứng với nồng độ ban đầu 
và khối lượng chất tan vừa tính 

• Tính khối lượng nước cần pha thêm vào 

• Cách pha chê loãng 

+) Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước 

Phương pháp: 

• Tính số mol chất tan có trong dung dịch sau khi pha loãng. 

• Tính thế’ tích dung dịch ban đầu chứa số mol chất tan tính được 
ở trên 

• Cách pha loãng. 

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
DẠNG TOÁN 1: 

TOÁN VẾ Độ TAN VÀ TINH THE HIĐRAT 

Phương pháp: 

- Mối liên hệ giữa độ tan (S) và khối lượng chất tan. 

s = 3 lx 100 

m a „ 


Chứng Ịi^ninh: 


Ta có: c% = .£&. X 100 

( 1 ) 

m (1(1 


và c% = —— X 100 

(2) 

s + 100 


Từ(l) và (2) => X 100 = 

_ s n X 100 

m dd 

s + 100 


o m rt (S + 100) = s X m dd <=> m ct X 100 = (m dd - m ct )S 
=> m ct X 100 = s X m„ O => s = g a - - — — 

m HjO 

- Mối liên hệ giữa nồng độ phần trăm (C%) và độ tan (S) 
C% = %— X 100%. 

~ s + 100 
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Bi! I. Độ tan của FeBr 2 .6H 2 0 ở 20°c là 115 gam. Xác dịnh khối lượng 
FeBr 2 .6H 2 0 có trong 516 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt lộ trên? 
Giải 

Trong 215 gam dung dịch FeBr 2 .6H 2 0 bão hòa ở 20°c chứa 115 
gam FeBr 2 .6H 2 0 

516 gam dung dịch FeBr 2 .6H 2 0 bão hòa ở 20°c chứê X gam 
FeBr 2 .6H 2 0 

516x115 ,_, 

=> X = —=276 (gam). 

215 

Bil 2. Biết ở 30°c, 260 gam nước hòa tan hết 33,8 K 2 S0 4 . Xác định độ 
tan của muối K 2 S0 4 ? 

Giải 

Ở 30°c, 260 gam H 2 0 hòa tan tối đa 33,8 gam K 2 S0 4 . 

100 gam H 2 0 hòa tan tối đa a gam K 2 S0 4 . 

100x33,8 10 _ 

^ a= -^ìo 13gam - 

Bầl 3. Một muối suníat của kim loại hóa trị II ngậm nước có phân tử 
khối 278 gam và khối lượng nước kết tinh chiếm 45,324%. Tìm 
công thức hóa học của muối trên? 

Giải 

Gọi công thức muối ngậm nước có dạng: RS0 4 .nH 2 0 
Theo đề bài ta có hệ phương trình: 

ÍR + 96 + 18n = 278 fn - 7 

|%H 2 0 = ÌẼE X 100% = 45,324 ^ [R = 56 : sắt (Pe) 
l 278 1 

Vậy công thức của muối sắt là: FeS0 4 .7H 2 0. 

BAI 4. Xác định độ tan của muối Na 2 C0 3 trong nước ở 18°c. Biế; ràng ở 
nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na 2 CƠ 3 trong 250g iước thì 
được dung dịch bão hòa. 

Giải 

Độ tan của muối Na 2 C0 3 ở 18°c là: 

8 -nsr 

Bải B. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương phấp thực 
nghiệm, người ta có được những kết quả sau: 
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- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hòa là 20°c. 

- Chén sứ nung có khôi lượng 60,26 gam. 

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khôi lượng 86,26 gam. 

- Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết 
hơi nước là 66,26 gam. 

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20°c. 

Giải 

Ta có: m dd = 86,26 - 60,26 = 26 (gam) 
m ct = 66,26 - 60,26 = 6 (gam) 
m H 0 = m dd - m et = 26 - 6 = 20 (gam) 

Ở 20°C, cứ 20 gam nước hòa tan 6 gam muối tạo dung dịch bão hòa. 
Vậy ở 20°c, 100 gam nước hòa tan khối lượng muối là: 

s = = 30 (gam) 

Vậy độ tan của muối ở 20°c là 30 gam. 

Bài I. Biết độ tan của muối Na 2 C0 3 trong nước ở 18°c là 21,2 gam. Làm 
lạnh 160 gam dung dịch Na 2 C0 3 nóng có chứa 40 gam Na 2 C0 3 
về nhiệt độ 18°c. 

a) Tính số gam Na 2 C0 3 tan trong dung dịch trên. 

b) Có bao nhiêu Na 2 C0 3 tách ra khỏi dung dịch? 

Giải 

a) Khối lượng nước trong dung dịch: 160 - 40 = 120 (gam) 

Biết ờ 18°c, 120 gam nước hòa tan được X gam Na 2 C0 3 

120x21,2 AẢ . _. 

=> X = — " = 25,44 (gam) 

100 

Khi hạ nhiệt độ dung dịch được làm lạnh về nhiệt độ 18°c, khối 
lượng Na 2 C0 3 tan trong dung dịch là: 25,44 (gam) 

b) Khối lượng Na 2 C0 3 tách ra khỏi dung dịch: 

40 - 25,44 = 14,56 (gam). 

Bài ?. Hãy xác định khối lượng muối Ba(N0 3 ) 2 kết tinh sau khi làm 
nguội 750 gam dung dịch bão hòa ở 80°c xuống 10°c. Biết độ 
tan của muối Ba(N0 3 ) 2 ở 80°c bằng 27 gam, ở 10°c bằng 7 gam. 
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Giải 

+) Ở 80°c, trong (27 + 100) = 127 gam dung dịch có 27 gam 
Ba(N0 3 ) 2 và 100 gam nước. 

Trong 750 gam dung dịch có X gam Ba(N0 3 ) 2 và y gam n ỉớc 
=> X = 75 ^ ? 2 " = 159,45 (gam); y = 750 - 159,45 = 590,55 (gam) 

Vậy ở 80°c, trong 750 gam dung dịch có 159,45 gam Ba(N0 3 ) 2 
và 590,55 gam nước. 

Ở 10°c, cứ 100 gam nước hòa tan 7 gam Ba(N0 3 ) 2 . 

590,55 gam nước hòa tan z gam Ba(N0 3 ) 2 . 

590,55 X 7 _ ,_. 

=> z = -- = 41,34 (gam) 

Khối lượng Ba(N0 3 ) 2 kết tinh là: 159,45 - 41,34 = 118,11 (gam). 

DẠNG TOÁN 2: 

TOÁN VẾ NÓNG ĐỘ PHẨN TRẢM và nóng độ MOL của dung dịch 

Phương pháp: 

- Công thức tính nồng độ phần trăm 

c% = 3í- X 100% (m dd = V X D) 
m dd 

- Công thức tính nồng độ mol/1 

C M = ụ- (mol) hạy n = C M X V (mol) 


- Công thức liên hệ giữa c% và C M 


c% = 


MxC m . „ _ 10 X E 

w7d hayC " = M 


Bài I. a) Hòa tan 2,22 gam CaCl 2 vào nước để được lOOml duig dịch. 
Nồng độ mol của dung dịch thu được là bao nhiêu? 
b) Đem pha loãng 40ml dung dịch H 2 SO 4 8 M thành 16Cml. Xác 
định nồng độ mol của dung dịch H 2 S0 4 sau khi pha loãng 
Giải 

a) Ta có: n CaCIs = 0,02 (mol) => C M = ^ = 0,2M 


b) Ta có: n HjSOặ h 

^ C M (H.so., nha 


= n H 2 .SO, sau pha lo, 

= 2|| = 2M. 

0,16 


= 0,32 (md) 
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Bài 2. Hãy tính sô mol và sỏ gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: 

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M. 

b) 5’00ml dung dịch KN0 3 2M. 

c) 250ml dung dịch CaCl 2 0,1M. 

d) 2* lít dung dịch Na 2 S0 4 0,3M. 

Giải 

a) C M = ệ- => n NaC1 = Cm.V = 0,5 X 1 = 0,5 (mol) 

-> mNaci = 0,5 X (23 + 35,5) = 29,25 (gam) 

b) n KNOa = 2.0,5 = 1 (mol) 

=> m Kỉ g 0a = 1 X [39 + 14 + (3 X 16)Ị = 101 (gam) 

c) n CaCls = 0,1 X 0,25 = 0,025 (mol) 

=> m CaC , 2 = 0,025 X [40 + (2 X 35,5)] = 2,775 (gam) 

d) n NaaSO) = 0,3 X 2 = 0,6 (mol) 

=> m NaíSOi = 0,6 X [(2 X 23) + 32 + (4 X 16)] = 85,2 (gam). 

Bài 8 . Đun nhẹ 20 gam dung dịch CuS0 4 cho đến khi nước bay hơi hết, 
người ta thu được chất rắn màu trắng là CuS0 4 khan. Chất này 
có khối lượng là 3,6 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm của 
dung dịch CuS0 4 . 

Giải 

Nồng độ phần trăm của CuS0 4 : 

c% = !5sl X 100 % = X 100 % = 18%. 
m dd 20 

Bàl €. Cân lấy 10,6 gam Na 2 C0 3 cho vào cốc chia độ có dung tích 
500tml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy 
nhẹ cho Na 2 C0 3 tan hết, ta được dung dịch Na 2 C0 3 . Biết lml 
duag dịch này cho khối lượng là 1,05 gam. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung 
dịch vừa pha chế được. 

Giải 

1 ml dung dịch cho khối lượng 1,05 gam 

200 ml dung dịch cho khối lượng m d d = 210 gam. 
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Nồng độ phần trăm: 

c% = X 100 % = X 100 % = 5,05% 
m dd 210 

Nồng độ mol: 

Ta có: n N CO = — —ỊM—— = 0,1 (mol) 

N» a co 3 (2 x 23) + 12 + (3 X16) 

=> C M = ậ-ị = 0,5M. 

0,2 

BAI B. a) Thêm 5 gam KOH vào cốc chứa sẵn 100 gam dung dịch KOH 
5%. Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch KOH thu được 
sau khi trộn? 

b) Pha thêm a gam nước vào b gam dung dịch H 2 SO 4 50% theo tỉ 
lệ a : b là 3 : 2. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch 
thu được? 

Giải 

a) Khối lượng KOH có sẵn trong dung dịch là: 

_ 100.5 _ ._, 

niKOH = ~ ỸQ Q = 5 (gam) 

=> niKOH sau khi thêm = 5 + 5 = 10 (gam) 
m dun g dịch = 5 + 100 = 105 (gam) 

Vậy: C%koh = ^ X 100 % = 9,52% 

105 

b) Khối lượng dung dịch: a + b (gam) 

Khối lượng H 2 S0 4 : = 0,5b (gam) 

Vậy: C% H „ so , = X 100% = - , X 100% = 20%. 

i ' a + b l,5b + b 

Bài 6 . Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: 

a) 20 gam KC1 trong 600 gam dung dịch. 

b) 32 gam NaN0 3 trong 2kg dung dịch. 

c) 75 gam K 2 SO 4 trong 1500 gam dung dịch. 

Giải 

a) C%,KC 1 ) = — X 100% = X 100% * 3,33% 
m dd 600 
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b) C% lNíiN() , = X 100% = 1,6% 

1 2000 

75 

c) C% (KiSO . = X 100% = 5%. 

(K.SO,, 1500 

Bài Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau: 

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M. 

b) 50 gam dung dịch MgCl 2 4%. 

c) 250ml dung dịch MgS0 4 0,1M. 

Giải 


a) Ta có: Cm = -ự => n Na ci = C M .V = 0,9 X 2,5 = 2,25 (mol) 

=> mNaCi = 2,25 X (23 + 35,5) = 131,625 (gam). 

, . m ct . „„„ _ c%.m dd 4%x50 

b) c% = — X 100% => m. wrl , = , „'3 = . _ " • 

m dd Mgr ' 2 100% 100% 

c) n MgS0< = Cm.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) 


2 (gam) 


=> m MgS0) = 0,025 X (24 + 32 + 4 X 16) = 3 (gam). 

Bài 8. Ở nhiệt độ 25°c, độ tan của muối ăn là 36 gam, của đường là 204 
gam. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa 
muôi ãn và đường ở nhiệt độ trên. 

Giải 

Cứ 100 gam nước hòa tan được 36 gam muối ăn để tạo ra dung 
dịch bão hòa. 

Do đó: m dd = 100 + 36 = 136 (gam) 

Vậy c% (Na ci> = ^ X 100% * 26,47% 

136 

Cứ 100 gam nước hòa tan được 204 gam đường để tạo ra dung 
dịch bão hòa. 

Do đó: m dd = 100 + 204 = 304 (gam) 

204 

Vậy c%(dường> = ~~ X 100 % = 67,11%. 

Bảỉ 8. Pha loãng axit băng cách rót từ từ 20 gam dung dịch H 2 SO 4 50% 
vào nước và sau đó thu được 50g dung dịch H 2 SO 4 . 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết 
dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm 3 . 

PHƯƠING PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 


137 




Giải 


, „ 50%.20 in ._, 

a) m H a SO, = = 10 ( g am > 


c% = ^ X 100% = 20% 
50 


b) m dd = D.v => v dd = ^ = 45,455 (ml) 


Cm = 


10 

98 

0,102 


n n a so, = ^ = 0.102 (mol) 


= 2.244M. 


0,045455 

Bil 10. Cho 150ml dung dịch H 2 S0 4 22,44% (D = 1,31 g/ml). Tính số 
mol của H 2 S0 4 có trong dung dịch trên? 

Giải 


Ta có: m dd HỉSt , 4 = 150 X 1,31 = 196,5 (gam) 

22,44 X 196,5 _ . , no _ , , 

m H 2 so 4 = -.10 0 — = 44 > 095 (g™) 

44,095 „ ,_,, 

=> n HjS0, = QQ ~ = 0,45 (moi). 

Bii II. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 
12%, nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch. Hãy xác 
định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa. 

Giải 

Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu: 

—= 84 (gam) 

Sau khi nước bay hơi, khối lượng muối còn lại: 

84 - 5 = 79 (gam) 

Khối lượng dung dịch bão hòa sau khi làm bay hơi là: 

m dd = 700 - (300 +5) = 395 (gam) 

Vậy, nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa là: 

c% = lậ- X 100 = 20%. 

395 
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DẠNG TOÁN 3: 

+) Trường hựp 1: 

Phương pháp: 


PHA CHÈ DUNG DỊCH 

Pha loãng hay cô đặc dung dịch. 



m 3 , c 3 % mi, c,% m 2 , c 2 % 

v„ C Mi v lt C Mi v„ C Mí 

Khi cô đặc hay pha loãng thì số mol hay khối lượng chất tan có 
trong dung dịch đầu và cuối không thay đổi nên: 

m x Cx% = m 2 C 2 % hay V X C M) = V 2 C Mí = V 3 C Ma 
Bài I. Trong 800 ml dung dịch có chứa 8 gam NaOH. 

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. 

b) Phổi thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để 
được dung dịch NaOH 0,1M? 

Giải 

a) Ta có: n N aOH = -~z = 0,2 (mol) 

40 

C M ,NaOH,= ^1 = 0.25M. 

b) Số mol của NaOH trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là: 
n N aOH = 0,25 X 0,2 = 0,05 (mol) 

Thế tích của dung dịch NaOH 0,1M là: 

„ _ 1000x0,05 _ 

Vnboh = -- = 500 (ml) 

Vậy thể tích của nước để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 
0,25M thành dung dịch NaOH 0,1M là: 

V Hs0 = 500 - 200 = 300 (ml). 

Bài 2. Hãy trình bày cách pha chế: 

a) 400 gam dung dịch CuS0 4 4%. 

b) 300ml dung dịch NaCl 3M. 
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Giải 


a) Khối lượng của CuS0 4 : m CuS0 = - 10 (gam) 

‘ 100 % 


Khối lượng dung môi: m dm = m dd - m ct = 400 - 16 = 384 (gam). 

* Cách pha chế: Cân 16 gam CuS0 4 khan (màu trắng) cho vào 
cốc. Cân 384 gam (hoặc đong lấy 384ml) nước cất, rồi đổ dần dần 
vào cốc rồi khuấy nhẹ. Ta thu được 400 gam dung dịch CuS0 4 4%. 
b) Số mol của NaCl: ncaci = 3 X 0,3 = 0,9 (mol) 

Khối lượng của NaCl: niNaci = 0,9 X 58,5 = 52,65 (gam). 

* Cách pha chế: Cân 52,65 gam muối ăn (NaCl) cho vào cốc 
thủy tinh có chia độ. Đổ dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 
300ml. Ta thu được 300ml dung dịch NaCl 3M. 

Bài 3. Hãy trình bày cách pha chế: 

a) 150 gam dung dịch CuS0 4 2% từ dung dịch CuS0 4 20 %. 

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 

Giải 


a) Khối lượng CuS0 4 có trong 150 gam dung dịch CuS0 4 2% là: 


m CuS0 4 


2%.150 

100 % 


= 3 (gam). 


Khối lượng dung dịch CuS0 4 20% có chứa 3 gam CuS0 4 là: 


ưidd = 


100% X 3 
20 % 


= 15 (gam) 


Khối lượng nước cần dùng để pha chế: 

m Hí0 = 150 - 15 = 135 (gam) 


* Cách pha chế: Cân 15 gam dung dịch CuS0 4 20%, sau đó đổ 
135 gam nước vào cốc đựng dung dịch CuS0 4 nói trên. Khuấy 
đều, ta thu được 150 gam dung dịch CuS0 4 2%. 
b) Số mol NaOH có trong 250ml dung dịch NaOH 0,5M: 
n N aOH = 0,5 X 0,25 = 0,125 (mol) 

Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có chứa 0,125 mol NaOH lâ: 
V Na0 H = = 0,0625 (l) = 62,5 (ml). 


* Cách pha chế: Đong 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc 
chia độ. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250ml và khuấy 
đều, ta thu được 250ml dung dịch NaOH 0,5M. 
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Bài 4. Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được 
dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của 
dung dịch ban đầu. 

Giải 


Gọi X là khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng dung dịch sau 
khi làm bay hơi: X - 60. 

Khối lượng chất tan trong dung dịch ban đầu: 


c%.m (ld _ 15%.x 

100 % " 100 % 


= 0,15x 


Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi làm bay hơi: 

c%.m dd 18%(x - 60) nio ,_ 
m ct = • - ' = 0,18(x - 60) 


Mà khối lượng chất tan trước và sau khi bay hơi không đổi (vì 
chỉ làm bay hơi nước). 

Nên: 0,15x = 0,18(x - 60) -> X = 360 gam. 

Bài 5. Hòa tan 6 gam NaCl vào 144 gam H 2 O thu được dung dịch X 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X. 

b) Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch NaCl 20%. 

Giải 


a) Tính c%: 

Khối lượng dung dịch thu được: 6 + 144 = 150 (gam) 

Nồng độ phần trăm của dung dịch X là: c% = X 100 = 4%. 

b) Tính khối lượng NaCl thêm vào: 

Gọi a là khối lượng của NaCl thêm vào. 

Khối lượng NaCl sau khi thêm: a + 6 (gam) 

Khối lượng dung dịch NaCl sau khi thêm a + 150 (gam) 

Áp dụng: C% Na ci sau = - a tĩL ' x 100 = 20% 
a +150 

cr> a + 6 = (150 + a).0,2 o a + 6 = 30 + 0,2a => a = 30 (gam). 

Bầl 6. Trong 500ml dung dịch z có chứa 8,4 gam KOH 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch z. 

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 300 ml dung dịch z để được 
dung dịch KOH 0,1M. 
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Giải 


a) Tính Cm <koh>: 

Ta có: n KOH = — = 0,15 (mol) =* C M (KOH, = 0,3M 

00 u, 5 

b) Tính V Hí0 phải thêm: 

Vì khi pha loãng dung dịch thì số mol chất tan không đổi nên: 

nKOH ban đáu = HkOH lúc sau 

Gọi V là thể tích dung dịch sau khi pha loãng. 

Ta có: V = = 1,5 (lít) = 1500 (ml) 

C M 0,1 

Vậy thể tích nước cần thêm vào là: 1500 - 500 = 1000 (ml). 

Bài 7. Hòa tan Na 2 0 vào nước, xảy ra phản ứng: Na 2 0 + H 2 0 -» 2NaOH 
Cần hòa tan bao nhiêu gam Na 2 0 vào 27 gam nước để được dung 
dịch NaOH có nồng độ 65,57%. 

Giải 

Phương trình: 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH (1) 

(mol) a ->• a 2a 

Gọi a là số mol của Na 2 0 cần dùng. 

Từ (1) => Khối lượng Na 2 0 phản ứng: 62a (gam) 

Khối lượng NaOH tạo thành: 80a (gam) 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: (62a +27) gam 

Theo đề bài, ta có phương trình: ———— X 100 = 65,57% 

62a + 27 

o 62a + 27 = 122a => a = 0,45 
Vậy, khối lượng Na 2 0 cần dùng: 0,45 X 62 = 27,9 (gam). 

+) Trường hợp 2: 

Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng hoá học. 

Cách giải lĩ Dùng phương pháp đại số: 

Dung dịch 1 + dung dịch 2 -+ dung dịch 3 

- m d di + m dd2 = m dd3 

- m c , + m cl , = m, t/ 

/ddl ‘dd2 7dd3 

f . __ 

- Áp dụng công thức c % dd3 = -.. X 100% 
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Cách giải 2: Phương pháp đường chéo. 

a) Khi trộn 1 ÌIỊ gani dung dịch có nồng độ Cị% với m 2 gam dung 
dịch có nồng độ c 2 %, thu được dung dịch mới có nồng độ C3% 

ni! gam dung dịch Ci I c 2 - c 3 I 

>3 ^ 

m 2 gam dung dịch c 2 "" / I Ci - c 3 1 

b) Khi trộn Vị ml dung dịch có nồng độ Cị mol/l với v 2 ml dung 
dịch nồng độ c 2 mol/l, thu được dung dịch mới có nồng độ c 3 
mol/l. 

Vi ml dung dịch c, V. I c 2 - C 3 I 

v 2 ml dung dịch c 2 ^ ^ I Ci - c 3 1 

Chú ỷ: Có thể trộn hai dung dịch có khối lượng riêng khác nhau 
của cùng chất tan. 

V, lít dung dịch Di I D 2 - D 3 I 


I c, - Ợ,1 
|C,-c 3 | 


ỊC.-C.Ị 

|c -c. 


;d 3 _ 


v 2 lít dung dịch D 2 


I Di - D 3 1 


V, |P 2 - D a | 
v‘ |D,-D3I 


Bài I: Có hai dung dịch HC1 nồng độ 0,5M và 3M. Tính thể tích dung 
dịch cần phải lấy để pha được 100 ml dung dịch HC1 nồng độ 
2’õM. 


Giải 


Cách 1: Số mol HC1 trong 100 ml dung dịch HC1 2,5M. 

n H ci = 2,5 X 0,1 = 0,25 mol 

Gọi X (ml) là thế tích dung dịch HC1 0,5M => n H ci = 0,005x mol 
Và y (ml) là thể tích dung dịch HC1 3M => naci = 0,003y mol 
Theo đề bài, ta cồ hệ phương trình 

jx + y = 100 Jx = 20 

[0,0005x + 0,003y = 0,25 ^ |y = 80 


Vậy thể tích dung dịch HC1 0,5M là 20 ml 
Và thế' tích dung dịch HC1 3M là 80 ml. 
Cách 2: Qui tắc đường chéo 

Vj lít là thể tích dung dịch HC1 0,5M\, 


v 2 lít là thế tích dung dịch HC1 3M " 
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Mà Vx + v 2 = 0,1 (**) 

Giải (*) và (**) => V! = 20 ml; v 2 = 80 (ml). 

Bàỉ 2: Trộn 300 ml dung dịch NaOH IM với 200 ml dung dịch NaOH 
1,5M. Hãy tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch 
thu được biết khối lượng riêng của dung dịch này là 1,05 g/ml. 
Giải 


Cách 1: Số mol NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH IM: 
niM = 1 X 0,3 = 0,3 mol 

Số moi NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 1,5M: 


ni,5M = 1,5 X 0,2 = 0,3 mol 


Sau khi trộn nồng độ mol của dung dịch 


0,3 + 0,3 


v dd 

Cu. 


= 1,2M 


1,2x40 
= 10x1,05 


là: 


= 4,57%. 


Cách 2: Áp dụng qui tắc đường chéo. 

0,2 lít dung dịch NaOH 1,5M X - 1 

..* ■__ ^ x V. 

0,3 lít dung dịch NaOH IM ^ 1,5 - X 

=> = — » 0,3x - 0,3 = 0,3 - 0,2x o 0,5x = 0,6 ^ X = 1,2M. 

1,5 - X 0,3 


Bàl S: Cần bao nhiêu lít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng 1,05 
g/ml và bao nhiêu lít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riềng là 
1,12 g/ml để pha chế dược 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối 
lượng riêng 1,1 g/ml. 

Giải 

Gọi X (ml) là thể tích dung dịch NaOH 3% 
y (ml) là thể tích dung dịch NaOH 10% 

=> X + y = 2000 (1) 

Khối lượng dung dịch NaOH 3%, có d = 1,05 g/ml là: 
niddi = Vi.Di = l,05x gam 
3 X l,05x - 

=> m N ,„ H = —— = 0,0315x gam 
N>< %, 100 
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Khối lượng dung dịch NaOh 10%, có d = 1,12 g/ml là: 

m f |,t 2 = Vo.I).. = 1,12y gam 

_ l,12y X10 . 

•• m N„ 0 H iW “ u0 = 0,112y gam 


Khối lượng NaOH trong 2000 ml dung dịch NaOH 8%, d = 1,1 g/ml 

8% X 2000 X 
100 % 


mNaOl 


= 176 gam 


Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 
jx + y = 2000 
Ịo,0315x + 0,112y = 176 


Giải hệ phương trình, ta được: X = 596,3 ml và y = 1403,7 ml 
Vậy, ta trộn 596,3 ml dung dịch NaOH 3% với 1403,7 ml dung 
dịch NaOH 10% sẽ được 2000 ml dung dịch NaOH 8%. 

Chú ỷ: Các bạn có thể áp dụng qui tắc đường chéo để giải nhanh hơn. 
Bài 4: Trộn 60 gam dung dịch NaOH 20% với 40 gam dung dịch NaOH 
15%, thu được dung dịch có nồng độ phần trăm bao nhiêu? 

Giải 

„ 60x20 _. 40 X 15 c _ 

Cách 1: la có: m„. = ———— = 12 gam và rn, = ———— = 6 gam 

%d, 100 %I, 100 

Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi trộn là: 
m t = m . + m, = 12 + 6 = 18 gam 

dd 3 ddi dd; 


Vậy c 3 % = ~x 100 = 18% 

100 

Cách 2: Gọi c là nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi trộn 
60 gam dung dịch NaOH 20% c - 15 

c 

40 gam dung dịch NaOH 15% 20 - c 

=> C5. 160 - 6C = 4C - 60 => c = 18% 

40 20 - c 


Vậy dung dịch mới có nồng độ là: 18%. 

Bài 5: Dung dịch HC1 có nồng độ 36% (d = 1,19 g/ml) và dung dịch HC1 
12% (d = 1,04 g/ml). Tính khối lượng của mỗi dung dịch để pha 
chế thành 2 lít dung dịch HC1 20% (d = 1,1 g/ml). 
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Giải 


<=> 0,36m d di + 0,12m d d2 = 0,2mdd3 
Mà: m dd3 = 2000 X 1,1 = 2200 gam 

=> 0,3m ddl + 0,12m dd2 = 2200 X 0,2 = 440 
Và m ddl + m dd2 = 2200 
Giải (*) và (**), ta được: 
m ddl = 733,3 gam và m dd2 = 1466,67 gam 
Cách 2: Qui tắc đường chéo 

a gam là khối lượng dung dịch HC1 36% 


b gam là khồi lượng dung dịch HC1 12% 16% 

=> 7 = ^- = ịo b=2a (1) 
b 16 2 

Mà: m ddl + m dd2 = m dd3 <=> a + b = 2000 X 1,1 = 2200 (2 

Giải (1) và (2) => a = 733,3 (gam); b = 1466,67 (gam). 

Bầỉ 8: A dung dịch H 2 S0 4 . Có nồng độ 0,2M. B là dung dịch H;S0 4 có 
nồng độ 0,5M. 

a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : Vb = 2:3 đưtíc dung 
dịch c. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch c. 

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích đế được dtng dịch 
H2SO4 có nồng độ 0,3M? 


a) Số mol H 2 S0 4 có trong 2V (lít) dung dịch A. 

n HjSO< = 0,2 X 2V = 0,4V mol 
Số mol H 2 S0 4 có trong 3V (lít) dung dịch B. 

n H s so t = 0,5 X 3V = 1,5V mol 
Nồng độ mol của dung dịch H 2 S0 4 sau khi pha trộn là: 
C„=M|_L«V = o,38M. 

PHƯƠNG PHÁP GIÁI BÀI TẬP IỚA Học 8 



b) Gọi X (lít) và y (lít) lần lượt là thế tích các dung dịch axit A và 
B cần lấy. 

Số mol H2SO4 có trong X lít dung dịch A là: n H;S0) = 0,2x mol 
Số mol H2SO4 có trong y lít dung dịch B là: n H so = 0,5y mol 
Ta có nồng độ mol của dung dịch H2SO4 thu được. 

Cm = Ẫ = ^ x + 0 ’ 5 ^ = 0,3M 

V X + y 

<=> 2x + 5y = 3x +3y :=> X = 2y hay x = 2 

y 

Vậy nếu trộn A và B theo tỉ lệ thế tích V A : V B = 2 : 1 ta sẽ được 
dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3M. 

Bài 7. Cho hai dung dịch HC1 có nồng độ 2M và 4M. Hãy xác định thế 
tích của từng dung dịch đế pha chế được 300ml HC1 có nồng độ 
3M. 

Giải 

Gọi Vj là thể tích dung dịch của HC1 2M 
v 2 là thể tích dung dịch của HC1 4M 
Áp dụng qui tắc đường chéo, ta có: 


V L ml dung dịch HC1 2M \ 

x ỹl IM 

y 


v 2 ml dung dịch HC1 4M 

IM 


^ = ì » V! = V* (1). Mà V = Vị +V 2 (2) 

Từ (1), (2) => V, = v 2 = 150ml 

Vậy thế tích mỗi dung dịch cần dùng là: 150 (ml). 

+) Trường hợp 3: 

Pha trộn xảy ra phản ứng hoả học. 

Phương pháp: 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Dựa vào phương trình phản ứng tính các đại lượng cần tìm. 
Chú ỷ: - m dd nuói = ]T m cie chA , dMn lrộll - niket túa (hoặc m bay h J 

- Khối lượng chất tan có thể là chất tạo thành. 
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Sài I. Trung hoà 400 ml dung dịch NaOH 5% (d = 1,12 g/ml) bằng 600 
ml dung dịch HC1 0,5M. Tính nồng độ mol các chất có trong dung 
dịch sau phản ứng. Giả sử sự pha trộn không làm thay đổi thể 
tích, phản ứng xảy ra: 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0. 

Giải 

Ta có: mddNaOH 5 % = 400 X 1,12 = 448 gam 

=> nNaOH = 7^-—^—X = 0,56 mol và nnci = 0,6 X 0,5 = 0,3 mol 
100 X 40 

Phản ứng: 

NaOH + HC1 NaCl + H 2 0 (1) 

(mol) 0,3 <- 0,3 -> 0,3 

Lập tỉ số: —— = > 1 => sau phản ứng (1) thì NaOH dư. 

n nci 0> 3 

Từ (1) => nNaOH phàn ứng = 0,3 mol => nNaOH dư 0,56 — 0,3 = 0,26 mol 

và nNaCl tạo thành 0,3 mol 

Thể tích dung dịch thu được: 0,4 + 0,6 = 1 lít 

Vậy C M _ = = 0,26M và C Míjaci = ỌỆ = 0,3M. 


Bài 2. Trộn 100 gam dung dịch Na 2 C0 3 16,96% với 200 gam dung dịch 
BaCl 2 10,4%. Sau phản ứng, lọc bỏ kết tủa được dung dịch A. 
Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A, biết xảy ra 
phản ứng: 

BaClo + Na 2 C0 3 -> BaC0 3 ị + 2NaCl. 


Giải 


Ta có: n 
và n B«<:i, 


100x16,96 
100 X 106 
200x10,4 


= 0,16 (mol) 


= 0,1 (mol) 


Phản ứng: 

Na 2 C0 3 + BaCl 2 -> BaC0 3 ị + 2NaCl (1) 
(mol) 0,1 <- 0,1 -> 0,1 0,2 

Từ (1) => n Naí co s phân ưng = 0,1 ímol) 


=> n NaỉCOj dư = 0,16 - 0,1 = 0,06 (mol) 
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Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 

100 + 200 - 0,1 X 197 = 180,3 (gam) 

Dung dịch sau phản ứng gồm: Na 2 C0 3 dư (0,06 mol) và NaCl 
(0,2 mol) 

Vậy C% Na ci = X 100% = 4,17%. 

280,3 


c% = 0,06 X 106 x 

%N “ iCOsdtf 280,3 


100% = 2,27% 


Bài 3. Có 2 dung dịch NaOH (Bi, B 2 ) và 1 dung dịch H2SO4 (A). Trộn Bi 
với B 2 theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì được dung dịch X. Trung hoà 1 
thể tích X cần 1 thế tích dung dịch A. Trộn B! với B 2 theo tỉ lệ 
thế tích 2:1 thì dược dung dịch Y. Trung hoà 30 ml Y cần 32,5 ml 
dung dịch A. Tính tỉ lệ thể tích Bi và B 2 phải trộn đé sao cho khi 
trung hoà 70 ml dung dịch z tạo ra cần 67,5 ml dung dịch A. 

Giải 

Đặt b 1( b 2 là nồng độ 2 dung dịch NaOH Và a là nồng độ dung 
dịch H2SO4. 

Theo giả thuyết trộn 1 lít Bi với 1 lít B 2 => 2 lít dung dịch có 
chứa (bi + b 2 ) mol NaOH 

H 2 S0 4 + 2 NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
2 lít H 2 S0 4 có 2a mol => 4a NaOH nên ta có: bi + b 2 = 4a 
Nếu trộn 2 lít Bi với 1 lít B 2 => 3 lít dd có chứa (2bi + b 2 ) mol NaOH 
Do trung hoà 3 lít dd NaOH cần 3,25 lít dd H 2 S0 4 có 3,25a mol 
nên 2bi + b 2 = 6,5a 
Giải hệ phương trình cho: 

b] = 2,5a và b 2 = l,5a 

Theo đề bài, trung hoà 7 lít z cần 6,75 lít A có 6,75a mol H 2 S0 4 
Từ tỉ lệ moi phản ứng giữa H 2 S0 4 và NaOH là 1 : 2 => số mol 
NaOH trong 7 lít z = 13,5a mol 

Gọi thể tích hai dung dịch NaOH phải trộn là X, y (lít) 

Ta có: 2,5ax + l,5ay = 13,5 

và x = y = 7-> — = - 7 . 

y 4 
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Bài 4. Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung dịch NaOH. 
Trộn A và B theo tỉ số V A : V B = 3 : 2 thì được dung dịch X có chứa 
A dư. Trung hoà 1 lít X cần 40 gam dung dịch KOH 28%. 

Trộn A và B theo tỉ số V A : V B = 2 : 3 thì được dung dịch Y có 
chứa B dư. Trung hoà 1 lít Y cần 29,2 gam dung dịch HCl 25%. 
Tính nồng độ mol của A và B. 

Giải 

Đặt nồng độ mol của dung dịch A là a và dung dịch B là b 
Trộn 3 lít A (có 3a mol) với 2 lít B (có 2b mol) => 5 lít X có dư axit 
Trung hoà 5 lít X cần 0,2 X 5 = 1 mol KOH => số mol H 2 SO 4 dư = 0,5 moi 
H 2 S0 4 + 2KOH -> K 2 S0 4 + 2H z O 
(mol) b 2b 

Theo phương trình phản ứng: H 2 S0 4 dư = 3a - b = 0,5 
Trộn 2 lít A (có 2a mol) với 3 lít B (có 3b mol) => 5 lít Y có dư bazơ 
Trung hoà 5 lít Y cần 0,2.5 = 1 mol HC1 => số mol KOH dư = 1 mol. 
H 2 S0 4 + 2KOH -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 
(mol) 2a 4a 

Theo phương trình phản ứng: KOH dư = 3b - 4a = 1 
Giải hệ phưong trình cho: a = 0,5 và b = 1. 
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